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PHẦN I: GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
· Tên chuyên ngành đào tạo:

· Tiếng Việt: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán


  + Tiếng Anh: Mathematics Teaching Methodology
-    Mã số chuyên ngành đào tạo:  60140111


· Tên ngành đào tạo: 

  + Tiếng Việt: Sư phạm Toán
học
  + Tiếng Anh: Mathematics Teacher Education
· Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

· Thời gian đào tạo: 2 năm

· Tên văn bằng tốt nghiệp: 

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Sư phạm Toán học 
+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Mathematics Teacher Education
          -  Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội


2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo giáo viên các cấp học có chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Toán, đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển của xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho người học những kiến thức sâu, hiện đại về khoa học giáo dục, về lĩnh vực lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán các cấp học khác nhau, đặc biệt là phổ thông và đại học;

- Giúp người học phát triển năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán và một số lĩnh vực liên quan;
- Giúp người học phát triển năng lực giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển với các môn sau đây:

· Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học Tự nhiên)
· Môn thi Cơ sở: Lý luận và Công nghệ dạy học


 - Môn Ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc
3.2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
          - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán học;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Toán học và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán học;


- Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu; 

- Kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

3.3. Danh mục các ngành đúng, ngành gần
- Ngành đúng: Sư phạm Toán học; 
- Ngành gần: Sư phạm Toán – Lý (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Toán học, Toán- Tin ứng dụng, Toán – Cơ, Toán ứng dụng, Thống kê.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường
	3

	2
	Giáo dục học 
	3

	3
	Lý luận và Công nghệ dạy học
	3

	4
	Đánh giá trong giáo dục
	3

	5
	Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
	3

	
	Tổng 
	15


(Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần được miễn học bổ sung kiến thức nếu có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học Giáo dục cấp).
PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1. Kiến thức chung
- Hiểu được nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn;

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (một trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức).

1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Giải thích được các vấn đề mang tính lý luận và phương pháp luận chuyên sâu về Tâm lý học, Giáo dục học;
- Phân tích được các vấn đề mang tính lý luận và phương pháp luận chuyên sâu trong quản lý và thiết kế, xây dựng chương trình giáo dục;
- Phân tích được những tiến bộ trong lý luận và công nghệ dạy học, đo lường và đánh giá trong giáo dục;
- Phân tích và hệ thống được các vấn đề lý thuyết nâng cao, chuyên sâu về chuyên ngành Toán học dành cho bậc phổ thông và đại học;
- Xác định và phân tích được cơ sở Tâm lí học, Giáo dục học của các vấn đề nảy sinh trong lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Xây dựng và phát triển được chương trình giáo dục và chương trình bộ môn Toán học ở bậc phổ thông và đại học;
- Phân tích được bản chất của phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại, lựa chọn được phương pháp và công nghệ dạy học phù hợp vào trong quá trình triển khai dạy học;
- Thiết kế và triển khai quy trình dạy học, kế hoạch dạy học và việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học theo hướng tăng tính tích cực, tự học, tự nghiên cứu của người học;
- Phân tích được các xu thế nghiên cứu, phát triển của Toán học ở các bậc học và ứng dụng của Toán học trong các lĩnh vực khác;
- Xác định được các vấn đề cập nhập, hiện đại trong xu thế và phương pháp triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học.

1.3. Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp 
- Là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, nhà trường, các lĩnh vực hoạt động trong nhà trường;

- Là công trình nghiên cứu của riêng học viên, nội dung luận văn đề cập và giải quyết trọn vẹn một vấn đề lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào của tác giả khác;

- Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn phải thể hiện tác giả nắm vững và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn để nghiên cứu các vấn đề chuyên môn và chứng tỏ được khả năng nghiên cứu của tác giả;

- Được trình bày mạch lạc, rõ ràng, theo trình tự: mở đầu, các chương, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận văn, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có);

- Luận văn có khối lượng từ 70 đến 120 trang A4, được chế bản theo mẫu quy định; thông tin luận văn có khối lượng khoảng 3 đến 5 trang A4 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới và đóng góp quan trọng nhất của luận văn.
1.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Chuẩn về kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;

- Vận dụng được những kiến thức phổ quát về khoa học giáo dục vào việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Toán học;

- Xây dựng và phát triển được các chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu Toán học trong hệ thống các trường phổ thông và bậc học cao hơn;
- Xây dựng và quản lý được kế hoạch và quá trình dạy học, quản lý được việc phát triển chương trình học phần;
- Vận dụng và triển khai được các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán học cho các đối tượng khác nhau;

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy và học môn Toán học ở bậc phổ thông và đại học;
- Ứng dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ trong nghiên cứu phương pháp dạy học và dạy học Toán học;
- Sử dụng được các phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý giờ dạy môn Toán học;
- Tìm kiếm, khai thác, xử lý được các thông tin cập nhật về những tiến bộ của khoa học lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thiết kế và triển khai được các công trình nghiên cứu và vận dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học;
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh giá tiên tiến trong dạy học bộ môn;
- Phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lý luận và thực tiễn dạy học bộ môn một cách khoa học, logic và hệ thống;

- Ứng dụng các kết quả sau khi kết thúc chương trình đào tạo trong các lĩnh vực liên quan như thư viện, truyền thông Toán học, bảo tàng Toán học.

2.2. Kỹ năng bổ trợ
- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ;

- Sử dụng được các kĩ năng về công nghệ thông tin trong các bối cảnh xã hội và nghề nghiệp;
- Phối hợp và sử dụng được các phương tiện, nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống; làm chủ được cảm xúc của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ;
- Giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong hoạt động nhóm, nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm;
- Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham gia giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định;
- Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân;
- Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho bản thân.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
3.1. Trách nhiệm công dân
- Tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước;
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, ý thức xã hội và lối sống chuẩn mực của một công dân hiện đại;
- Có ý thức và kỷ luật lao động.

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức và nhân cách của nhà giáo.

- Làm việc với tác phong khoa học, thể hiện được tính chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề về dạy học và nghiên cứu khoa học trong bộ môn;
- Cần mẫn, kiên trì, trung thực trong nghiên cứu khoa học.

- Công bằng trong đối xử với học sinh, đồng nghiệp. Minh bạch và công bằng trong đánh giá học sinh, đánh giá đồng nghiệp. 

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề 
Có ý thức xã hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng. Thích ứng nhanh nhạy với sự thay đổi của kinh tế - xã hội, các yêu cầu của sự đổi mới giáo dục, đổi mới quản lý nhà trường, quản lý chương trình giáo dục, và quản lý chương trình bộ môn.  

4. Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xong chương trình đào tạo, học viên có thể: 

- Đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy môn Toán học tại các trường đại học, các trường trung học (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông); 

- Đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy, hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán học tại các trường phổ thông Chuyên hoặc các lớp Chuyên;

- Có thể được bồi dưỡng thêm để có thể đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu phát triển Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán học trong các trường cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu giáo dục và các trường phổ thông;

- Đảm nhiệm tốt công tác tổ chức dạy và học, công tác quản lí tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực Toán học và Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học;
- Đảm nhiệm tốt các công tác trong các lĩnh vực khác như truyền thông (báo, tạp chí), thư viện, bảo tàng.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ điều kiện và khả năng để tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ trong hệ thống giáo dục quốc gia, quốc tế;

- Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được đào tạo và ngoại ngữ, học viên có khả năng tự nghiên cứu và tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến chuyên ngành trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng, năng lực nghiên cứu.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

- Chương trình Thạc sỹ HPDM, Lịch sử, triết học và didactic Toán học được tổ chức phối hợp giữa các trường đại học Claude Bernard  Lyon I và Montpellier II, Cộng hòa Pháp.
- Chương trình Thạc sĩ EIAH, Môi trường Tin học trong dạy học, trường ĐH Grenoble 3, Cộng hòa Pháp.

- Chương trình Thạc sĩ Giáo dục Toán học, Mathematics Education, ĐH Columbia, Hoa Kì.

- Chương trình Thạc sĩ Giáo dục Toán học, Enseignement de Mathématiques à l’école, ĐH Montreal, Canada.
PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:

    64 tín chỉ
	- Khối kiến thức chung:
	                    7 tín chỉ

	- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 
            + Bắt buộc
            + Tự chọn 
	                  42 tín chỉ

                  21 tín chỉ
     21tín chỉ/51tín chỉ

	 -  Luận văn:
	                  15 tín chỉ


2. Chương trình đào tạo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I. Khối kiến thức chung
	7
	
	
	
	

	1
	PHI 5001
	Triết học
Philosophy
	3
	30
	15
	
	

	2
	Ngoại ngữ cơ bản 
(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	30
	30
	
	

	
	ENG 5001
	Tiếng Anh cơ bản 

General English
	
	
	
	
	

	
	RUS 5001
	Tiếng Nga cơ bản 

General Russian
	
	
	
	
	

	
	FRE 5001
	Tiếng Pháp cơ bản 

General French
	
	
	
	
	

	
	CHI 5001
	Tiếng Trung cơ bản

General Chinese
	
	
	
	
	

	
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản  

General German
	
	
	
	
	

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	42
	
	
	
	

	II.1. Học phần bắt buộc
	21
	
	
	
	

	3
	PSE 6022
	Tâm lý học dạy học
Psychology of Teaching
	3
	40
	5
	
	

	4
	PSE 6024
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 
Research Methodology in Education
	3
	36
	9
	
	

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	5
	EAM 6001


	Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Measurement and Assessment in Education
	3
	36
	9
	
	

	6
	TMT 6013
	Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại
Advanced Teaching -  Theories and Technology
	3
	25
	15
	5
	PSE 6022

	7
	TMT 6150
	Phát triển tư duy sáng tạo và phê phán trong dạy học Toán

Designing Creative and Critical Thinking in Teaching and Learning Mathematics
	3
	25
	15
	5
	PSE 6022

	8
	TMT 6151
	Phương pháp dạy học môn Toán

Methodology of Teaching Mathematics 
	3
	20
	20
	5
	TMT 6013

	9
	MAT 6559
	Bất đẳng thức và ứng dụng

Inequalities and Applications
	3
	27
	12
	6
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	21/51
	
	
	
	

	10
	EDM 6031
	Phát triển chương trình giáo dục 

Curriculum Development
	3
	27
	12
	6
	

	11
	EAM 6002
	Thống kê ứng dụng trong giáo dục

Applied Statistics in Education
	3
	35
	10
	
	

	12
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực

Competency based Teaching
	3
	25
	14
	6
	TMT 6013

	13
	TMT 6015
	Kiến tập - Thực tập sư phạm 

Teaching observation and practice
	3
	5
	35
	5
	TMT 6151

	14
	TMT 6012

	Tiếng Anh học thuật 

English for Academic Purposes
	3
	20
	20
	5
	ENG 5001


	15
	TMT 6152
	Dạy học giải toán

Teaching Mathematical Problem Solving
	3
	25
	15
	5
	TMT 6151

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	16
	TMT 6153
	Gắn kết giữa Chương trình Toán đại học với Toán phổ thông

Connecting Mathematics in School with Mathematics in University 
	3
	25
	15
	5
	TMT 6151

	17
	TMT 6154
	Tri thức luận Toán học

Mathematical Epistemology 
	3
	25
	15
	5
	

	18
	MAT 6550
	Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết số

Selected topics in Number Theory
	3
	25
	15
	5
	

	19
	MAT 6551
	Các phương pháp thống kê cơ bản

Essential methods in Statistics
	3
	20
	20
	5
	

	20
	MAT 6552
	Wavelets: Lý thuyết và ứng dụng

Wavelet: Theory and Applications
	3
	25
	14
	6
	

	21
	MAT 6553
	Phương trình hàm và ứng dụng

Functional Equations and applications
	3
	27
	18
	
	

	22
	MAT 6554
	Các phần mềm ứng dụng trong dạy học Toán

Applied Software in Teaching Mathematics 
	3
	25
	15
	5
	

	23
	MAT 6555
	Toán rời rạc

Discrete Mathematics
	3
	25
	15
	5
	

	24
	MAT 6556
	Một số vấn đề chọn lọc trong Đại số và Giải tích hiện đại

Selected topics in Modern Algebra and Analysis
	3
	25
	15
	5
	

	25
	MAT 6557
	Phương trình sai phân và ứng dụng

Difference equations
	3
	25
	15
	5
	

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	26
	MAT 6558
	Một số vấn đề chọn lọc trong Hình học

Selected topics in Geometry
	3
	25
	15
	5
	

	III
	Luận văn 
	15
	
	
	
	

	Tổng cộng
	64
	
	
	
	


	Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo. 


3. Tài liệu tham khảo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Khối kiến thức chung
	7
	

	1
	PHI 5001
	Triết học

Philosophy
	3
	Theo chương trình của ĐHQGHN

	2
	Ngoại ngữ cơ bản 

(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	Theo chương trình của ĐHQGHN

	
	ENG 5001

	Tiếng Anh cơ bản 

General English


	
	

	
	RUS 5001

	Tiếng Nga cơ bản 

General Russian


	
	

	
	FRE 5001

	Tiếng Pháp cơ bản 

General French


	
	

	
	CHI 5001

	Tiếng Trung cơ bản

General Chinese


	
	

	
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản  

General German


	
	

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	42
	

	II.1. Học phần bắt buộc
	21
	

	3
	PSE 6022
	Tâm lý học dạy học

Teaching Psychology
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Hồ Ngọc Đại, 2000, Tâm lý học dạy học, NXB ĐHQGHN.
2. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, 2009, Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.
3. Phan Trọng Ngọ, 2000, TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.
4. Carl Rogers, 2001, Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB trẻ.
5. Edward De Bono, 2004, Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Kì, 1996, Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trường CBQLGD và ĐT.
2. Nguyễn Hữu Lương, 2002, Dạy và Học hợp với qui luật hoạt động trí óc, NXB VHTT.

3. Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy, 2000, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên.
4. Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB thống kê.
5. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology, Malina, Philippines.

	4
	PSE 6024
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Research Methodology in Education
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Vũ Cao Đàm (2012), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.

2. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 2.

3. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Louis Cohen & Lawren, Research methods in Education (4th edition), Routledge, London & NewYork, 1994

2. University of New England (UNE), Research methods in education (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS, 2004. 

3. L. Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội, 1998.

4. John W. Creswel, Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition, 2003.

5. Tạp chí Khoa học giáo dục

	5
	EAM 6001
	Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Measurement and Assessment in Education
	2
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.
3. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles and Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2nd.

4. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge University Press.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo.

2. Tom Kubiszun and Gary Borich, Educational Testing and Measurement – Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc. 6nd, 2000.

3. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

4. Joan Vandervelde (2011), Authentic Assessment & rubrics, Online Professional Development.

5. Thomas A.Angelo và K.Patricia Hoss (1993), Classroom Assessment Techniques, Sanfransisco.

	6
	TMT 6013
	Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại 

Advanced Teaching -Learning Theory and Techonoly
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2011.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

3. E-learning và ứng dụng trong dạy học. Tài liệu Dự án VVOB, 3/2011

4. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, 2011

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục, 2005.

2. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy,  Sư phạm tương tác: Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB ĐHQGHN, 2009.

3. Contemporary Theories of Learning. Routledge, Taylor & Francis Group, 2009

	7
	TMT 6150
	Phát triển tư duy sáng tạo và phê phán trong dạy học Toán

Designing Creative and Criticial Thinking in Teaching and Learning Mathematics
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản của chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục, 2005

2. Jenifer Moon, Critical Thinking, Published by Rouledge, 2008

3. Carol Ann Tomlinson, How to differentiate Instruction in Mixed- Ability Classroom, Hawker Brownlow Education, 2004

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Anne J. Udall, Joan E. Daniels, Creative Active Thinkers, 9 Strategies for a Thoughtful Classroom, Zephyr Press,1991



	8
	TMT 6151
	Phương pháp dạy học môn Toán

Methodology of Maths Teaching
	4
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Bá Kim. Phương pháp dạy học Toán. NXB ĐHSP, 2009.

2. Nguyễn Hữu Châu. Những vấn đề cơ bản của chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục, 2005.

3. Bùi Văn Nghị. Dạy học các nội dung Toán học cơ bản, NXB ĐHSPHN, 2003. 

4. Lê Văn Tiến. DH một số tình huống điển hình trong môn Toán. NXB ĐHQG Tp HCM, 2005.

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Hoài Châu. Dạy học một số nội dung hình học. NXB Tp HCM, 2003.

2. Annie Bessot. Didactic Toán  (sách song ngữ Pháp-Việt). NXB ĐHQG tp HCM, 2001. 

3. Sandra K. Abell, Norman G. Lederman (2007), Handbook of research on science education, Routledge, New York.

	9
	MAT 6559
	Bất đẳng thức và ứng dụng

Inequalities and Applications
	3
	 1. Tài liệu bắt buộc

1. Phan Đức Chính, Bất đẳng thức, NXB Giáo Dục, 1993.

2. R. B. Manfrino, J. A. G. Ortega, R. V. Delgado, Inequalities: A mathematical olympiad approach, Birkhauser, Basel - Boston - Berlin, 2009.

 2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Phan Huy Khải, 500 bài toán chon lọc về bất đẳng thức, NXB 1995.

2. Nguyễn Văn Mậu, Bất đẳng thức: Định lí và áp dụng, NXB, 2006.

3. Nguyễn Vũ Lương, Các bài giảng về bất đẳng thức Côsi, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

4. Nguyễn Minh Tuấn, Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển: Định lí và áp dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

5. G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. Pólya , Bất đẳng thức Côsi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 (Bản dịch).
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	10
	EDM 6031
	Phát triển chương trình giáo dục 

Advanced Curriculum Development
	2
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Đức Chính. Phát triển chương trình giáo dục.

2. P.Oliva. Curriculum development. Nxb. Giáo dục 2006. Bản  dịch của Nguyễn Kim Dung

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Phan Trọng Ngọ, Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2005

2. Đinh Quang Báo và các cộng sự, Giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã soosB2011-17-CT3, Hà Nội, 2011

	11
	EAM 6002
	Thống kê ứng dụng trong giáo dục 
Applied Statistics in Education
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Đức Ngọc (2015), Bài giảng Nhập môn thống kê trong giáo dục
2. Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Khoa học Giáo dục, NXB Khoa học Xã hội.

3. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong Kinh tế-Xã hội, NXB Thống kê

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. David Tanner (2012), Using Statistics to Make Educational Decisions, SAGE Editor

2. Ruth Ravid (2010), Practical Statistics for Educators, 4th Edit, Rowman & Littlefield Publishers.



	12
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực

Competency based Teaching
	3
	 1. Tài liệu bắt buộc

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

2. Daniluk A. Ia. Lý thuyết tích hợp giáo dục. NXB ĐHSP Rôstôp (2000)

3. Xaviers Rogiers: Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (La Pédagogie de l’intégration ou comment déveloper des compétences à l’École? NXB Giáo dục (1996).

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng: Xu thế tích hợp môn học trong nhà trường phổ thông. T/c Giáo dục 22 (2/2002). 

2. Dương Tiến Sỹ: Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo. Tạp chí Giáo dục N0 9 (7/2002).

3. Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT, 2013 : http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
4. New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, 2015

5. Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills

Tài liệu Khóa học trực tuyến : https://class.coursera.org/atc21s-002

	13
	TMT6015
	Kiến tập-Thực tập sư phạm 

Teaching observation and practice
	3
	1. Tài liệu  bắt buộc
1. Hướng dẫn thực hiện Kiến tập-Thực tập sư phạm. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, 2014.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013: “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN, 2010.

2. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư. Kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả, NXB GDVN, 2012.

	14
	TMT 6012


	Tiếng Anh học thuật Academic English
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Tập bài giảng Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2015.

2. Alice Oshima & Ann Hogue.  Writing Academic English. Third Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive, 2005 

3. Mark Powell. Presenting in English – How to Give Successful Presentation. Thomson ELT, 1996

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

2. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 4, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

	15
	TMT 6152
	Dạy học giải toán

Teaching Mathematical Problem Solving
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. G. Polya, Sáng tạo Toán học, NXB Giáo dục 1997

2. G. Polya , Giải bài toán như thế nào, NXB Giáo dục, 1975

3. G. Polya, Toán học và những suy luận có lý, NXB Giáo dục, 1976

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Jill Ostrow, Making Problems, Creating solutions, Stenhouse Publisher, 1999

	16
	TMT 6153
	Gắn kết giữa Chương trình Toán đại học với Toán phổ thông

Connecting Mathematics in School with Mathematics in University
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Đào Tam, Giáo trình Hình học sơ cấp, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2004.

2. Chu Trọng Thanh (chủ biên), Cơ sở toán học hiện đại của kiến thức môn toán phổ thông, NXB GIáo dục, 2011.

3. Nguyễn Tiến Tài và cộng sự, Giáo trình Lí thuyết số, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2003.
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Thúc Hào, Hình học vectơ, NXB GD, Hà Nội, 1992

2. Đoàn Quỳnh, Hình học vi phân, NXB GD, Hà Nội, 1997

	17
	TMT 6154
	Tri thức luận Toán học
Mathematical Epistemology 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Thị Hoài Châu, 2004, Lợi ích sư phạm của phân tích tri thức luận, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2001-23-02.

2. Lê Thị Hoài Châu, 2004 : Khai thác lịch sử toán trong dạy – học tích phân xác định. Tạp chí khoa học, số 2 (36), Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004. 

3. Artigue M. (1991) : Epistémologique et Didactique, Recherche en Didactique des Mathématiques, vol. 10, n°2.3. , tr. 241-286.

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Bachelard. G (1938) : La formation de l’esprit scientifique, 13 édition, Paris : Vrin 1986.

2. Brousseau G. (1983) : Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques, Recherche en Didactique des Mathématiques, vol. 4, n°2, tr. 165-198.

	18
	MAT 6550
	Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết số

Selected topics in Number Theory
	2
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển, Số học thuật toán, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2003.

2. Niven, Ivan, Herbert S. Zuckerman, and Hugh L. Montgomery. An Introduction to the Theory of Numbers. Wiley, 1991.

3. Burton, David M. Elementary Number Theory. Allyn and Bacon, 1976.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Davenport, Harold, and James H. Davenport. The Higher Arithmetic: An Introduction to the Theory of Numbers. Cambridge University Press, 2008.

2. Ireland, Kenneth F., and Michael I. Rosen. A Classical Introduction to Modern Number Theory. Springer, 1990.

	19
	MAT 6551
	Các phương pháp thống kê cơ bản

Essential methods in Statistics
	3
	 1. Tài liệu bắt buộc 

1. Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Applied statistics and Probability for Engineers, 6 Ed., Wiley, 2014.

2. Ron S. Kenett, Modern Industrial Statistics with applications in R, Minitab and JMP, Wiley, 2014.

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, third ed., Elsevier Academic Press, 2004.

	20
	MAT 6552
	Wavelets: Lý thuyết và ứng dung

Wavelets: Theory and Applications
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Nhụy, Bài giảng “Nhập môn wavelets”, Tài liệu dạy Cao học, Trường ĐHGD, ĐHQG Hà Nội
2. E. Hernández and G. Weiss,  A First Course on Wavelets, E. Hernández and G. Weiss, CRC Press Boca New York, 1996

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. I. Daubechies, Ten lectures on wavelets, CBMS – NSF Lecture Notes, Vol.61, SIAM, Philadelphia, PA, 1992

2. C. K. Chui, An Introduction to Wavelets, Academic Press, 1992

	21
	MAT 6553
	Phương trình hàm và ứng dụng

Functional Equations and applications
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. J. Aczél, Functional Equations and Their Applications, Academic Press, 1966.

2. S. S. Cheng, and W. Li, Analytic solutions of Functional equations. World Scientific Publishing Co., 2008. ISBN 978-981-279-334-8.

3. S. Czerwik, Functional Equations and Inequalities in Several Variables, World Scientific Publishing Co., 2002.  ISBN 981-02-4837-7.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  M. Kuczma, Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities, second edition, Birkhäuser, 2009.

2. Th. M. Rassias, Functional Equations and Inequalities, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0- 7923-6484-8.

3. H. Stetkær, Functional Equations on Groups, first edition, World Scientific Publishing, 2013.

4. Nguyễn Văn Mậu, Phương trình hàm, NXB ĐHQGHN, 2014.

	22
	MAT 6553
	Các phần mềm ứng dụng trong dạy học Toán

Applied Software in Mathematics Teaching
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Artigue M. (2002) Learning Mathematics in a CAS environment: the genesis of a reflection about instrumentation and the dialectics between technical and conceptual work. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 7.3, 245-274

2. Birebent A. Le calcul numérique à l’épreuve de l’intégration de la calculatrice, in ouvrage collectif, De Boeck Université

3. Bosch M., Chevallard Y. (1999) La sensibilité de l'activité mathématique aux ostensifs. Objet d'étude et problématique. Recherches en didactique des mathématiques, Vol.19.1. Grenoble. La Pensée Sauvage, 77-124.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Caron F. (2003) Utilité de la notion de compétence pour guider le développement d’une pratique mathématique instrumentée, in Contribution au symposium 14 de Recherche Education Formation 2003, De Boeck Université.

2. Guin D. & Trouche L. (2002) Calculatrices symboliques - transformer un outil en un instrument du travail mathématique : un problème didactique Grenoble : Editions La Pensée Sauvage.

3. Jahn A.P. (2000) New tools, new attitudes to knowledge: the case of geometrical loci and transformations In: Dynamic Geometry Environment, Proceedings of the 24th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, T. Nakahara, M. Koyama (eds.), (Vol. I, pp.I.91-I.102) Hiroshima, Japan: Hiroshima University


	23
	MAT  6555
	Toán rời rạc

Discrete Mathematics
	3
	1.  Tài liệu bắt buộc

1. Ngô Đắc Tân, Lý thuyết đồ thị và tổ hợp, NXB KHTN&CN, 2004.

2. Miklos Bona, A walk through combinatorics: An introduction to enumerations and graph theory, 3rd edition, World Scientìic Publishing, 2011.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. L. Lovász and K. Vesztergombi, Discrete Mathematics, Lecture notes, Yale University, Spring 1999.

2. R. Diestel, Graph Theory, 2nd edition, Springer-Verlag New York, 2000. 

	24
	MAT 6556
	Một số vấn đề chọn lọc trong Đại số và Giải tích hiện đại

Selected Topics in  Modern Analysis and Algebra
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Hoàng Tụy, Hàm thực và Giải tích hàm, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003
2. Nguyễn Nhụy, Bài giảng “Những vấn đề hiện đại của Giải tích và Đại số”, Tài liệu dạy Cao học, Trường ĐHGD, ĐHQG Hà Nội
3. Hoàng Xuân Sính, Đại số Đại cương, NXB Giáo  dục – 2001
2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số đại cương, NXB Giáo dục, 1999

2. W. Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill, Inc., Newyork, 1975

	25
	MAT 6557
	Phương trình sai phân và ứng dụng

Difference equations and applications
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Văn Mậu, Algebraic Elements and Boundary Value Problems in Linear Spaces, Vietnam National University Publishers, Hanoi 2005.

2.  R. P. Agarwal, Difference equations and inequalities, Marcel Dekker, New York-Basel, 2000.

3.  S. Golberg, In troduction to difference equations with illustrative examples from  Economics, Psychology, and Sociology, John Wiley & Son, New York-London, 2006.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Nguyễn Văn Mậu, Trần Nam Dũng, và Nguyễn Minh Tuấn, Những bài toán về dãy số và ứng dụng, NXBGD, Hà Nội, 2008.

2.  Nguyễn Văn Mậu, Các bài toán nội suy và áp dụng, NXBGD 2006.

3.  Andreescu T., and Feng Z., 1998-1999: Problems and Solutions From Around the World, The Mathematical Association of America, 2000.

	26
	MAT 6558
	Một số vấn đề chọn lọc trong Hình học

Selected topics in Geometry
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1.  N. V. Mậu và Đ. V. Nhỉ, Đồng nhất thức và Phương pháp tọa độ trong hình học, Nhà Xuất Bản ĐHQG Hà Nội, 2012.

2.  Đào Tam, Giáo trình Hình học Sơ cấp. Nhà Xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2007.

3.  A. Pogorelov, Geometry, Mir Publishers Moscow, 1987. 

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Une Resunion de Professeurs, Problemes de Géometrie, Librairie Génerale de L’enseignement Libre Paris, 1964.

2.  A. Weil, Foundations of Algebraic Geometry, AmericanMathematical Society, 1946.

3. Miklos Bona, A walk through combinatorics: An introduction to enumerations and graph theory, 3rd edition, World Scientìic Publishing, 2011.

4. Janos Pach and Pankaj Agarwal, Combinatorial Geometry, Wiley-Interscience Series, 1995. 

 5. Jiri Matousek, Lectures on Discrete Geometry, Springer, 2002.
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	Toán

Toán
	ĐHKHTN
ĐHGD

	20
	MAT 6552
	Wavelets: Lý thuyết và ứng dụng

Wavelets: Theory and Applications
	3
	Nguyễn Nhụy

Nguyễn Minh Tuấn
	PGS.TS
PGS.TS
	Toán

Toán


	ĐHGD

ĐHGD



	21
	MAT 6353
	Phương trình hàm và ứng dụng

Functional Equations and applications
	3
	Nguyễn Văn Mậu

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Đức Huy
	GS.TS
PGS.TS
TS
	Toán

Toán

Toán
	ĐHKHTN

ĐHGD

ĐHGD

	22
	MAT 6354
	Các phần mềm ứng dụng trong dạy học Toán

Applied Software in Teaching Mathematics 
	3
	Nguyễn Hữu Điển 

Nguyễn Chí Thành


	PGS.TS
PGS.TS
	Toán

GDH


	ĐHKHTN

ĐHGD



	23
	MAT 6355
	Toán rời rạc

Discrete Mathematics
	3
	Lê Anh Vinh

Nguyễn Minh Tuấn
	PGS.TS
PGS.TS
	Toán

Toán


	ĐHGD

ĐHGD

	24
	MAT 6356
	Một số vấn đề chọn lọc trong Đại số và Giải tích hiện đại

Selected topics in Modern Algebra and Analysis
	3
	Nguyễn Nhụy

Nguyễn Minh Tuấn


	PGS.TS
PGS.TS
	GDH

GDH


	ĐHGD

ĐHGD



	25
	MAT 6357
	Phương trình sai phân và ứng dụng
Difference equations and applications
	3
	Nguyễn Văn Mậu

Nguyễn Minh Tuấn 
	GS.TS
PGS.TS
	Toán
Toán

	ĐHKHTN
ĐHGD

	26
	MAT 6358
	Một số vấn đề chọn lọc trong Hình học

Selected topics in Geometry
	3
	Lê Anh Vinh
Đàm Văn Nhỉ

Nguyễn Đăng Phất
	PGS.TS
PGS.TS
PGS.TS
	Toán
Toán

Toán


	ĐHGD
ĐHSPHN
ĐHSPHN


5.  Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục sẽ tổ chức triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ  theo phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

Trên cơ sở khung chương trình được phê duyệt; căn cứ thời gian đào tạo chuẩn cho 1 khoá đào tạo tiến sĩ; căn cứ nguyên tắc triển khai đào tạo theo tín chỉ (1 Học phần triển khai trong thời gian tối thiểu 8 -10 tuần), Trường Đại học Giáo dục dự kiến kế hoạch khoá đào tạo như sau: 

- Thời gian đào tạo: là 2 năm (24 tháng), thời gian đào tạo kéo dài không được quá hai năm.

- Dự kiến triển khai một khoá đào tạo như sau: 

	Thời gian
	Nội dung công việc trong qui trình đào tạo
	Kết quả

	Năm thứ 1  (12 tháng)


	- Tổ chức nhập học, 

- Khai giảng, tổ chức lớp.

- Phổ biến qui chế đào tạo, kế hoạch khoá đào tạo, qui định về học tập, KT-ĐG và các qui định khác liên quan.

- Tổ chức giảng dạy các Học phần thuộc chương trình thạc sĩ
	Học viên hoàn thành Học phần và đạt kết quả yêu cầu của các học phần.

	Năm thứ 2   (12 tháng)
	- Tiếp tục tổ chức giảng dạy các Học phần còn lại trong chương trình (trong khoảng 3 tháng đầu của năm thứ 2).

- Định hướng đề tài luận văn cho học viên (tháng thứ 1 của năm 2)
- Tổ chức đánh giá đề cương luận văn cho học viên (tháng thứ 3 -4  của năm thứ 2)
- Giao đề tài luận văn và cử CBHD khoa học (tháng thứ 4 của năm 2)
- Học viên triển khai luận văn.

- Thu luận văn và tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn (2 tháng cuối của năm thứ 2).

- Xét công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho học viên hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo. 

- Tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ


	- Học viên hoàn thành Học phần và đạt kết quả yêu cầu của các học phần 

- Nhận đề tài và triển khai thực hiện đề cương luân án 

- Báo cáo Đề cương luận văn trước tiểu ban đánh giá đề cương.

- Quyết định giao đề tài cho học viên và CBHD.

- Tổ chức các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. 

- Quyết định công nhận học vị và in bằng


6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình)

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Lịch sử, Triết học và Didactic Toán học

(History, Phylosophy and Didactic of Mathematics – Histoire, Phylosophie et Didactiques des Mathématiques) 

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Đại học Montpellier II và Đại học Lyon I, Cộng hòa Pháp

Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: 

Theo Quyết định ngày 28 tháng 09 năm 2009 của Bộ Giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Pháp, trường Đại học Montpellier II và Lyon I là 2 trường đại học được kiểm định và 2 tổ chức này có tư cách pháp nhân được cấp các văn bằng trong hệ thống bằng thạc sĩ liên quan. Trường ĐH Montpellier II va Lyon I được xếp hạng lần lượt thứ 279 và 826 trong bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Vận tải (http://www.webometrics). 

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo:

Chương trình Thạc sỹ HPDM, Lịch sử, triết học và didactic Toán học được tổ chức phối hợp giữa các trường đại học Claude Bernard  Lyon I và Montpellier II. Chương trình nhằm tạo ra một sự đồng vận trong các hoạt động nghiên cứu thuộc các chuyên ngành lịch sử khoa học, triết học, didactic Toán. Các lĩnh vực này tương đối độc lập nhưng phát triển không ngừng trên cả bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế. Tính độc đáo của nội dung đào tạo này là gắn liền với việc nghiên cứu các hiện tượng hình thành và phổ biến tri thức khoa học trong sự tương tác chặt chẽ với các môn thuộc lĩnh vực khoa học Nhân văn và Xã hội và khoa học Truyền thông. Chương trình gồm 2 kì có 6 mô đun và luận văn Thạc sĩ tương đương với 60 tín chỉ trong đó có 2 mô đun (10 tín chỉ) tự chọn. 

	STT
	Tên học phần trong chương trình đào tạo cụ thể  của trường ĐH Lyon I và ĐH Montpellier II

(Tiếng Anh, tiếng Việt)
	Tên học phần trong chương trình đào tạo Thạc sĩ LL&PPDH bộ môn Toán của trường Đại học Giáo dục
(Tiếng Anh, tiếng Việt)
	Thuyết minh về những điểm giống và khác nhau giữa các học phần của 2 chương trình đào tạo

	I. 
	Học phần bắt buộc: 03 

(15 tín chỉ)
	
	

	1. 
	Một số yếu tố của Tri thức luận và Didactic Toán học 21h, 5 tín chỉ 
Some elements of the Epistemology and Didactic of Mathematics 


	Có trong nội dung các học phần: 

- Lý luận dạy học hiện đại

Contemporary Teaching and Learning Theory 

- Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology and Technology

- Phương pháp dạy học môn Toán học

Methodology of Teaching Mathematics


	Khác

Trường ĐHGD phân chia ra các theo các học phần, từ hình thành năng lực NCKH giáo dục chung đến vận dụng trong NC và DH Toán học nói riêng. 

	2. 
	Khái niệm và Phương pháp, nghiên cứu theo trường hợp trong Lịch sử và Triết học Toán học 21h, 5 tín chỉ
Concepts and Methodology, case study in History and Phylosophie
	Có trong nội dung các học phần: 

- Lý luận dạy học hiện đại

Contemporary Teaching and Learning Theory 

- Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology and Technology
	Khác

Nghiên cứu lịch sử về các ngành khoa học: cách tiếp cận đồng đại và lịch đại, ảnh hưởng bên ngoài và bên trong, sự phân chia thời kì, sự lựa chọn một đối tượng lịch sử, hình thành một khung tài liệu.



	3
	Khái niệm và Phương pháp trong Didactic Toán học 21h, 5 tín chỉ


	Có trong nội dung các học phần: 

Contemporary Teaching and Learning Theory 

- Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology and Technology

- Phương pháp dạy học môn Toán học

Methodology of Teaching Mathematics

	Khác

Nghiên cứu các hiện tượng xây dựng và phổ biến tri thức khoa học qua các lý thuyết didactic cơ bản; 

- Kiến thức: lĩnh hội, ghi nhớ; ứng dụng trong didactic; 

- Mô hình vận hành các kiến thức trong tình huống giải quyết vấn đề; quan niệm và biểu tượng; phân tích hình ảnh

- Vai trò của các thể chế xã hội trong việc đưa các kiến thức khoa học qua các phương tiện truyền thông;

- Vai trò của các hiện tượng ngôn ngữ trong học tập;

- Nhập môn trong Công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Phân tích và sử dụng các môi trường tin học trong học tập.

	4
	Phương pháp luận nghiên cứu và tìm tài liệu tham khảo (phân tích bài báo) 21h, 5 tín chỉ

Research Methodology and documentation 
	Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học giáo dục Research Methodology in Education
	Giống

- Phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung 

- Làm chủ các phương pháp luận khác nhau cho phép tiến hành các nghiên cứu trong lịch sử, triết học và didactic Toán

Khác

- Sử dụng các phương pháp này để phân tích tập hợp tài liệu 

- Làm chủ các công cụ quan sát và truyền thông nhờ vào việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn 

- Khả năng phân tích một bài báo và đặt trong bối cảnh khoa học.

	II.
	Học phần tự chọn (10 tín chỉ)
	
	

	1.
	Nghiên cứu chuyên sâu trong didactic Toán 42h, 10 tín chỉ

Didactic of Mathematics
	Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Methodology of Teaching Mathematics
	Giống

- Nghiên cứu phương pháp phân tích, chương trình dạy học, đề xuất biện pháp dạy học một nội dung cụ thể

- Thực nghiệm sư phạm

Khác

- Vai trò tri thức luận được nhấn mạnh trong nghiên cứu PPDH

- Nhấn mạnh phân tích trường hợp và vai trò của việc thiết kế các thực nghiệm gắn với việc phân tích định lượng, nhất là phân tích định tính thực nghiệm

- Nghiên cứu chuyên sâu các hiện tượng xây dựng và phổ biến các tri thức khoa học. 

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa các lý thuyết didactic khác nhau trong didactic Toán hoặc trong các lĩnh vực nghiên cứu khác, nhất là trong lý thuyết nhân chủng học và lý thuyết trường quan niệm. 

- Nghiên cứu sự nối kết giữa các khái niệm hợp đồng didactic, môi trường trong lý thuyết tình huống didactic. 



	2. 
	Nghiên cứu chuyên sâu Lịch sử và triết học các ngành khoa học 42h, 10 tín chỉ

Research in History and Phylosophy
	Không có
	Các vấn đề khác nhau trong lịch sử, khoa học, triết học và biên tập liên quan chủ yếu các ngành khoa học cổ điển và mở rộng ra một số thời kì trong lịch sử và thế kỉ XX. Nội dung sẽ nhấn mạnh đến các vấn đề cụ thể, tuy nhiên sẽ ở nội dung dễ hiểu cho mọi đối tượng khác nhau. 

- Lịch sử và triết học của các ngành khoa học cổ điển từ thời Galilée đến thời Newton cũng như các học trò của họ

- Phương diện lịch sử thể chế 

- Vấn đề xuất bản các tác phẩm khoa học và lịch sử 

- Các ngành khoa học đề cập trong Từ điển bách khoa Toàn thư ở thế kỉ Ánh sáng. Xuất bản các công trình của D'Alembert cùng với các bình luận

- Lịch sử đại số và giải tích 

- Lịch sử các ngành khoa học cổ và ở phương đông 

- Lịch sử ngành Tin học.

	3.
	Nghiên cứu Didactic chuyên sâu về tích hợp CNTT-TT trong dạy học 42h, 10 tín chỉ
Didactic Research in Integration of ICT in teaching and learning
	- Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Modern Teaching Methodology and Technology


	Giống

Nghiên cứu việc ứng dụng CNTT-TT trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng

Khác

Giới thiệu sự phát triển của các nghiên cứu nhằm xác định một số hiện tượng didactic, sau đó phát triển các công cụ lý thuyết thích hợp để phân tích và điều khiển việc sử dụng các môi trường tin học trong DH. Để có thể hiểu được sự phức hợp của các hiện tượng xảy ra khi tích hợp các môi trường tin học trong dạy học (EIAH), cần phải kết hợp nhiều cách tiếp cận didactic mà không nên chỉ tập trung vào tri thức và học sinh. Đặc biệt cần chú ý đến cách tiếp cận tổ chức lao động và nhận thức, cách tiếp cận sinh thái học tự nhiên để trao đổi về cách thức tồn tại của các môi trường dạy học. 

	III.
	Học phần mở (5 tín chỉ)
	
	

	1.
	Lịch sử dạy học

History of Teaching 
	Không
	Khác

Mô-đun mở này, một mặt nhằm giới thiệu lịch sử dạy học các ngành khoa học tại trường phổ thông, mặt khác làm sáng tỏ sự hình thành các học phần khoa học. Mặt khác mô-đun này cũng nghiên cứu các cuộc cải cách lớn thông qua việc phân tích chương trình liên quan. Việc phân tích mối quan hệ giữa các học phần phổ thông và các ngành học tương ứng sẽ cho phép nghiên cứu mang tính lịch sử sự chuyển hóa didactic của các khái niệm khoa học.


7. Tóm tắt nội dung học phần 


I. Khối kiến thức chung (7 tín chỉ)


1. PHI 5001. Triết học (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung. Chương trình Triết học Mác – Lênin cho đối tượng học viên sau đại học là chương trình nâng cao, vì Triết học là Học phần mà mọi học viên đã học qua trong các chương trình học đại học. Triết học dành cho học viên sau đại học thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học giúp cho học viên nắm bắt được các quy luật vận động khách quan, đồng thời có các bài tập vận dụng theo các phần cụ thể: các phép biện chứng triết học, ứng dụng tư duy duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề về giáo dục; các quan điểm về tiếp cận hệ thống của triết học và ứng dụng chúng trong giáo dục và Quản lý Giáo dục. Bài giảng cũng hết sức chú trọng vào phương pháp luận tư duy và logic triết học trong công tác lí luận và các phương pháp giảng dạy.


2. Ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ) 

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung. Ngoại ngữ là công cụ hết sức quan trọng để hội nhập cũng như để thu thập và xử lý thông tin, và cũng là phương tiện để nghiên cứu khoa học trong thời đại ngày nay. Đối với những người đã có một trình độ nhất định về ngoại ngữ như học viên sau đại học, chương trình sẽ nâng cao khả năng nói, nghe, đọc hiểu và viết. Người học sẽ đạt trình độ tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


3. PSE 6022. Tâm lý học dạy học (3 tín chỉ)

 Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo.


4. PSE 6024. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực hành như cá nhân, nhóm, seminar.
5. EAM 6001. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết:  Không
Tóm tắt nội dung: Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học.

6. TMT 6013. Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Tâm lý học dạy học (PSE 6022).
Tóm tắt nội dung: Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 


7. TMT 6150.  Phát triển tư duy sáng tạo và phê phán trong dạy học  Toán  (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Tâm lý học dạy học (PSE 6022).
Tóm tắt nội dung: Ngày nay trong hầu hết các lớp học toán giáo viên thường chỉ quan tâm tới mục đích truyền thụ kiến thức mà thiếu quan tâm tới mục đích phát triển người học, trong đó có phát triển tư duy của mỗi cá nhân học sinh. Các giờ dạy toán thường đóng kín trong những kịch bản lên lớp định sẵn,thiếu tính tương tác, và thiếu sự quan tâm tới sự tham gia của các đối tượng học sinh với trình độ nhận thức khác nhau.

Mục đích của dạy học Toán ngày nay không chỉ là cung cấp cho học sinh những hiểu biết toán học đơn thuần mà còn tạo cơ hội cho mỗi người học phát triển năng lực nhận thức, trong đó có tư duy phê phán và tư duy sáng tạo. Mặc dù có sự khác nhau về mức độ của tư duy phê phán và tư duy sáng tạo giữa học sinh giỏi và học sinh bình thường, nhưng xét về khía cạnh tâm lí học và giáo dục học, mỗi cá nhân đều có thể sáng tạo. Mục đích của giáo dục toán học là khơi dạy niềm tự tin và sáng tạo cho mỗi học sinh thông qua các quá trình dạy học.

Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong học toán, về sự tương đồng và khác biệt trong tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của các nhóm đói tượng học sinh khác nhau về trình độ nhận thức; về quá trình sư phạm tương tác trong dạy học toán và cách thức để giáo viên Toán kích hoạt khả năng phê phán và sáng tạo của tất cả mọi học sinh trong một môi trường sư phạm.

8. TMT 6151. Phương pháp dạy học môn Toán (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)
Tóm tắt nội dung: Học phần này chú trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận và giới thiệu cách vận dụng lý luận và phương pháp dạy học vào chiến lược giảng dạy cho từng phần/nội dung của bộ môn cụ thể. Hơn nữa, đặc trưng cơ bản của từng nội dung trong môn Toán và cách lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ được tập trung phân tích và tổ chức thực hành trong chuyên đề này. Cuối cùng, các chiến lược dạy học hiệu quả, dạy học phát huy tính tích cực chủ động của người học, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hướng dẫn người học tự học, dạy học qua nghiên cứu sẽ được phân tích cụ thể. 

Bên cạnh đó học phần xây dựng cho người học khả năng vận dụng các quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học; các hình thức và kĩ thuật dạy học vào dạy học Toán học ở trường phổ thông. Phân tích hệ thống kiến thức Toán học, con đường hình thành các kiến thức khái niệm, định lí... theo quan điểm tri thức luận, từ đó tìm ra con đường hình thành kiến thức phù hợp với khả năng của học sinh nhằm phát triển năng lực của học sinh trong quá trình giảng dạy nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học Toán học ở trường phổ thông.

Nội dung học phần tập trung vào các thành tố cơ bản của Toán học ở trường phổ thông là: Khái niệm, định lí, các ứng dụng khoa học kĩ thuật của Toán, giải bài tập Toán  phổ thông, các thuyết dạy học hiện đại như: dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án, dạy học tình huống..., các tiếp cận như dạy học phân hóa, didactic Toán...Ngoài ra, để nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học, chương trình còn cập nhật các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán học. 

9. MAT 6559. Bất đẳng thức và ứng dụng (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Phát triển tư duy sáng tạo và phê phán trong dạy học Toán (TMT 6150)
Tóm tắt nội dung: Chủ đề bất đẳng thức là một nội dung rộng lớn có liên quan đến hầu hết các lĩnh vực toán học cổ điển và hiện đại. Tuy nhiên với mục tiêu, thời lượng, yêu cầu, học phần “bất đẳng thức và ứng dụng” được thiết kế gồm các nội dung cơ bản sau:

- Phát biểu và chứng minh các bất đẳng thức AM – GM, bất đẳng thức Cauchy – Schwarz, bất đẳng thức hoán vị, bất đẳng thức Chebyshev, bất đẳng thức Jensen; cung cấp các ví dụ, bài tập áp dụng theo từng chủ đề. Cung cấp kiến thức cơ sở của hàm lồi, áp dụng chứng minh các bất đẳng thức cổ điển: bất đẳng thức Young, bất đẳng thức Holder, bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức Bernoulli…Giới thiệu một số ứng dụng của những bất đẳng thức này. Trình bày các bất đẳng thức hình học cổ điển như: Bất đẳng thức Euler, bất đẳng thức Erdos-Mordell, bất đẳng thức Leibniz, bất đẳng thức Ptolemy và cùng với ứng dụng kèm theo. Ngoài ra yêu cầu thêm học viên luyện tập một số bài toán chọn lọc về bất đẳng thức trong tam giác.

- Trang bị các phương pháp chọn lọc để giải toán bất đẳng thức với những ví dụ áp dụng phong phú, logic. Cung cấp hệ thống bài toán thực hành với các phương pháp giải khác nhau nhằm nâng cao cho học viên kĩ năng giải toán. Cung cấp một số cách thức giải toán bất đẳng thức, từ đó có thể tạo ra những bài toán mới nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học viên.
- Giới thiệu chủ đề bất đẳng thức trong chương trình phổ thông. Cung cấp kiến thức nền tảng, hệ thống bài tập nằm trong chương trình phổ thông: THCS, THPT, các bài toán xuất hiện trong kì thi đại học; kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Trình bày ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình; Giải một số bài toán thực tế.

10. EDM 6031. Phát triển chương trình giáo dục (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt học phần: Học phần gồm 4 chương.

 Chương 1. Chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin

 Chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của Internet, với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục.
Chương 2. Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục

Chương 3. Phát triển chương trình giáo dục.
Đây là nội dung chính của chuyên đề. Chương này giới thiệu 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình.
Chương 4 giới thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục

 11. EAM 6002. Thống kê ứng dụng trong giáo dục  (3 tín chỉ)
  Học phần tiên quyết: Không


Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần trình bầy theo cách tiếp cận Thống kê ứng dụng trong giáo dục: một số bài toán xác suất thường gặp, bài toán tính toán các đại lượng đặc trưng của một tập số đo trong giáo dục, đánh giá tập số đo, so sánh các đại lượng đặc trưng của hai tập số đo, một số bài toán phân tích nhân tố và bài toán phi tham số điển hình trong giáo dục, đồng thời hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel để tính toán, nhằm thực hiện được mục tiêu học phần đã đề ra ở trên.

12. TMT 6014. Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)

Tóm tắt nội dung: Học phần Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai.

13. TMT 6015. Kiến tập – Thực tập sư phạm (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết:  Phương pháp dạy học môn Toán (TMT 6151)
Tóm tắt nội dung

Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên học phần trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn. 

 
14. TMT 6012. Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ) 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản (ENG 5001).
Tóm tắt nội dung. Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ). 

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn. 


15. TMT 6152. Dạy học giải toán (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học môn Toán (TMT 6151)
Tóm tắt nội dung: Dạy giải toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục toán học trong các nhà trường. Tình trạng phổ biến đang diễn ra trong các lớp học toán là giáo viên thương chọn phương pháp "làm mẫu" để dạy giải toán, nghĩa là giải một bài toán  làm mẫu sau đó để học sinh bắt chước giải các bài toán tương tự. Cách dạy như vậy không làm phát triển được ở người học năng lực giải toán theo tinh thần khám phá, bao gồm những năng lực phân tích bài toán, năng lực tìm kiếm các chiến lược giải, năng lực thực hiện giải và năng lực phân tích lời giải và kết quả…

Học phần "Dạy học giải toán" cung cấp cho người học những hiểu biết cần thiết về "Bài toán", "Giải toán" và "Dạy giải toán", giúp người học có được những nhìn nhận thấu đáo hơn về một quy trình giải toán và những gợi ý sư phạm quan trọng nhằm giúp các giáo viên thực hiện hiệu quả hơn quá trình dạy giải toán trong các nhà trường. Học phần đồng thời cũng cung cấp một số kinh nghiệm và kĩ năng giải và dạy giải một số dạng toán trong một số chủ đề quan trọng ở trường phổ thông.

16. TMT 6153. Gắn kết chương trình Toán đại học với Toán phổ thông (3 tín chỉ)

  
Học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học môn Toán (TMT 6151)
Tóm tắt nội dung: Học phần này giúp người học thấy được mối liên hệ giữa toán ở Đại học và toán phổ thông trên một số phương diện như tri thức luận, lịch sử, nhận thức luận thông qua một số chủ đề trong giải tích, hình học và đại số. Từ đó có thể cho học sinh tiếp cận với một số khái niệm toán ở Đại học và chuyển hóa một số phương pháp giải toán từ Đại học xuống phổ thông, phát triển năng lực giải toán cho học sinh.


17. TMT 6154. Tri thức luận Toán học  (3 tín chỉ)

 Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần này giới thiệu cho người học một số khái niệm cơ bản như chướng ngại sư phạm, chướng ngại didactic thông qua việc phân tích sự hình thành một số khái niệm cơ bản của Toán học như khái niệm vectơ, khái niệm giới hạn...Học phần cũng giúp người học biết cách phân tích các chuyển đổi sư phạm của một nội dung tri thức qua các cấp độ khác nhau như tri thức khoa học, tri thức chương trình, tri thức dạy học.
18. MAT 6550. Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết số (3 tín chỉ)


 Học phần tiên quyết: Không

 Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp các nội dung cơ bản của lý thuyết số:

- Số nguyên tố, Tính chia hết và Định lý cơ sở của số học;

- Ước số chung lớn nhất và Thuật toán Euclid;

- Đồng dư, Định lý phần dư Trung Hoa, Bổ đề Hansel, căn nguyên thủy;

- Số chính phương và cấp của phần tử modulo p;

- Hàm số học, Phương trình Diophantine.

Bên cạnh đó, các ứng dụng của lý thuyết số trong giảng dạy toán phổ thông cũng sẽ được đặc biệt chú trọng.  

19. MAT 6551. Các phương pháp thống kê căn bản (3 tín chỉ)


    Học phần tiên quyết: Không
   Tóm tắt nội dung: Giới thiệu cho học viên các phương pháp thống kê căn bản (ngoài các phương pháp đã học ở bậc đại học) như: phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính. Sau học phần học viên cũng sẽ biết sử dụng phần mềm thống kê R để ứng dụng các phương pháp này giải quyết các bài toán thực tế.

20. MAT 6552. Wavelets: Lý thuyết và ứng dụng (3 tín chỉ)


    Học phần tiên quyết: Không
   Tóm tắt nội dung: Đây là một học phần có cơ sở lý thuyết rất sâu sắc và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, rất được các nhà Toán học và công nghệ trên thế giới quan tâm. 

Chương 1 trình bày những kiến thức chuẩn bị cho toàn bộ Giáo trình. Đặc biệt, vấn đề xấp xỉ hàm liên tục bởi đa thức, xấp xỉ hàm khả tích bởi các hàm liên tục có giá compact được giới thiệu đầy đủ và có hệ thống.

Chương 2 là phần dẫn nhập từ Giải tích Fourier tới wavelets. Đầu tiên là biến đổi Fourier, biến đổi ngược, thác triển của biến đổi Fourier. Ở đây các công thức biến đổi được chứng minh chặt chẽ. Từ đây, ta có đủ cơ sở để xây dựng wavelets.

Chương 3 giới thiệu wavelets hữu hạn, Chương 4 trình bày các cấu trúc khác nhau về wavelets. Một ứng dụng về mặt lý thuyết của wavelets là biểu diễn hàm được trình bày trong Chương 5. Cả 3 chương 3, 4 và 5 đã mô tả các wavelets cơ bản và các tính chất của nó.

21. MAT 6553. Phương trình hàm và ứng dụng (3 tín chỉ)
   Học phần tiên quyết: Không
  Tóm tắt nội dung: Học phần trình bày những phương trình hàm cơ bản, nguyên lý xây dựng phương trình hàm. Những hàm số sơ cấp là nghiệm của những phương trình hàm cơ bản. Cụ thể, những đa thức, những hàm số lượng giác, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm logarith, có thể xem như là những nghiệm của một lớp phương trình hàm tương ứng. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu thêm được rằng, nhiều đẳng thức hàm thể hiện giá trị cốt lõi của lớp hàm tương ứng.
22. MAT 6554. Các phần mềm ứng dụng trong dạy học Toán (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần giới thiệu cho người học một số khái niệm cơ bản như phần mềm, phần mềm dạy học Toán; các khung ứng dụng CNTT trong dạy học Toán theo quan điểm kiến tạo, tương tác. Một số phần mềm Toán học như phần mềm hình học động (Cabri, GeoGebra), phần mềm đại số hình thức (CAS như Aplusix), phần mềm giải tích (Maple, Cassyopee) sẽ được giới thiệu thông qua thiết kế các tình huống dạy học một số nội dung Toán học cụ thể.
23. MAT 6555. Toán rời rạc  (3 tín chỉ)

 Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp các phạm vi cơ bản của toán rời rạc, trong đó tập trung vào lý thuyết tổ hợp và lý thuyết đồ thị: nguyên lý Dirichlet, nguyên lý quy nạp, các phương pháp đếm cơ bản, đẳng thức tổ hợp, phân hoạch, hoán vị, các kiến thức cơ bản của đồ thị như: đường đi, chu trình, cây, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Bên cạnh đó, các ứng dụng của toán rời rạc trong giảng dạy toán phổ thông cũng sẽ được đặc biệt chú trọng.  
24. MAT 6556. Một số vấn đề chọn lọc trong đại số và giải tích hiện đại (3 tín chỉ)


Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Đây là học phần nhằm trang bị cho người học những vấn đề hiện đại bước đầu trong Toán học. Học phần này là cầu nối từ Toán phổ thông với Toán học hiện đại, tạo cho người học có một khái niệm tổng quát, nhìn nhận vấn đề theo tư duy logic qua hệ tiên đề. 

Chương 1: Không gian metric đưa ra khái niệm mới về khoảng cách, từ đó xây dựng nên sự hội tụ, tính liên tục của các ánh xạ, ánh xạ co, đồng phôi, … , những điều thiết yếu nhất của Giải tích hiện đại.

Chương 2: Không gian định chuẩn đưa ra khái niệm chuẩn trong một không gian tuyến tinh, chuẩn này tương thích với cấu trúc tuyến tính. Trong phần nội dung, ta đề cập nhiều đến không gian Banach, đó là không gian định chuẩn đủ. Đặc trưng của một toán tử liên tục và công thức chuẩn của toán tử cũng được đưa ra ở đây, ngoài ra một trong các Nguyên lý cơ bản của Giải tích hàm cũng được giới thiệu, đó là Định lý Hahn – Banach. 

Chương 3: Không gian Hilbert cho ta khái niệm về tích vô hướng, tính trực giao của các vectơ, phiếm hàm tuyến tính liên tục trong không gian Hilbert và Định lý Riesz về đặc trưng của phiếm hàm tuyến tính liên tục trong không gian Hilbert.

Chương 4: Đại số hiện đại cung cấp cho ta các kiến thức về nhóm, vành, trương...là các khái niệm không thể thiếu trong Toán học hiện đại.
25. MAT 6557. Phương trình sai phân (3 tín chỉ) 

  Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Khái niệm về phương trình sai phân, phương trình sai phân tuyến tính, và phương trình sai phân phi tuyến. Phương pháp giải phương trình sai phân tuyến tính, và những cách tiếp cận đến phương trình phi tuyến. Những mô hình toán học có trong khoa học và công nghệ, trong kinh tế, tâm lý, và xã hội học. 
26. MAT 6558. Một số vấn đề chọn lọc trong Hình học (3 tín chỉ)

   Học phần tiên quyết: Không
 Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm 5 phần chính. 

Phần 1: Hệ tiên đề và mô hình thử  De Carte. Phần này trình bày phương pháp tiên đề và hệ tiên đề Hilbert. Tiếp đó giới thiệu hệ tiên đề Pogorelov và mô hình de Carte để kiểm tra. 

Phần 2: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, đường bậc hai. Phần này gới thiệu phương pháp nghiên cứu hình học sơ cấp tương đối thuận tiện và dễ xây dựng kết quả mới. Tiếp đó xét đương cong bậc hai qua thiết diện mặt nó và xây dựng các đồng nhất thức mới, đưa ra khái niệm phương tích cho các đường bậc hai. 

Phần 3: Dựng hình bằng thước kẻ và compa. Phần này trình bày một số bài toán dựng hình được và không được bằng thước kẻ và compa; một số dạng quỹ tích thường gặp...

Phần 4: Một số kết quả cơ bản của hình học tổ hợp. Phần này trình bày một số kết quả cổ điển như Định lý Randon, định lý Helly và Định lý Điểm trung tâm và các ứng dụng trong giảng dạy phổ thông. 

Phần 5: Đồ thị phẳng. Phần này trình bày một số kết quả cơ bản như Công thức Euler về mối liện hệ giữa đỉnh – cạnh – diện của đồ thị phẳng, bài toán tô màu đồ thị phẳng, bài toán khối đa diện đều và một số kết quả nâng cao như Định lý Kuratowski và Định lý Dilworth.  

      Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

                   PGS.TS. Lê Kim Long
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TÊN HỌC PHẦN:  TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa:  Các khoa học Giáo dục

· Bộ môn: Tâm lý
2. Thông tin về học phần
· Tên học phần:  Tâm lý học Dạy học

· Mã học phần: PSE 6022

· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ: 3

· Học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung


Học xong học phần này, người học được trang bị những kiến thức tâm lý cơ bản cho hoạt động dạy học trong nhà trường. Người học biết phân tích cấu trúc năng lực, từ đó thiết kế các cách dạy học để hình thành năng lực cho học sinh; đặc biệt cách dạy học phát triển kỹ năng tư duy phê phán, sáng tạo, tư duy song song…

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức 


- Người học nắm vững các lý thuyết tâm lý trong dạy học


- Người học hiểu rõ bản chất tâm lý của năng lực và mối quan hệ giữa dạy học và phát triển năng lực tư duy.


- Người học hiểu rõ được mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ


- Người học hiểu rõ bản chất hoạt động học tập của người học


- Người học hiểu rõ được bản chất của động cơ, hứng thú học tập từ đó có các biện pháp hình thành động cơ và hứng thú.


- Người học hiểu rõ bản chất của môi trường học tập từ đó xây dựng môi trường học tập tích cực và sáng tạo.

3.2.2. Kỹ năng

- Người học ứng dụng được tư tưởng của một số học thuyết trong tâm lý học vào quá trình dạy học; chỉ ra mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ bằng trải nghiệm từ thực tiễn.


- Người học ứng dụng được các biện pháp phát triển kỹ năng tư duy vào việc phát triển kỹ năng tư duy cho bản thân, từ đó sẽ triển khai vào thực tiễn dạy học sau này.


- Người học thực hành triển khai được các công cụ tư duy vào một số tình huống dạy học.


- Người học xây dựng và đánh giá được hệ thống các biện pháp tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho học sinh.


- Người học hoàn thành một nghiên cứu khoa học về PP phát triển năng lực tư duy (tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề…).


- Người học được phát triển các kỹ năng xã hội khác như kỹ năng hợp tác, kỹ năng thương thuyết, chia sẻ…

3.2.3. Thái độ

Nhìn nhận các vấn đề giáo dục một cách khoa học, từ đó tích cực áp dụng các kiến thức học được giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, SV cần phải:

Nắm vững bản chất của các lý thuyết tâm lý trong dạy học và ứng dụng của các lý thuyết trong dạy học


	CHƯƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT TÂM LÝ TRONG DẠY HỌC

1.1. Lý thuyết nhận thức
1.1.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhận thức
1.1.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học
1.2. Lý thuyết nhân văn 
1.2.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhân văn
1.2.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học

1.3. Lý thuyết hành vi
1.3.1. Bản chất tâm lý của thuyết hành vi
1.3.2. Ứng dụng của thuyết hành vi trong dạy học
1.4. Lý thuyết hoạt động
1.4.1. Bản chất tâm lý của thuyết hoạt động
1.4.2. Ứng dụng của thuyết hoạt động trong dạy học
1.5. Lý thuyết cấu trúc (Gestalt)
1.5.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết cấu trúc
1.5.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học 
	8 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, SV cần phải:

· Nắm vững bản chất tâm lý của năng lực

· Nắm vững bản chất và mối quan hệ giữa dạy học và phát triển năng lực tư duy, trí tuệ


	CHƯƠNG 2: DẠY HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
2.1. Bản chất tâm lý của năng lực
2.1.1. Khái niệm năng lực
2.1.2. Cấu trúc của năng lực
2.1.3. Phân loại năng lực
2.1.4. Mối quan hệ giữa năng lực và các yếu tố khác
2.1.5. Sự hình thành và phát triển năng lực
2.2. Dạy học phát triển năng lực tư duy
2.2.1. Tư duy và sự cần thiết phát triển năng lực tư duy
2.2.2. Những yếu tố của tư duy hiệu quả
2.2.3. Các con đường dạy học phát triển năng lực tư duy
2.2.4. Dạy học phát triển các kĩ năng tư duy 
2.2.5. Dạy học phát triển tính sáng tạo của người học
2.3. Mối quan hệ giữa dạy học và phát triển trí tuệ
2.3.1. Dạy học và phát triển trí thông minh (IQ)
2.3.2.  Dạy học và phát triển trí tuệ cảm xúc (EI)
2.3.3. Dạy học và  phát triển trí sáng tạo (CQ)
2.3.4. Các con đường để dạy học phát triển trí tuệ
	14 giờ tín chỉ
	12 giờ lý thuyết + 2 giờ thực hành

	
	Kết thúc chương, SV cần phải:

· Nắm vững bản chất và sự hình thành khái niệm

· Hiểu cách thức hình thành các kĩ năng học tập 
	CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC
3.1. Sự hình thành khái niệm ở người học
3.1.1. Bản chất của khái niệm
3.1.2. Sự hình thành khái niệm
3.1.3. Một số yếu tố tham gia hình thành khái niệm
3.2. Hình thành các kĩ năng học tập
3.2.1. Một số vấn đề liên quan đến kĩ năng học tập
3.2.2. Qui trình chung cho việc rèn kỹ năng
3.2.3. Hình thành một số kỹ năng học tập cơ bản
3.2.4. Xây dựng  kế hoạch học tập


	9 giờ tín chỉ
	8 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành

	
	Kết thúc chương, SV cần phải:

· Hiểu được bản chất của động cơ và hứng thú học tập, từ đó có các biện pháp để tạo dựng động cơ và hứng thú học tập cho người học.


	CHƯƠNG 4: HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP
(8/1/0)
4.1. Hình thành động cơ học tập
4.1.1. Khái niệm động cơ học tập
4.1.2. Động cơ học tập trong nhà trường và vai trò của người thầy
4.1.3. Mục tiêu học tập và động cơ 
4.1.4. Thông tin phản hồi và chấp nhận mục tiêu
4.1.5. Nhu cầu và động cơ
4.1.6. Động cơ thành tích
4.1.7. Lý thuyết qui kết về động cơ
4.2. Hứng thú học tập
4.2.1. Khái niệm hứng thú
4.2.2. Cấu trúc tâm lý của hứng thú
4.2.3. Hứng thú nhận thức và hứng thú học tập
4.2.4. Đặc điểm của hứng thú
4.2.5. Một số chiến lược tạo hứng thú học tập
	9 giờ tín chỉ
	8 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành

	
	Kết thúc chương, SV cần phải:

· Người học hiểu về môi trường học tập và các kĩ năng xây dựng môi trường tâm lý
	CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
(4/1/0)
5.1. Một số vấn đề chung về môi trường học tập
5.1.1.Khái niệm môi trường học tập
5.1.2. Đặc điểm của môi trường tâm lý khích lệ người học
5.1.3. Đặc điểm của môi trường tâm lý khuyến khích sự sáng tạo
5.2. Kỹ thuật xây dựng môi trường tâm lý 
	
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

· Phương pháp thuyết trình

· Phương pháp Xêmina

· Phương pháp trắc nghiệm tâm lý

· Phương pháp vấn đáp/ thảo luận

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 40


Thực hành/làm việc nhóm: 5


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

1. Hồ Ngọc Đại, 2000, Tâm lý học dạy học, NXB ĐHQGHN.
2. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, 2009, Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.
3. Phan Trọng Ngọ, 2000, TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.
4. Carl Rogers, 2001, Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB trẻ.
5. Edward De Bono, 2004, Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.
6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

1. Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy, 2000, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên.
2. Nguyễn Kì, 1996, Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trường CBQLGD và ĐT.
3. Nguyễn Hữu Lương, 2002, Dạy và Học hợp với qui luật hoạt động trí óc, NXB VHTT.
4. Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB thống kê.
5. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology, Malina, Philippines.
6. M MyronH. Dembo, 1981, Teaching for learning, California.
7. Elliott and others, 2000, Educational Psychology, McGraw Hill USA.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	20 %

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa                            PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ
TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Các Khoa học Giáo dục

· Bộ môn: 

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
· Mã học phần: PSE6024
· Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 03
· Học phần tiên quyết: Không
 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Sau khi học xong học phần này, học viên hệ thống được những kiến thức cơ bản của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, vận dụng chúng để thiết kế, triển khai nghiên cứu theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết thực hiện một nghiên cứu khoa học như nghiên cứu khoa học học viên, làm luận văn tốt nghiệp.

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích được các thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học giáo dục, loại hình khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; yêu cầu về đạo đức trong nghiên cứu khoa học giáo dục; quy trình thực hiện một nghiên cứu; các tiêu chí đánh giá một công trình nghiên cứu.

- Hệ thống được khái niệm, cách thức triển khai, điểm mạnh yếu của các phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học giáo dục; cách thức triển khai một nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Trình bày được quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, các tham số thống kê của dữ liệu nghiên cứu. 

3.2.2. Kỹ năng
- Xây dựng kế hoạch và triển khai được một nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Vận dụng kiến thức về thống kê và phần mềm để phân tích và trình bày được kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau. 

3.2.3. Thái độ
- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, quản lý giáo dục.

3.2.4. Mục tiêu khác
- Phát triển tư duy khoa học (khả năng phê phán, suy luận ...)

- Nâng cao kỹ năng viết theo văn phong khoa học.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


“Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, seminar...

4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Trình bày và giải thích được các khái niệm; phân loại và khoa học, nghiên cứu khoa học; ý nghĩa của nghiên cứu khoa học và các yêu cầu về đạo đức trong nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu

- Cập nhật các hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
	Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học giáo dục

1.1. Khái niệm và phân loại khoa học

1.2. Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa học

1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

1.4. Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

1.5. Quy trình nghiên cứu khoa học
1.6. Hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
	8
	

	2


	- Trình bày được khái niệm, yêu cầu về chủ đề, mục đích, câu hỏi, giả thuyết, phương pháp nghiên cứu.

- Vận dụng viết một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh
	Chương 2. Xây dựng đề kế hoạch nghiên cứu
2.1. Vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài

2.2. Xác định mục đích nghiên cứu

2.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

2.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu

2.6. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

2.7. Kết quả và kế hoạch nghiên cứu dự kiến
	10
	

	3
	- Trình bày khái niệm, kĩ thuật triển khai, ưu và hạn chế của từng phương pháp; phối hợp giữa các phương pháp.

- Vận dụng thiết kế công cụ nghiên cứu với từng phương pháp cho đề tài nghiên cứu.
	Chương 3. Kĩ thuật triển khai các phương pháp thu thập thông tin

3.1. Phương pháp phân tích tài liệu

3.2. Phương pháp quan sát

3.3. Phương pháp điều tra

3.4. Phương pháp thực nghiệm

3.5. Phương pháp trắc nghiệm

3.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp

3.7. Phối hợp các phương pháp nghiên cứu
	12
	

	4
	- Trình bày các khái niệm về đo lường, thang đo và phân loại, quy trình xử lý và phân tích thông tin bằng phần mềm; các hình thức báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.


	Chương 4. Kĩ thuật triển khai phương pháp xử lý, phân tích thông tin và trình bày kết quả nghiên cứu 
4.1. Đo lường và thang đo trong giáo dục

4.2. Xử lý thông kê dữ liệu giáo dục

4.3. Sai số của đo lường trong nghiên cứu

4.3. Phân tích thông tin trong nghiên cứu

4.5. Sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu nghiên cứu

4.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
	10
	

	5
	- Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một nghiên cứu khoa học giáo dục

- Đánh giá được một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục
	Chương 5. Tổ chức thực hiện và đánh giá nghiên cứu
5.1. Tổ chức nghiên cứu
5.2. Đánh giá nghiên cứu

	5
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 36


Thực hành/làm việc nhóm: 9


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp

- Phương pháp dạy học nhóm

- Tổ chức seminar

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.

[2]. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 2.

[3]. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội.

6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion, “Research methods in Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork, 1994

[2]. University of New England (UNE), “Research methods in education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS, 2004. 

[3]. L. Therese Baker, thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội, 1998.

[4]. John W. Creswel, Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition, 2003.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	30 %

	Hết môn (một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	60%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


       CHỦ NHIỆM KHOA               
                       Giảng viên phụ trách

   PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa


       TS. Lê Thái Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

BỘ MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Bộ môn: Đo lường và Đánh giá

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục
· Mã học phần: EAM 6001
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 3
· Học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực

3.1. Mục tiêu chung 



Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hệ thống được những kiến thức cơ bản và cập nhật về đo lường đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Vận dụng được phương pháp luận để thiết kế công cụ, triển khai đánh giá kết quả học tập theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết sử dụng các lý thuyết khảo thí để phân tích chất lượng câu hỏi và đề kiểm tra đưa ra nhận định đúng đắn về năng lực người học làm cơ sở cải tiến quá trình dạy học. Vận dụng được các kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học.

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích được hệ thống thuật ngữ liên quan đến đánh giá trong giáo dục và dạy học.

- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá trong dạy học, các hình thức và phương pháp đánh giá trong dạy học.

- Trình bày và giải thích được các chỉ số đánh giá chất lượng công cụ đánh giá trong dạy học.

- Trình bày được khái niệm, mục đích, cách thức triển khai của một số kĩ thuật đánh giá quá trình trong lớp học.

3.2.2. Kỹ năng
- Thiết kế, xây dựng các công cụ đánh giá trong giáo dục và dạy học.

- Thực hiện được quy trình kiểm tra đánh giá.

- Vận dụng lý thuyết khảo thí, sử dụng phần mềm để phân tích và đánh giá được chất lượng công cụ đánh giá trong lớp học.

- Vận dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học thiết kế được các công cụ đánh giá để áp dụng trong dạy học.

3.2.3. Thái độ
-
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học.

-
Hình thành thái độ công bằng, khách quan và khoa học trong kiểm tra đánh giá.

3.2.4. Mục tiêu khác
-
Rèn luyện kĩ năng viết, đọc, tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá.

-
Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng

	1
	- Hệ thống hóa được các vấn đề chung về đánh giá giáo dục. 

- Trình bày được xu thế đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21 từ đó định hướng cho bản thân trong quá trình học tập
	Chương 1. Giới thiệu chung về đánh giá giáo dục

1.1. Định nghĩa các thuật ngữ

1.2. Mục đích của đánh giá trong giáo dục

1.3. Vị trí, vai trò của đánh giá giáo dục

1.4. Chức năng và yêu cầu của đánh giá giáo dục

1.5. Những nội dung đánh giá trong giáo dục

1.6. Những người tham gia vào quá trình đánh giá trong giáo dục

1.7. Những điều giáo viên nên biết về đánh giá

1.8. Đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21
	5

	2
	- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá giáo dục.

- Vận dụng được các thang bậc hành vi để xác định tiêu chí đánh giá; thiết lập ma trận đánh giá
	Chương 2. Quy trình đánh giá giáo dục

2.1. Giới thiệu tổng quan quy trình đánh giá

2.2. Xác định mục đích đánh giá

2.3. Xác định tiêu chí đánh giá

2.4. Thiết lập ma trận đánh giá

2.5. Xây dựng công cụ đánh giá

2.6. Tổ chức đánh giá

2.6. Phân tích và sử dụng kết quả đánh giá
	8

	3
	- Trình bày được các phương pháp đánh giá năng lực nhận thức, năng lực thực hiện, và thái độ. Nêu được những ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp đánh giá

- Thiết lập được các câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống và bảng bubric… để đánh giá.
	Chương 3. Phương pháp và công cụ đánh giá năng lực

3.1. Xác định nguồn minh chứng của năng lực cần hình thành

3.1.1. Kết quả các bài kiểm tra

3.1.2. Kết quả quan sát hoạt động

3.1.3. Sản phẩm hoạt động

3.1.4. Phản hồi từ bạn bè, thầy cô, phụ huynh, cộng đồng

3.2 Xây dựng công cụ thu thập thông tin, minh chứng

3.2.1. Câu hỏi TNKQ

3.2.2. Câu hỏi tự luận

3.2.3. Bài tập đánh giá thực

3.2.4. Công cụ quan sát thực hành (check list)

3.2.5. Lập hồ sơ hoạt động

3.2.6. Phiếu khảo sát, phỏng vấn, lấy ý kiến phản hồi
	15

	5
	- Nêu được ý nghĩa của việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học với việc dạy học.

- Nêu khái niệm, mục đích, triển khai, lưu ý khi sử dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học.

- Áp dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học
	Chương 4. Một số kĩ thuật đánh giá quá trình trong lớp học

4.1. Mục đích sử dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học

4.2. Nhóm kỹ thuật đánh giá mức độ nhận thức

4.3. Nhóm kỹ thuật đánh giá năng lực vận dụng

4.4. Nhóm kỹ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học
	10

	4


	- Trình bày được các vấn đề về thang đo, các tham số đặc trưng mô tả điểm số, chất lượng đề thi và câu hỏi thi.

- Vận dụng để trình bày kết quả thi và phân tích chất lượng câu hỏi và đề thi.
	Chương 5. Cơ sở toán học của đo lường giáo dục và ứng dụng
5.1 Vai trò của toán học trong đánh giá 

5.2. Thang đo lường

5.3. Mô tả và ý nghĩa của điểm số

5.4. Hệ số tương quan

5.5. Độ tin cậy

5.6. Độ giá trị

5.7. Phân tích câu hỏi
	7


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết:  36


Thực hành/làm việc nhóm: 9


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


- Hỏi đáp, công não

- Nhóm/ seminar


- Trò chơi

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

[1]. Trường Đại học Giáo dục (2012), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tập bài giảng Lưu hành nội bộ.

[2]. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge University Press.

[3]. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

[4]. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo.

[5]. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[6]. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles and Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2nd.

[7]. Tom Kubiszun and Gary Borich, Educational Testing and Measurement – Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc. 6nd, 2000.
[8]. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	30 %

	Hết môn (một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	60%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


 P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS. Lê Thái Hưng 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC NÂNG CAO
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại
2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Lí luận và Công nghệ dạy học hiện đại  (Adavanced Teaching Learning theories and Technology)

· Mã học phần: TMT 6013
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3 (25/15/5)
· Học phần tiên quyết: PSE 6001
+ Tâm lý học dạy học (Psychology of Teaching)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Phân tích và đánh giá các quan điểm, cách tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại và xu hướng tích hợp công nghệ hiện nay để thiết quá trình dạy học đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để thiết kế dạy học có tích hợp các ứng dụng công nghệ trong dạy học,xây dựng được hồ sơ dạy học

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai và quản lí dạy học theo các mô hình dạy học không truyền thống (dạy học E-learning, dạy học Blended Learning và hệ thống khóa học trực tuyến MOOCs).

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức 

- Phân tích được hệ thống các khái niệm, nội dung cơ bản của lý luận và công nghệ dạy học: các lý thuyết dạy học, các quan điểm sư phạm tương ứng và vận dụng vào thực tiễn dạy học

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam

- Đánh giá được xu hướng phát triển một số mô hình dạy học không truyền thống

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học và quản lí dạy học 

3.2.2. Kỹ năng

- Xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện, phương tiện dạy học.

- Lập được kế hoạch dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh. 

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học (trong triển khai và quản lí quá trình dạy học).

3.2.3. Thái độ

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi, 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác


- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học


- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	1. Phân tích được những nguyên tắc cơ bản trong từng học thuyết, cơ sở lí luận lựa chọn mô hình dạy học

2. Đánh giá được sự phù hợp, ưu/nhược điểm của các học thuyết về dạy học trong bối cảnh vận dụng thực tiễn hiện nay

3. Đề xuất được quá trình dạy học phù hợp với bối cảnh nhà trường hiện nay
	Nội dung 1: Lí luận dạy học – các học thuyết về dạy học   

1.1. Tổng quan về lí luận dạy học

1.1.1. Lịch sử phát triển của lí luận dạy học

1.1.2. Quá trình dạy học

- Khái niệm, bản chất, các thành tố của quá trình dạy học

- Nguyên tắc tổ chức quá trình dạy học

- Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu về quá trình dạy học

1.1.3. Mối quan hệ giữa LLDH với một số ngành khoa học khác

1.2. Các học thuyết về dạy học

1.2.1.  Thuyết hành vi (Behaviourism)

1.2.2.  Thuyết tri nhận xã hội (Cognitivism)

1.2.3. Thuyết kiến tạo xã hội (Constructivism)

1.2.4. Thuyết nhân văn và thúc đẩy động cơ (Humanism)

1.2.5. Thuyết sư phạm tương tác (Interactive pedagogy)

1.3. Vận dụng học thuyết về dạy học trong tổ chức quá trình dạy học hiện nay

1.3.1. Đặc trưng bối cảnh dạy học hiện nay

1.3.2. Nguyên tắc vận dụng 

1.3.3. Các mô hình thiết kế quá trình dạy học
	15


	10/3/2

	2


	1. Nhận diện và phân tích được bản chất, vai trò, tác động của phương pháp dạy học đến việc tổ chức dạy học hiệu quả

2. Phân tích được mối quan hệ giữa các học thuyết về dạy học với việc lựa chọn phương pháp và công nghệ dạy học phù hợp

3. Đánh giá được các mô hình và phương pháp triển khai dạy học hiện nay
	Nội dung 2. Phương pháp và công nghệ dạy học

2.1. Phương pháp dạy học

2.1.1. Quan điểm về phương pháp dạy học hiệu quả 

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức dạy học hiệu quả

2.1.3. Mối quan hệ giữa các học thuyết về dạy học với phương pháp dạy học  

2.1.4.  Tiếp cận nghiên cứu về phương pháp dạy học 

2.2. Công nghệ dạy học

2.2.1. Quan điểm về công nghệ dạy học

2.2.2. Mối quan hệ giữa công nghệ và phương pháp dạy học

2.2.3. Tích hợp công nghệ trong dạy học

2.2..4. Xu hướng phát triển công nghệ dạy học hiện nay

2.3. Tổ chức mô hình dạy học hiện đại

2.3.1. Dạy học theo dự án

2.3.2. Dạy học khám phá

2.3.3. Dạy học trải nghiệm

2.3.4. Dạy học dựa trên nghiên cứu

2.3.5. Dạy học dựa trên tình huống
	15 


	10/3/2

	3
	1. Phân tích, đánh giá được ưu/nhược điểm của các công cụ, khả năng áp dụng trong dạy học học phần cụ thể

2. Xây dựng được kịch bản sư phạm và kịch bản công nghệ cho từng mô hình dạy học

3. Thiết kế được một khóa học có áp dụng công nghệ
	Nội dung 3. Dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ

3.1. Hệ thống các công cụ công nghệ ứng dụng trong dạy học

3.1.1. Công cụ tìm kiếm, xử lí và đóng gói nội dung

3.1.2. Công cụ trình bày nội dung

3.1.3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên

3.1.4. Công cụ xây dựng bài giảng điện tử, khóa học điện tử

3.2. Tổ chức dạy học không truyền thống

3.2.1. Dạy học trực tuyến E-learning

3.2.2. Dạy học kết hợp Blended Learning

3.2.3. Dạy học với các khóa học mở MOOCs
	15
	5/9/1


*Ghi chú: 10/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng


Lý thuyết:




25


Thực hành/làm việc nhóm: 

15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:

5

5.2. Các phương pháp dạy học 


- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 

1. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2011.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”.

3. E-learning và ứng dụng trong dạy học. Tài liệu Dự án VVOB, 3/2011

4. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, 2011

6.2. Tài liệu tham khảo 

5. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy,  Sư phạm tương tác: Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB ĐHQGHN, 2009.

6. Nguyễn Hữu Châu, "Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”, NXB Giáo dục, 2005.

7. Contemporary Theories of Learning. Routledge, Taylor & Francis Group, 2009

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm,
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng, hiệu quả ứng dụng, đề xuất PPDH và sử dụng phương tiện. 
	10%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kỹ năng
	Trình bày, thảo luận 1 quan điểm, xu hướng dạy học hiện đại
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Thiết kế khóa học theo tiếp cận công nghệ (khóa học trực tuyến, hệ thống quản lí học tập, hệ thống bài giảng điện tử)
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)

Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích:



3đ
Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế:


5đ

Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ: 
2đ










Tổng:

10đ

7.2. Bài thi hết môn 

Chọn một trong các phương án sau

- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề được yêu cầu)


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý





3đ


Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế



4đ


Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú




1đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định


1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





1đ

Tổng:

10đ

- Thiết kế khóa học, sản phẩm công nghệ dạy học


Thiết kế kịch bản sư phạm rõ ràng, hợp lý



3đ


Thiết kế kịch bản công nghệ khả thi




4đ


Hệ thống nội dung học liệu phong phú




1đ


Tổ chức hoạt động tương tác hiệu quả




1đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày




1đ

Tổng:

10đ

CHỦ NHIỆM KHOA               
               CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

    TS. Tôn Quang Cường


            TS. Phạm Kim Chung
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BỘ MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ PHÊ PHÁN 

TRONG DẠY HỌC TOÁN
Hà Nội, 2014

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ PHÊ PHÁN 

TRONG DẠY HỌC TOÁN

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Cơ sở đào tạo : Trường  Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
Tên học phần:  Phát triển tư duy sáng tạo và phê phán trong dạy học Toán
· Mã học phần:                          TMT 6150
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Học phần bắt buộc

· Số lượng tín chỉ:                     3 tín chỉ

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: Cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản và cần thiết về tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của người học toán và qúa trình dạy học toán nhằm phát triển tư duy phê phán và tư duy sáng tạo cho mỗi cá nhân người học trong một lớp học với nhiều trình độ nhận thức khác nhau nhằm tạo nên một "lớp học tư duy" trong đó mỗi cá nhân người học đều thực sự tư duy.

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức

Sau khi học xong học phần học viên có những hiểu biết cơ bản về:

· Tư duy trong toán học;
· Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong học Toán;
· Sự khác biệt về mức độ của tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của các học sinh có trình độ nhận thức khác nhau;
· Môi trường sư phạm tương tác trong dạy học Toán;
· "Lớp học tư duy" với ý nghĩa mỗi cá nhân đều tham gia tích cực vào quá trình nhận thức và đều thực sự tư duy một cách hiệu quả;
· Hành vi của học sinh trong một lớp học tư duy;
· Các hành động sư phạm cần thiết của giáo viên Toán.
3.2.2. Kỹ năng: Sau khi học xong học phần học viên có điều kiện để tiếp tục phát triển các kĩ năng:

· Kĩ năng tổng thuật các tài liệu lí luận có liên quan tới Tư duy và dạy học phát triển tư duy của người học;
· Kĩ năng tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm;
· Kĩ năng thảo luận và trình bày các vấn đề có liên quan tới dạy học Toán phát triển tư duy của người học;
· Kĩ năng thực hiện những nghiên cứu để hoàn thành các tiểu luận (Project) về dạy học phát triển tư duy của người học.
3.2.3. Thái độ: Sau khi học xong học phần, cùng với những hiểu biết, học viên xác định được một cách rõ ràng hơn trách nhiệm của người dạy Toán trong việc quan tâm thực sự tới mục đích dạy học phát triển tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của người học; trách nhiệm quan tâm tới từng cá nhân học sinh trong dạy học toán và trách nhiệm kiến tạo những môi trường dạy học thân thiện và tương tác trong các lớp học Toán. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt: Ngày nay trong hầu hết các lớp học toán giáo viên thường chỉ quan tâm tới mục đích truyền thụ kiến thức mà thiếu quan tâm tới mục đích phát triển người học , trong đó có phát triển tư duy của mỗi cá nhân học sinh. Các giờ dạy toán thường đóng kín trong những kịch bản lên lớp định sẵn, thiếu tính tương tác, và thiếu sự quan tâm tới sự tham gia của các đối tượng học sinh với trình độ nhận thức khác nhau.


Mục đích của dạy học Toán ngày nay không chỉ là cung cấp cho học sinh những hiểu biết toán học đơn thuần mà còn tạo cơ hội cho mỗi người học phát triển năng lực nhận thức, trong đó có tư duy phê phán và tư duy sáng tạo. Mặc dù có sự khác nhau về mức độ của tư duy phê phán và tư duy sáng tạo giữa học sinh giỏi và học sinh bình thường, nhưng xét về khía cạnh tâm lí học và giáo dục học, mỗi cá nhân đều có thể sáng tạo. Mục đích của giáo dục toán học là  khơi dạy niềm tự tin và sáng tạo cho mỗi học sinh thông qua các quá trình dạy học.

Học phần "Xây dựng lớp học tư duy trong dạy học toán" cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong học toán,về sự tương đồng và khác biệt trong tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của các nhóm đói tượng học sinh khác nhau về trình độ nhận thức; về quá trình sư phạm tương tác trong dạy học toán và cách thức để giáo viên Toán kích hoạt khả năng phê phán và sáng tạo của tất cả mọi học sinh trong một môi trường sư phạm được gọi là "Một lớp học tư duy"
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kế thúc chương,

học viên có những hiểu biết cơ bản có liên quan tới tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của người học, có khả năng phân tích và liên hệ các vấn đề thực tiên của dạy học toán 


	Chương 1:  Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của người học toán

-Tư duy phê phán

-Tư duy sáng tạo

- Những tương đồng và khác biệt về tư duy phê phán và tư duy sáng tạo giữa học sinh giỏi và học sinh bình thường

- Những biện pháp phát triển tư duy phê phán và tư duy sáng tạo cho học sinh 
	8 giờ tín chí
	Thời lượng dành cho thuyết trình của GV

	2


	Kết thúc chương, học viên nhận thức được bản chất của một lớp học tư duy trong dạy học toán và những biện pháp sư phạm cần có.

Học viên có khả năng phân tích liên hệ thực tiễn dạy học, tham gia vào các quá trình làm việc nhóm, thảo luận và trình bày trước lớp học các nghiên cứu ngắn của bản thân liên quan tới chủ đề học phần

	Chương 2: Xây dựng lớp học tư duy trong dạy học Toán

-Môi trường sư phạm tương tác trong dạy học toán

- Hành vi của học sinh trong một lớp học tư duy toán

- Hành động của giáo viên trong một lớp học tư duy toán

- Những gợi ý cho giáo viên về các giải pháp cần có


	7 giờ tín chỉ
	Thời lượng dành cho thuyết trình của GV


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Giảng lý thuyết: 15 giờ tín chỉ


Thực hành/làm việc nhóm: 10 giờ tín chỉ


Tự học, nghiên cứutheo hướng dẫn của giảng viên: 5 giờ tín chỉ


Thảo luận trên lớp 10 giờ tín chỉ


Kiểm tra hết môn 5 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


Các phương pháp dạy học chủ yếu có thể sử dụng:

· Thuyết trình của giảng viên

· Tự học của học viên
· Làm việc nhóm

· Nghiên cứu tình huống

· Thảo luận trên lớp

· Làm đề tài (Project work)

6. Học liệu
Tài liệu chính và tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản của chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục, 2005

2. Jenifer Moon, Critical Thinking, Published by Rouledge, 2008

3. Carol Ann Tomlinson, How to differentiate Instruction in Mixed- Ability Classroom, Hawker Brownlow Education, 2004

4. Anne J. Udall , Joan E. Daniels , Creative Active Thinkers, 9 Strategies for a Thoughtful Classroom, Zephyr Press ,1991

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức


	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn dạy học và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Trình bày những nghiên cứu thực tiễn về dạy học phát triển tư duy toán và những đề xuất của nhóm
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	30%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                        CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

    TS. Tôn Quang Cường                         
        PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán học

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Phương pháp dạy học môn Toán

· Mã học phần: TMT 6151
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ

· (Các) học phần tiên quyết: Lí luận và Công nghệ dạy học hiện đại

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

- Học viên được cung cấp một số vấn để về trong dạy học Toán như hiểu biết Toán học, phát triển tư duy trong dạy học Toán, các thuyết và tiếp cận trong dạy học Toán, ứng dụng CNTT trong dạy học Toán;

- Vận dụng để phân tích các học liệu dạy học như chương trình, sách giáo khoa, giáo án, sản phẩm của học sinh;

- Nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm một số tài liệu dưới dạng dự án nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán như phát triển hiểu biết Toán học và tư duy trong dạy học Toán, vận dụng các thuyết dạy học tích cực trong dạy học Toán. 
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức: 

- Xây dựng và phát triển được các học liệu dạy học, học tập và nghiên cứu Toán học trong hệ thống các trường phổ thông và bậc học cao hơn;

- Vận dụng và triển khai được các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán học cho các đối tượng khác nhau;

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy và học môn Toán học ở bậc phổ thông và đại học;

- Ứng dụng được công nghệ thông tin nghiên cứu phương pháp dạy học và dạy học Toán học;

- Tìm kiếm, khai thác, xử lý được các thông tin cập nhật về những tiến bộ của khoa học lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thiết kế và triển khai được các công trình nghiên cứuvà vận dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học;

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh giá tiên tiến trong dạy học Toán.

3.2.2. Kỹ năng

- Triển khai phương pháp dạy học Toán và đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh;

- Tổ chức, triển khai quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực người học;

- Sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông;

- Thiết kế, triển khai và thử nghiệm các nghiên cứu về PPDH, phát triển CT Toán ở trường phổ thông và đại học.

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức áp dụng các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Toán ở trường phổ thông.

- Có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Có khả năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở trường phổ thông; 

- Nâng cao văn hóa Toán học cho học sinh phổ thông.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Học phần này chú trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận và giới thiệu cách vận dụng lý luận và phương pháp dạy học vào chiến lược giảng dạy cho từng phần/nội dung của bộ môn cụ thể. Hơn nữa, đặc trưng cơ bản của từng nội dung trong môn Toán và cách lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ được tập trung phân tích và tổ chức thực hành trong chuyên đề này. Cuối cùng, các chiến lược dạy học hiệu quả, dạy học phát huy tính tích cực chủ động của người học, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hướng dẫn người học tự học, dạy học qua nghiên cứu sẽ được phân tích cụ thể. 

Bên cạnh đó học phần xây dựng cho người học khả năng vận dụng các quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học; các hình thức và kĩ thuật dạy học vào dạy học Toán học ở trường phổ thông. Phân tích hệ thống kiến thức Toán học, con đường hình thành các kiến thức khái niệm, định lí... theo quan điểm tri thức luận, từ đó tìm ra con đường hình thành kiến thức phù hợp với khả năng của học sinh nhằm phát triển năng lực của học sinh trong quá trình giảng dạy nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học Toán học ở trường phổ thông.

Nội dung học phần tập trung vào các thành tố cơ bản của Toán học ở trường phổ thông là: Khái niệm, định lí, các ứng dụng khoa học kĩ thuật của Toán, giải bài tập Toán  phổ thông, các thuyết dạy học hiện đại như: dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án, dạy học tình huống..., các tiếp cận như dạy học phân hóa, didactic Toán...Ngoài ra, để nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học, chương trình còn cập nhật các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán học. 

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	HV biết về các cách tiếp cận cập nhật trong dạy học Toán, đặc biệt về Hiểu biết Toán học và Toán học.
	Phần 1: Một số vấn đề chung

1- Phát triển hiểu biết toán học trong dạy học toán (Developing Mathematical Understanding)

2- Phát triển tư duy trong dạy học toán (Creating effective thinhkers in Math teaching and learning)
	8 giờ tín chí
	

	2


	Học viên có hiểu biết về một số lý thuyết tiếp cận hiện đại trong dạy học Toán như Dạy học Tình huống, Dạy học tương tác, Dạy học GQVĐ. 
Học viên biết ứng dụng để triển khai trong dạy học một số nội dung cụ thể và trong nghiên cứu các vấn đề liên quan.
	Phần 2: Một số lí thuyết dạy học trong môn toán
1- Thuyết Tình huống (Theory of Situation)

1.1. Cơ sở khoa học 

1.2. Đặc trưng cơ bản

1.3. Hình thức triển khai

1.4. Vận dụng trong dạy học Toán

2- Thuyết Tương tác (Interactive learning) 

2.1. Cơ sở khoa học 

2.2. Đặc trưng cơ bản

2.3. Hình thức triển khai

2.4. Vận dụng trong dạy học Toán

3- Thuyết Kiến tạo (Constructivism)

3.1. Cơ sở khoa học 

3.2. Đặc trưng cơ bản

3.3. Hình thức triển khai

3.4. Vận dụng trong dạy học Toán

Phần 3: Một số tiếp cận dạy học đối với môn Toán
1- Dạy học Giải quyết vấn đề (Problem Solving)

1.1. Cơ sở khoa học 

1.2. Đặc trưng cơ bản

1.3. Hình thức triển khai

1.4. Vận dụng trong dạy học Toán

2. Dạy học Khám phá với các câu hỏi hiệu quả (Highly effective questioning)

2.1. Cơ sở khoa học 

2.2. Đặc trưng cơ bản

2.3. Hình thức triển khai

2.4. Vận dụng trong dạy học Toán

3. Học hợp tác (Cooperative learning)

3.1. Cơ sở khoa học 

3.2. Đặc trưng cơ bản

3.3. Hình thức triển khai

3.4. Vận dụng trong dạy học Toán

4 - Dạy học với sự hỗ trợ của CNTT (ICT in teaching and learning Math)

4.1. Một số tiếp cận ứng dụng CNTT trong dạy học

4.2. Giới thiệu một số CN chủ yếu trong DH Toán

4.3. Thiết kế một số tình huống DH ứng dụng CNTT
	17 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết:




25


Thực hành/làm việc nhóm: 

15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:

5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Thuyết trình vấn đề, hướng dẫn vấn đề nghiên cứu;

- Nghiên cứu và thử nghiệm;

- Làm việc nhóm và báo cáo sản phẩm, trình bày dự án nghiên cứu.

6. Học liệu
6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Bá Kim. Phương pháp dạy học Toán. Trường ĐHSP, 2009.

2. Nguyễn Hữu Châu. Những vấn đề cơ bản của chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục, 2005.

3. Bùi Văn Nghị. Dạy học các nội dung Toán học cơ bản, NXB ĐHSPHN, 2003. 

4. Lê Văn Tiến. DH một số tình huống điển hình trong môn Toán. NXB ĐHQG Tp HCM, 2005.

6.2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Hoài Châu. Dạy học một số nội dung hình học. NXB Tp HCM, 2003.

2. Annie Bessot. Didactic Toán  (sách song ngữ Pháp-Việt). NXB ĐHQG tp HCM, 2001. 

3. Sandra K. Abell, Norman G. Lederman (2007), Handbook of research on science education, Routledge, New York.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                       CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

       TS. Tôn Quang Cường                         
           PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN:  BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Toán học

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Bất đẳng thức và ứng dụng

· Mã học phần: MTA 6559
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ: 02

· Học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Học viên được trang bị kiến thức nền tảng cơ bản, các phương pháp giải toán bất đẳng thức và có khả năng ứng dụng bất đẳng thức giải quyết vấn đề liên quan trong chương trình trung học phổ thông. Từ đó nâng cao năng lực giải toán, khả năng nghiên cứu, giảng dạy nội dung về bất đẳng thức và những lĩnh vực khác trong toán học.

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức

- Hiểu, nhớ các bất đẳng thức cổ điển, nắm được các kĩ thuật cơ bản khi áp dụng các bất đẳng thức này.

- Nắm vững cơ sở lí thuyết cuả hàm lồi và áp dụng để chứng minh các bất đẳng thức cổ điển.

- Hiểu rõ, nắm vững, hệ thống được các phương pháp chọn lọc để giải toán bất đẳng thức. 

- Biết cách sử dụng bất đẳng thức trong nhưng lĩnh vực khác nhau của toán học.

-Nắm vững phân phối chương trình chủ đề bất đẳng thức ở phổ thông, thiết kế được bài giảng chủ đề này cho những đối tượng khác nhau. 

- Cập nhật các bài toán bất đẳng thức xuất hiện trong kì thi đại học, kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế.

3.2.2. Kỹ năng

- Vận dụng các bất đẳng thức cổ điển để giải toán bất đẳng thức trong chương trình THPT và đại học.

- Có kĩ năng tư duy, phân tích, lựa chọn, phát hiện phương pháp giải trước những bất đẳng thức cụ thể.

- Có kĩ năng giải toán bất đẳng thức bằng những phương pháp khác nhau, tìm tòi sáng tạo bài toán mới.

- Vận dụng được bất đẳng thức đề giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình và một số bài toán xuất hiện trong thực tế.

- Có khả năng hệ thống hóa kiến thức, tổ chức dạy học chủ đề bất đẳng thức cho học sinh.

- Có kĩ năng tìm kiếm, lựa chọn kiến thức về bất đẳng thực phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

-Thiết kế được các chuyên đề  bất đẳng thức để giảng dạy trong chương trình phổ thông.

3.2.3. Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của bất đẳng thức trong chương trình toán học phổ thông và sự liên quan đến các lĩnh vực khác của nó trong và ngoài toán học.

- Yêu thích vẻ đẹp của toán học thông qua  lời giải hay, những bất đẳng thức đẹp.

- Tự rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, khả năng sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm tài liệu khi học học phần.

- Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho học viên thông qua các bài giảng, các hoạt động trên lớp học.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

- Chủ đề bất đẳng thức là một nội dung rộng lớn có liên quan đến hầu hết các lĩnh vực toán học cổ điển và hiện đại. Tuy nhiên với mục tiêu, thời lượng, yêu cầu, học phần “bất đẳng thức và ứng dụng” được thiết kế gồm các nội dung cơ bản sau:

- Phát biểu và chứng minh các bất đẳng thức AM – GM, bất đẳng thức Cauchy – Schwarz, bất đẳng thức hoán vị, bất đẳng thức Chebyshev, bất đẳng thức Jensen; cung cấp các ví dụ, bài tập áp dụng theo từng chủ đề. Cung cấp kiến thức cơ sở của hàm lồi, áp dụng chứng minh các bất đẳng thức cổ điển: bất đẳng thức Young, bất đẳng thức Holder, bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức Bernoulli…Giới thiệu một số ứng dụng của những bất đẳng thức này. Trình bày các bất đẳng thức hình học cổ điển như: Bất đẳng thức Euler, bất đẳng thức Erdos-Mordell, bất đẳng thức Leibniz, bất đẳng thức Ptolemy và cùng với ứng dụng kèm theo. Ngoài ra yêu cầu thêm học viên luyện tập một số bài toán chọn lọc về bất đẳng thức trong tam giác.

- Trang bị các phương pháp chọn lọc để giải toán bất đẳng thức với những ví dụ áp dụng phong phú, logic. Cung cấp hệ thống bài toán thực hành với các phương pháp giải khác nhau nhằm nâng cao cho học viên kĩ năng giải toán. Cung cấp một số cách thức giải toán bất đẳng thức, từ đó có thể tạo ra những bài toán mới nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học viên.
- Giới thiệu chủ đề bất đẳng thức trong chương trình phổ thông. Cung cấp kiến thức nền tảng, hệ thống bài tập nằm trong chương trình phổ thông: THCS, THPT, các bài toán xuất hiện trong kì thi đại học; kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Trình bày ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình; Giải một số bài toán thực tế.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nắm vững các bất đẳng thức cổ điển được trình bày; vận dụng được trực tiếp để chứng minh bất đẳng thức cụ thể.

- Vận dụng thành thạo sáng tạo một số kĩ thuật tách, ghép, phân nhóm; điều chỉnh và lựa chọn tham số khi áp dụng bất đẳng thức AM – GM và Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz.

- Nắm vững cơ sở lí thuyết cuả hàm lồi, vận dụng được kiến thức này chứng minh các bất đẳng thức cổ điển và một số bài toán cụ thể.

- Giải được những bài toán cơ bản về 

bất đẳng thức trong tam giác, 


	CHƯƠNG 1: BẤT ĐẲNG THỨC CỔ ĐIỂN

1.1. Bất đẳng thức AM – GM.

1.1.1. Bất đẳng thức AM – GM.

1.1.2. Một số kĩ thuật vận dụng bất đẳng thức AM – GM.

1.1.3. Bất đẳng thức AM – GM mở rộng và ứng dụng.

1.2. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz

1.2.1. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz.

1.2.2. Một số kĩ thuật vận dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz.

1.2.3. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz mở rộng và ứng dụng.

1.3. Bất đẳng thức hoán vị và Bất đẳng thức Chebyshev.

1.3.1. Biến đổi Abel.

1.3.2. Bất đẳng thức hoán vị và ứng dụng.

1.3.3. Bất đẳng thức Chebyshev và ứng dụng.

1.4. Bất đẳng thức với hàm lồi.

1.4.1. Hàm lồi với bất đẳng thức Jensen.

1.4.2. Hàm lồi với các bất đẳng thức cổ điển.

1.4.3. Ứng dụng.

1.5. Bất đẳng thức hình học.

1.5.1. Bất đẳng thức Euler, bất đẳng thức Erdos-Mordell, bất đẳng thức Leibniz, bất đẳng thức Ptolemy và ứng dụng.

1.5.2. Bất đẳng thức trong tam giác.
	18 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, HV cần phải:
- Hiểu rõ, nắm vững, hệ thống được các phương pháp chọn lọc để giải toán bất đẳng thức. 

- Thực hành kĩ năng giải toán bất đẳng thức; giải toán bất đẳng thức bằng những phương pháp khác nhau.

- Phân loại được các dạng toán bất đẳng thức cơ bản, có khả năng sáng tạo bài toán mới.


	CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC ĐỂ GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC

2.1. Áp dụng bất đẳng thức cổ điển.

2.2. Phương pháp đổi biến. 
2.2.1. Phép thế đại số.

2.2.2. Phép thế lượng giác.

2.3. Phản chứng và qui nạp để giải toán bất đẳng thức. 
2.3.1. Phương pháp phản chứng.

2.3.2. Phương pháp qui nạp.

2.4. Áp dụng đạo hàm. 
2.4.1. Cơ sở lí thuyết.

2.4.2. Bất đẳng thức đưa về khảo sát hàm một biến.

2.4.3. Bất đẳng thức đưa về khảo sát hàm nhiều biến.

2.4.4. Phương pháp tiếp tuyến.

2.5. Thuần nhất hóa và chuẩn hóa để giải toán bất đẳng thức. 
2.5.1. Thuần nhất hóa.

2.5.2. Chuẩn hóa.

2.6. Phương pháp hình học. 
2.6.1. Sử dụng hai bất đẳng thức cơ sở.

2.6.2. Phép thế Ravi.

2.7. Phương pháp khác. 
2.7.1. Định lí dồn biến và ứng dụng.

2.7.2. Phương pháp phân tích tổng bình phương.


	18 giờ tín chỉ
	

	3


	Kết thúc chương, HV cần phải:

-Nắm vững phân phối chương trình chủ đề bất đẳng thức ở phổ thông.

- Cập nhật các bài toán bất đẳng thức xuất hiện trong kì thi đại học, kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế.

- Vận dụng bất đẳng thức giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình và một số bài toán xuất hiện trong thực tế.
	CHƯƠNG 3: BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG VÀ ỨNG DỤNG  

3.1. Bất đẳng thức trong chương trình phổ thông.

3.1.1. Bất đẳng thức trong chương trình THCS.
3.1.2. Bất đẳng thức trong chương trình THPT, trong kì thi đại học.

3.1.3. Bài toán bất đẳng thức trong các kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế.

3.2. Một số ứng dụng bất đẳng thức trong chương trình phổ thông.

3.2.1. Giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình.
3.2.2. Giải một số bài toán thực tế.
	9 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học

- Lý thuyết: 20 giờ tín chỉ

- Thực hành/làm việc nhóm: 10 giờ tín chỉ

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 15 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp

- Phương pháp dạy học nhóm

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

[1] Phan Đức Chính, Bất đẳng thức, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1993.

[2] R. B. Manfrino, J. A. G. Ortega, R. V. Delgado, Inequalities: A mathematical olympiad approach, Birkhauser, Basel - Boston - Berlin, 2009.

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

[1] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. Pólya , Bất đẳng thức Côsi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 (Bản dịch).

[2] Phan Huy Khải, 500 bài toán chon lọc về bất đẳng thức, Nhà xuất bản Hà Nội, 1995.

[3] Nguyễn Văn Mậu, Bất đẳng thức: Định lí và áp dụng, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2006.

[4] Nguyễn Vũ Lương, Các bài giảng về bất đẳng thức Côsi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

[5] Nguyễn Minh Tuấn, Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển: Định lí và áp dụng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

[6] T. Andreescu, V. Cîrtoaje, G. Dospinescu, M. Lascu, Old and new inequalities, GIL 2004

[7] J. Michael Steele, The Cauchy-Schwartz master class, Cambridge University Press, 2004.

[8] D. S. Mitrinovic, P.M.Vasic, Analytic Inequalities , Springer - Verlag, 1970.

[9] D. S. Mitrinovic , J. Pecaric, V. Volenec, Recent Advances in Geometric Inequalities, Kluwer Academic Publishers, 1989.

[10] D. S. Mitrinovic, J. Pecaric, AM Fink, Classical and New Inequalities in Analysis,  Kluwer Academic Publishers, 1993.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

   CHỦ NHIỆM KHOA                                                  CHỦ NHIỆM BỘ MÔN               

 TS. Tôn Quang Cường                                         PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn      
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ
TÊN HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Quản lí giáo dục

· Bộ môn: Phát triển chương trình giáo dục

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Phát triển chương trình giáo dục

· Mã học phần: EDM 6031

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3 (27/12/6)

· (Các) học phần tiên quyết:

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung
   Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, các thành tố của chương trình và mối quan hệ qua lại, chi phối nhau của các thành tố đó. Học phần phân tích các bước của chu trình phát triển chương trình giáo dục, trong đó nhấn mạnh khâu phân tích nhu cầu (need analysis) làm cơ sở để xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình.
3.2. Chuẩn năng lực 
 Sau khi kết thúc học phần học viên có thể:
3.2.1. Kiến thức
  i. Định nghĩa được khái niệm chương trình giáo dục, xác định được các yếu tố cấu thành của chương trình và mối quan hệ qua lại giữa các thành tố đó;
ii. Phân biệt được các cách tiếp cận trong phát triển chương trình, ưu  nhược điểm của mỗi cách tiếp cận;
iii. Xác định được các bước trong chu trình phát triển chương trình và vận dụng vào thiết kế chương trình nhà trường.
3.2.2. Kỹ năng
i. Thiết kế được chương trình một học phần, một lớp tập huấn;
ii. Tổ chức thực thi một chương trình học phần, cấp học;
iii. Đánh giá, tổ chức đánh giá, cải tiến một chương trình giáo dục.
3.2.3. Thái độ
- Nhận thức được vai trò quyết định của chương trình đối với chất lượng giáo dục;
- Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về phát triển chương trình trong nghề nghiệp của nhà giáo.
3.2.4. Mục tiêu khác
- Hợp tác trong phát triển chương trình;
- Khai thác công nghệ thông tin.
4. Nội dung học phần 
4.1 Tóm tắt 
Học phần gồm 4 chương.
 Chương 1. Chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin
 Chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của internet, với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục.
Chương 2. Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục
Chương 3. Phát triển chương trình giáo dục.
Đây là nội dung chính của chuyên đề. Chương này giới thiệu 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình.
Chương 4 giới thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục
4.2 Nội dung cụ thể 
	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, SV cần phải:


	Chương 1: Chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin
1.1. Bối cảnh thế giới.
1.2 Bối cảnh trong nước
1.3. Thời cơ và thách thức
1.4. Yêu cầu về chương trình trong bối cảnh mới
	10 giờ tín chỉ
	

	2
	Kết thúc chương, SV cần phải:


	Chương 2: Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục
2.1. Chương trình giáo dục
2.2. Các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục
	10 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, SV cần phải:
	Chương 3. Phát triển chương trình giáo dục
3.1 Phân tích nhu cầu
3.2  Xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra
3.3. Thiết kế chương trình
3.4. Thực thi chương trình
3.5. Đánh giá chương trình
	15 giờ tín chỉ
	

	4

	Kết thúc chương, SV cần phải:


	Chương 4. Đánh giá chương trình
4.1. Các mô hình đánh giá chương trình
4.2. Qui trình đánh giá chương trình
	10 giờ tín chỉ
	


5. Hình thức tổ chức dạy học
- Lớp đông
- Làm việc nhóm
- Xemina
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học

Lý thuyết: 27 giờ tín chỉ


Thực hành/làm việc nhóm: 12 giờ tín chỉ


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 Thuyết trình
Case study
Giải quyết vấn đề
6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 

1. Nguyễn Đức Chính. Tập bài giảng: Phát triển chương trình giáo dục

2. P.Oliva. Curriculum development . NXB Giáo dục 2006. Bản  dịch của Nguyễn Kim Dung

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học (tiểu luận 5-7 tr.)
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.( báo cáo nhóm 7-10 tr.)
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Thiết kế chương trình một học phần theo chu trình phát triển chương trình ( 15-20 tr)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

    







CHỦ NHIỆM KHOA               
                             
       PGS. TS. Trịnh Văn Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC THUẬT 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại
2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Tiếng Anh học thuật  (English for academic purposes)

· Mã học phần: TMT 6012
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3
· Các học phần tiên quyết: 

+ Tiếng Anh cơ bản

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Sử dụng được kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản (tương đương B1)

- Thực hiện được hoạt động giao tiếp ngôn ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn

- Áp dụng các chiến lược giao tiếp ngôn ngữ để trình bày vấn đề nghiên cứu

- Đọc hiểu và trình bày lại tóm tắt nội dung chính của vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và chuyên môn của người học

- Viết được tóm tắt vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

- Lĩnh hội và sử dụng được vốn từ vựng cơ bản (khoảng 400-500 từ và cụm từ) để giao tiếp (nói và viết) theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, chuyên môn dạy học

- Sử dụng được một số cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong triển khai hoạt động giao tiếp chuyên môn (trình bày vấn đề, thuyết trình, viết báo cáo tóm tắt v.v)

- Sử dụng được các cấu trúc câu trong văn phong viết, văn phong khoa học; kĩ thuật lập dàn ý, viết tóm tắt bài báo khoa học bằng tiếng Anh

- Sử dụng được hệ thống các kĩ thuật, thủ thuật thuyết trình nâng cao trong tiếng Anh (đặt câu hỏi tu từ, kĩ thuật tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách sử dụng ngôn từ hiệu quả, cách trả lời chất vấn của cử tọa)

- Vận dụng được lí ‎ thuyết cơ bản, các chiến lược dịch văn bản, dịch đoạn văn bản và các kĩ thuật dịch (biên – phiên dịch) để đọc và dịch các tài liệu chuyên môn giúp nâng cao kiến thức và nghiệp vụ 

3.2.2. Kỹ năng

3.2.2.1. Kĩ năng Nghe: Thực hiện nghe và ghi lại được thông tin chính (note-taking), nghe hiểu trả lời câu hỏi hoặc nói lại được ý chính của một đoạn văn hoặc đoạn tin, nghe và tóm tắt bài khoá


3.2.2.2. Kĩ năng Nói: Thực hiện giao tiếp, trao đổi theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, dạy học chuyên môn, các báo cáo khoa học


3.2.2.3. Kĩ năng Đọc: Đọc các bài liên quan đến chủ đề về giáo dục, dạy học chuyên môn (đọc xác định ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, đọc suy luận (inferencing), nhận dạng các nguồn tin, các quan điểm, nêu chính kiến…)


3.2.2. 4. Kĩ năng Viết: Biết cách lập đề cương bài luận, viết bài luận hoàn chỉnh về các chủ đề giáo dục, dạy học, học phần…; Biết cách viết tóm tắt bài báo khoa học và các loại bài luận khác nhau trong tiếng Anh như tường thuật, miêu tả, so sánh – đối chiếu, phân tích nguyên nhân – hậu quả, bình luận, đánh giá; Sử dụng đúng các phép chấm câu, phép viết hoa và cách trích dẫn học liệu tham khảo


3.2.2.5. Kĩ năng Dịch: Vận dụng lí thuyết, chiến lược và kỹ thuật dịch cơ bản nhất được trang bị để củng cố kỹ năng dịch câu đơn, đoạn tin, đoạn văn bản ngắn từ ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) ra ngôn ngữ đích (tiếng Việt) và ngược lại (biên dịch – phiên dịch) trong phạm vi các chủ đề giáo dục, dạy học, nội dung học phần

3.2.2.6. Kĩ năng Thuyết trình: Thực hiện các kĩ năng thuyết trình hiệu quả trước đám đông (mở đầu, đặt câu hỏi tu từ, tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách giải đáp các thắc mắc, phản hồi ý kiến); kĩ năng lắng nghe, phản biện, nêu quan điểm cá nhân, chất vấn và thảo luận…

3.2.3. Thái độ

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới;

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi, tự tin trong giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh;

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi; 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình dạy học chuyên môn;

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ). 

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Thực hiện được kĩ năng cơ bản theo yêu cầu viết văn bản khoa học: xây dựng đề cương, viết tóm tắt báo cáo khoa học
	Academic Writing Course

1. Research and using the library
2.  Writing descriptions of places, objects etc.
3. Describing processes and developments
4. Developing an argument
5. Writing an essay
	10
	5/4/1

	2
	Thực hiện được các kĩ thuật đọc cơ bản: đọc nhanh, đọc hiểu văn bản, tóm tắt ý chính
	Academic Reading Course

1. Understanding meaning
2. Understanding relationships in the text
3. Understanding important points
4. Reading efficiently
5. Reading skills
	10
	5/3/2

	3
	Thực hiện được các kĩ thuật nghe, hiểu ý chính trong giao tiếp, thảo luận và trình bày
	Academic Listening Course

1. Introduction
2. Understanding meaning
3. Understanding relationships in the lecture/discussion/demonstration
4. Evaluating the importance of information
5. Listening skills
	10
	5/4/1

	4
	Tham gia, thực hiện các hoạt động giao tiếp trong hoạt động trao đổi chuyên môn: thuyết trình, tranh luận, dịch…
	Seminar Skills Course

1. Introduction
2. Making a presentation
3. Controlling the discussion
4. Participating in the discussion
5. Listening and note taking


	15
	5/9/1


*Ghi chú: 5/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng 

Lý thuyết:



20


Thực hành/làm việc nhóm: 
20


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
5

5.2. Các phương pháp dạy học 


- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm, dự án

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 

1. Tập bài giảng “Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2015.

2. Alice Oshima & Ann Hogue.  Writing Academic English. Third Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive, 2005 

3. Mark Powell. Presenting in English – How to Give Successful Presentation. Thomson ELT, 1996

6.2. Tài liệu tham khảo 

4. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

5. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 4, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết + Thực hành giao tiếp
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kĩ năng
	Đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động giao tiếp chức năng
	10%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kĩ năng
	Trình bày, thảo luận theo chủ đề/viết tóm tắt báo cáo khoa học
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Đề cương nghiên cứu khoa học/dự án tổ chức seminar khoa học
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)


Xác định được vấn đề nghiên cứu





2đ


Cấu trúc logic







2đ


Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp


3đ

Từ vựng phong phú







2đ

Trích dẫn tài liệu tham khảo hợp lệ





1đ







Tổng:




10đ

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau

- Bài luận học phần (theo chủ đề chuyên môn)


Xác định vấn đề rõ ràng





1đ


Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp 

3đ


Cấu trúc logic






1đ


Từ vựng phong phú





1đ 



Sử dụng các chiến lược, kĩ thuật viết đa dạng

2đ

Trích dẫn đúng qui định






1đ


Sáng tạo trong cách trình bày




1đ







Tổng:



10đ

- Tổ chức seminar khoa học, chuyên môn bằng tiếng Anh


Thiết kế kịch bản 







1đ


Thực hiện các kĩ năng giao tiếp





5đ


Nội dung 








1đ


Tổ chức hoạt động tương tác





2đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày




1đ








Tổng:



10đ
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KIẾN TẬP-THỰC TẬP SƯ PHẠM
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: KIẾN TẬP-THỰC TẬP SƯ PHẠM 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Kiến tập-Thực tập sư phạm  (Teaching observation and practice)

· Mã học phần: TMT 6015
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3 (5/35/5)
· Các học phần tiên quyết: 

+ Tâm lý học dạy học (Psychology of Teaching)

+ Lí luận, công nghệ dạy học hiện đại (Advanced Teaching theories and technology)

+ Phương pháp dạy học bộ môn 

(Methodoogy of Math/Physics/Chemistry/Biology/Philology/History Teaching)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường; lập được hồ sơ dạy học

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai dạy học 

- Phân tích và đánh giá tính hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong điều kiện thực tế của nhà trường

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam

- Vận dụng và phân tích được hệ thống khái niệm, nội dung lí luận và công nghệ dạy học trong quá trình triển khai dạy học cụ thể tại nhà trường

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học học phần trong nhà trường 

3.2.2. Kỹ năng

- Phát hiện, phân tích các vấn đề trong thực tiễn dạy học và giáo dục của nhà trường phổ thông

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu phù hợp với chương trình, nội dung học phần (chương học, bài học), biết cấu trúc, sắp xếp nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện, phương tiện dạy học tại nhà trường cụ thể

- Lập được kế hoạch dạy học, hồ sơ học phần, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh 

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường 

- Lập kế hoạch phát triển chuyên môn

3.2.3. Thái độ

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác

- Phát triển kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, chia sẻ, tự nghiên cứu

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên học phần trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	
	Nội dung 1: Giới thiệu mục tiêu, nội dung nhiệm vụ KT-TTSP
1. Nội qui, nhiệm vụ, qui trình thực hiện 

2. Giới thiệu Hồ sơ KT-TTSP, tiêu chí đánh giá kết quả

3. Những điều cần lưu ý
	5


	

	2
	
	Nội dung 2. Kiến tập sư phạm

1. Kiến tập hoạt động dạy học

2. Kiến tập hoạt động giáo dục

3. Viết báo cáo tổng kết


	5 
	2 tuần

	3
	
	Nội dung 3. Thực tập sư phạm

1. Lập kế hoạch tổng thể/hàng tuần

2. Xây dựng kế hoạch dạy học

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục

4. Thực hành dạy học

5. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

6. Viết báo cáo tổng kết

	30
	 8 tuần

	4
	
	Nội dung 4. Đánh giá kết quả KT-TTSP

1. Đánh giá hồ sơ dạy học

2. Viết báo cáo thu hoạch
	5
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

Lý thuyết:



5


Thực hành/làm việc nhóm: 

35


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
5

5.2. Các phương pháp thực hiện 


- Quan sát, thực hành


- Làm việc nhóm


- Tự nghiên cứu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 

1. Hướng dẫn thực hiện Kiến tập-Thực tập sư phạm. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, 2014.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013: “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

6.2. Tài liệu tham khảo 

3. 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN, 2010.

4. 
Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư. Kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả, NXB GDVN, 2012.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Được thực hiện theo qui định trong Hướng dẫn thực hiện công tác KT-TTSP do Trường ĐHGD ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng.

Việc đánh giá kết quả KT-TTSP của học viên được thực hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá theo quá trình và đánh giá năng lực thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu KT-TTSP đối với học viên.
Hệ số đánh giá kết quả KT-TTSP:

	Nội dung
	Người đánh giá
	Hệ số

	Kiến tập sư phạm

	Giảng dạy (A)
	Giáo viên ở trường THPT
	1

	Giáo dục (B)
	Giáo viên ở trường THPT
	2

	Ý thức nghề nghiệp (C)
	Giảng viên phụ trách KT-TTSP
	1

	Thực tập sư phạm

	Giảng dạy (A)
	Giáo viên ở trường THPT
	2

	Giáo dục (B)
	Giáo viên ở trường THPT
	1

	Ý thức nghề nghiệp (C)
	Giảng viên phụ trách KT-TTSP
	1


7.1. Công thức tổng hợp điểm KTSP: 



         A + 2B + C 


Điểm KTSP   =  





     4

7.2. Công thức tổng hợp điểm TTSP:



            2A + B + C 


Điểm TTSP   =  

                                                         4

Trong đó:     - A: là điểm trung bình của các tiết thực tập giảng dạy 



- B: là điểm trung bình của các nội dung kiến tập, thực tập giáo dục 



- C: là điểm đánh giá về ý thức rèn luyện nghề nghiệp của học viên 

Xếp loại:

	Điểm 10: Xuất sắc

Điểm 9,0 – 9,9: Giỏi

Điểm 7,5 – 8,9: Khá
	Điểm 6,0 – 7,4: Trung bình khá
Điểm 5,0 – 5,9: Trung bình

Dưới 5: Không đạt


     
CHỦ NHIỆM KHOA               
                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

     TS. Tôn Quang Cường


         
               TS. Phạm Kim Chung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

BỘ MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

 TÊN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục

· Bộ môn: Đo lường và Đánh giá

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Thống kê ứng dụng trong giáo dục
· Mã học phần: EAM 6002
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 3 (25/15/5)

· (Các) học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung


Sau khi kết thúc học phần, Người học phát triển năng lực sử dụng các kiến thức nhập môn xác suất thống kê trong giáo dục để tiếp nhận, vận dụng và xử lý thống kê và lý giải các thông tin đo lường và đánh giá trong giáo dục.

3.2. Mục tiêu cụ thể (chuẩn năng lực) 

- Về kiến thức: hệ thống được kiến thức cơ sở về xác suất của các sự kiện ngẫu nhiên, các đại lượng đặc trưng của một tập số liệu, đánh giá một tập số liệu, so sánh các đại lượng đặc trưng, các bài toán xử lý thống kê thường gặp trong giáo dục

- Về kỹ năng: Sử dụng được phần mềm Excel, SPSS để tính toán và xử lý thống kê các bài toán điển hình trong giáo dục.

- Về thái độ: Có ý thức rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy bậc cao trước các hoạt động đo lường và đánh giá trong giáo dục  

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 



Nội dung học phần trình bầy theo cách tiếp cận Thống kê ứng dụng trong giáo dục: một số bài toán xác suất thường gặp, bài toán tính toán các đại lượng đặc trưng của một tập số đo trong giáo dục, đánh giá tập số đo, so sánh các đại lượng đặc trưng của hai tập số đo, một số bài toán phân tích nhân tố và bài toán phi tham số điển hình trong giáo dục, đồng thời hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel để tính toán, nhằm thực hiện được mục tiêu học phần đã đề ra ở trên. 

4.2 Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, viết được các công thức tính xác suất

- Áp dụng thực hiện các bài tập về xác suất.
	Chương 1. Xác suất và các bài  toán xác suất trong giáo dục

1.1. Khái niệm: Sự kiện ngẫu nhiên, Tần suất và Xác suất  

1.2. Cách tính các loại phép thử nghiệm

1.3. Cách tính xác suất của mỗi loại sự kiện   

1.4. Công thức xác suất toàn phần

1.5. Công thức Bayes

1.6. Phép thử nghiệm lặp và công thức Becnuli   
	8
	

	2
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu được định nghĩa các đại lượng đặc trưng cho tập dữ liệu.

- Thực hành xác định các đặc trưng thống kê của một mảng dữ liệu giáo dục.
	Chương 2. Thống kê và phân tích thống kê trong giáo dục


2.1. Các đặc trưng thống kê của một tập số liệu kết quả nghiên cứu  

2.2. Phân tích đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu  

2.3. Phân tích so sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu
	10
	

	3


	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu định nghĩa và ý nghĩa của phân tích hồi quy và tương quan của các nhân tố.

- Thực hành phân tích với mảng dữ liệu giáo dục.
	Chương 3. Phân tích nhân tố trong giáo dục

3.1. Phân tích Hồi qui và Tương quan của các nhân tố  

3.2. Phân tích tác động của các nhân tố qua tham số (phân tích bằng phương sai)

3.3. Phân tích tác động của các nhân tố không qua tham số
	10
	

	4
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu khái niệm các loại kiểm nghiệm phi tham số.

- Thực hành với mảng dữ liệu.
	Chương 4. Kiểm nghiệm phi tham số trong giáo dục

4.1. Đặc trưng của kiểm nghiệm phi tham số   

4.2. Kiểm nghiệm kí hiệu  

4.3. Kiểm nghiệm trình tự kí hiệu   

4.4. Kiểm nghiệm số trung vị    

4.5. Kiểm nghiệm thứ hạng   

4.6. Phân tích phương sai trình tự    
	10
	

	5
	Kết thúc chương, HV cần phải:

- Nêu khái niệm chọn mẫu, nguyên tắc chọn mẫu.

- Viết công thức chọn mẫu và thực hành chọn mẫu.
	Chương 5. Điều tra nghiên cứu giáo dục

5.1. Đại cương về điều tra nghiên cứu  

5.2. Chọn mẫu trong điều tra nghiên cứu  
	6
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng theo hình thức dạy học


Lý thuyết:  25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2 Các phương pháp dạy học chủ yếu


Sử dụng phương pháp Dạy và Học tích cực: “Hoạt động Dạy của giáo viên và hoạt động Học của học viên được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ sao cho Người học chủ động chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng kiến thức và sáng tạo kiến thức trong quá trình biến thông tin thành tri thức của mình.”
6. Học liệu
6.1. Tài liệu bắt buộc

[1].  Lê Đức Ngọc (2015), Bài giảng Nhập môn thống kê trong giáo dục
[2].  Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Khoa học Giáo dục, NXB Khoa học Xã hội.

[3]. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong Kinh tế-Xã hội, nxb.Thống kê. 

6.2. Tài liệu tham khảo

[4].  David Tanner (2012), Using Statistics to Make Educational Decisions, SAGE Editor

[5].  Ruth Ravid (2010), Practical Statistics for Educators, 4th Edit, Rowman & Littlefield Publishers.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	20 %

	Hết môn (một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	70%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


                                                                  P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

                                                                    TS. Lê Thái Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại
2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực (Competency based Teaching)

· Mã học phần: TMT6014
· Học phần bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ:  3 (25/14/6)
· Học phần tiên quyết: TMT 6013
+ Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại (Advanced teaching theories and technology)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Kết thúc học phần học viên có thể:

- Phân tích, đánh giá được vai trò, mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển hệ thống các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành với chương trình giáo dục, dạy học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21

- Vận dụng các quan điểm hiện đại về dạy học theo tiếp cận mục tiêu hướng đến hình thành năng lực, tăng khả năng ứng dụng vào thực tiễn của người học để thiết kế dạy học

- Lập được kế hoạch dạy học theo tiếp cận năng lực
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
- Nhận diện được các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành và phát triển ở người học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21

- Phân tích, đánh giá được các con đường hình thành và phát triển năng lực thông qua quá trình dạy học

- Phân tích, áp dụng được các nguyên tắc triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực ở người học

- Vận dụng được các tiếp cận dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học theo tiếp cận năng lực: dạy học tích hợp, liên môn, dạy học phân hóa, cá thể hóa, dạy học trải nghiệm, khám phá v.v.
- Vận dụng quan điểm dạy học theo tiếp cận năng lực trong thiết kế chương trình nhà trường phổ thông.

3.2.2. Kỹ năng
- Xây dựng được hệ thống mục tiêu và năng lực đầu ra 

- Phân tích, lựa chọn và thiết kế các nội dung phù hợp (cho bài học cụ thể) theo định hướng mục tiêu đầu ra

- Lựa chọn, vận dụng và triển khai các mô hình, phương pháp dạy học phù hợp tiếp cận năng lực đầu ra và đối tượng người học

- Lập kế hoạch, chương trình nhà trường

3.2.3. Thái độ
- Có ý thức sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác
- Kĩ năng làm việc nhóm

- Kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán

- Kĩ năng thích ứng và quản lí sự thay đổi

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai.

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	1. Trình bày, phân tích được các khái niệm năng lực, mục tiêu đầu ra

2. Phân tích được sự thay đổi của bối cảnh dạy học trong thế kỉ 21

3. Phân tích được các điểm chính trong hệ thống năng lực chung và chuyên biệt trong mối quan hệ với các thành tố quá trình dạy học

 những vai trò quan trọng của dạy học tích hợp trong nhà trường phổ thông.

4. Đề xuất được phương án chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận phát triển năng lực ở người học trong nhà trường phổ thông
	Nội dung 1: Những vấn đề chung về dạy học theo tiếp cận năng lực
1.1.Khái niệm năng lực

1.1.1. Năng lực và các yếu tố cấu thành năng lực

1.1.2. Các quan niệm về hệ thống năng lực người học trong thế kỉ 21

1.2.3. Mối quan hệ giữa dạy học tiếp cận năng lực và các học thuyết về dạy học

1.2. Hệ thống năng lực chung, năng lực chuyên biệt trong dạy học

1.2.1. Mục tiêu dạy học và năng lực đầu ra

1.2.2. Nội dung dạy học và năng lực đầu ra

1.2.3. Môi trường dạy học dựa trên năng lực

1.2.4. Các con đường hình thành năng lực


	15
	10/3/2

	2
	1. Phân tích được đặc trưng của dạy học theo tiếp cận năng lực

2. Đánh giá được những khó khăn, thách thức trong thiết kế, triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

3. Đề xuất được phương án chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận năng lực
	Nội dung 2. Cấu trúc chương trình học phần dựa trên năng lực

2.1. Đặc trưng của dạy học theo tiếp cận năng lực

2.1.1. Định hướng đầu ra

2.1.2. Định hướng người học

2.1.3. Đánh giá dựa trên năng lực 

2.2. Nguyên tắc thiết kế, triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

2.3. Chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận năng lực - xu thế chung của dạy học hiện đại


	10
	6/2/2

	3


	1. Xác định được mục tiêu, nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá với từng mô hình triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

2. Lựa chọn xây dựng được chương trình cụ thể của từng mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực

3. Đánh giá được thách thức, khó khăn, ưu/nhược điểm của từng mô hình 


	Nội dung 2: Các mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực

2.1. Dạy học tích hợp, liên môn

2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc tích hợp liên môn

2.1.2. Dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên

2.1.3. Dạy học tích hợp các môn khoa học xã hội
2.1.4. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học tích hợp liên môn (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.2. Dạy học trải nghiệm sáng tạo

2.2.1. Khái niệm, nguyên tắc sáng tạo trong học tập

2.2.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.3. Dạy học khám phá

2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc tổ chức hoạt động khám phá sáng tạo trong học tập

2.3.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học khám phá sáng tạo (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.4. Dạy học phân hóa, cá thể hóa

2.4.1. Người học, bộ máy học và cơ chế học tập

2.4.2. Khái niệm, nguyên tắc, điều kiện phân hóa, cá thể hóa trong học tập

2.4.3. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học phân hóa, cá thể hóa (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.5. Dạy học hợp tác giải quyết vấn đề

2.5.1. Khái niệm hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học

2.4.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học hợp tác giải quyết vấn đề (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.6. Ứng dụng công nghệ trong dạy học theo tiếp cận năng lực

2.6.1. Ứng dụng một số công cụ Web 2.0 trong thiết kế hoạt động tương tác, hợp tác, môi trường học tập, kiểm tra đánh giá

2.6.2. Tích hợp khóa học trực tuyến trong dạy học
	20
	9/9/2


*Ghi chú: 10/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết:


 
25


Thực hành/làm việc nhóm: 

14


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
6

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Thuyết trình, thảo luận nhóm

- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề

- Làm việc nhóm
6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính

[1]. Đaniluk A. Ia. Lý thuyết tích hợp giáo dục. NXB ĐHSP Rôstôp (2000)

[2]. XaviersRogiers: Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (La Pédagogie de l’intégration ou comment déveloper des compétences à l’École? . NXB Giáo dục (1996).

[3]. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

6.2. Tài liệu tham khảo

[4]. New Vision for Education:Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, 2015

[5]. Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng: Xu thế tích hợp môn học trong nhà trường phổ thông. T/c Giáo dục 22 (2/2002). 

[6]. Dương Tiến Sỹ: Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo. T/c Giáo dục 9 (7/2002).

[7]. Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ : Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT, 2013 : http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
[8] Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills

Tài liệu Khóa học trực tuyến : https://class.coursera.org/atc21s-002
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm, 
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng phân tích, bình luận
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Thiết kế chương trình học phần (hoặc khóa học điện tử, hoặc hoạt động giáo dục) theo tiếp cận năng lực 
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)

Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



3đ


Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế


5đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ 
2đ










Tổng:

10đ
7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau
- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề được yêu cầu)

Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý





3đ


Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế



4đ


Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú




1đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định



1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





1đ

Tổng:

10đ
- Thiết kế chương trình học phần

Thiết kế kịch bản sư phạm đúng mô hình 



3đ


Hoạt động được thiết kế bám sát mục tiêu, khả thi


4đ


Nội dung dạy học bám sát mục tiêu, phong phú



1đ


Tổ chức hoạt động hợp tác, tương tác hiệu quả



1đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày





1đ

Tổng:

10đ
     
CHỦ NHIỆM KHOA               
                            CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

         TS. Tôn Quang Cường


         
       TS. Phạm Kim Chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN: TOÁN
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
DẠY HỌC GIẢI TOÁN
Hà Nội, 2014

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN: DẠY HỌC GIẢI TOÁN
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần:   Dạy học giải toán 

                         (Teaching Mathematical Problem Solving)

· Mã học phần:   TMT6152

· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Học phần Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ
-    Học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:  Cung cấp cho học viên một số hiểu biết cơ bản về bản chất của Bài toán ,Quy trình giải một bài toán được phân tích theo các khía cạnh tâm lí học và giáo dục học, trên cơ sở đó tạo điều kiện phát triển một số kĩ năng cần thiết của giáo viên trong quá trình  dạy giải toán đối với một số chủ đề trong chương trình Toán ở trường phổ thông.
3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức: Sau khi học xong học phần học viên nắm được một số kiến thức cơ bản sau:

· Bản chất của " Bài toán" 

· Sự phân loại các bài toán

· Các bước giải một bài toán được xem xét dưới góc độ của Tâm lí học và Giáo dục học

· Một số chiến lược giải toán

· Những gợi ý cần thiết cho giáo viên khi dạy giải toán

3.2.2. Kỹ năng
Thông qua học phần học viên được phát triển một số kĩ năng cơ bản sau:
· Các kĩ năng cơ bản của giải toán

· Kĩ năng tìm hiểu và tổng thuật các tài liệu

· Kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm

· Các kĩ năng phân tích các tình huống thực tiễn

· Kĩ năng trình bày các kết quả nghiên cứu

· Kĩ năng dạy học sinh giải một số loại toán 

3.2.3. Thái độ

Thông qua học phần học viên có ý thức trách nhiệm xem xét lại quá trình dạy giải toán của bản thân và đồng nghiệp, từ đó hình thành các phương án điều chỉnh để nâng cao hiệu quả qúa trình dạy giải toán cho học sinh

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


Dạy giải toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục toán học trong các nhà trường. Tình trạng phổ biến đang diễn ra trong các lớp học toán là giáo viên thương chọn phương pháp " làm mẫu " để dạy giải toán, nghĩa là giải một bài toán  làm mẫu sau đó để học sinh bắt chước giải các bài toán tương tự. Cách dạy như vậy không làm phát triển được ở người học năng lực giải toán theo tinh thần khám phá, bao gồm những năng lực phân tích bài toán, năng lực tìm kiếm các chiến lược giải, năng lực thực hiện giải và năng lực phân tích lời giải và kết quả…


Học phần "Dạy học giải toán" cung cấp cho người học những hiểu biết cần thiết về " Bài toán", "Giải toán" và "Dạy học giải toán", giúp người học có được những nhìn nhận thấu đáo hơn về một quy trình giải toán và những gợi ý sư phạm quan trọng nhằm giúp các giáo viên thực hiện hiệu quả hơn quá trình dạy giải toán trong các nhà trường . Học phần đồng thời cũng cung cấp một số kinh nghiệm và kĩ năng giải và dạy giải một số loại toán trong một số chủ đề quan trọng ở trường phổ thông.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV  có được nhứng hiểu biết sâu về những vấn đề chung của giải toán và dạy giải toán; có khả năng liên hệ với thực trạng của dạy giải toán ở các trường học.


	Chương 1: Những vấn đề chung của giải toán và dạy giải toán

-Bài toán

-Phân loại bài toán

- Các bước giải một bài toán

-Những kĩ năng của giải toán 

-Những yêu cầu của một quá trình dạy giải toán hiệu quả


	5 giờ tín chí
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	2


	Kết thúc chương, học viên có thêm những hiểu biết và kinh nghiệm  giải và dạy giải các bài toán trong một số chủ đề của Đại số, Giải tích,Hình học, Tổ hợp. Học viên có kĩ năng làm các nghiên cứu thực tiễn và trình bày, thảo luận về day giải toán trong một số chủ đề cụ thể trong chương trình toán 


	Chương 2: Dạy giải toán đối với một số tình huống cụ thể:

-Dạy giải toán đối với một số chủ đề đại số

-Dạy giải toán đối với một số chủ đề giải tích

- Dạy giải toán đối với một số chủ đề hình học

- Dạy giải toán đối với một số chủ đề Tổ hợp

…


	5 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 10 giờ tín chỉ


Thực hành/làm việc nhóm: 5 giờ tín chỉ


Tự học, nghiên cứu theo hướng dẫn của giảng viên: 10 giờ tín chỉ


Thảo luận trên lớp 5 giờ tín chỉ


Viết tiểu luận hết môn 15 giờ tín chỉ
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


Các phương pháp dạy học chủ yếu có thể sử dụng:

· Thuyết trình của giảng viên

· Tự học của học viên
· Làm việc nhóm

· Nghiên cứu tình huống

· Thảo luận trên lớp

· Làm đề tài (Project work)

6. Học liệu
1. G. Polya, "Sáng tạo Toán học", Nhà xuất bản Giáo dục 1997

2. G. Polya, "Giải bài toán như thế nào", Nhà xuất bản Giáo dục, 1975

3. G. Polya, "Toán học và những suy luận có lý", Nhà xuất bản Giáo dục, 1976

4. Jill Ostrow, "Making Problems, Creating solutions", Stenhouse Publisher, 1999

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn dạy học và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	20%

	Bài tập nhóm
	Trình bày những nghiên cứu thực tiễn về dạy giải toán và những đề xuất của nhóm
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài tiểu luận hết môn
	Tổng hợp
	Đánh giá năng lực vận dụng, giải thích các vấn đề của thực tiễn dạy học toán và đề xuất những giải pháp sư phạm hiệu quả 
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

  TS. Tôn Quang Cường                         
               PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ
TÊN HỌC PHẦN: GẮN KẾT GIỮA CHƯƠNG TRÌNH TOÁN ĐẠI HỌC VỚI TOÁN PHỔ THÔNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần:   Gắn kết giữa chương trình Toán đại học với Toán phổ thông 

                         (Connecting Mathematics in School with Mathematics in)
· Mã học phần:   TMT6153

· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Học phần Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ

-    Học phần tiên quyết: Không

-    Số tiết (Lý thuyết/Bài tập/Thảo luận/Thực hành): 30/15/10/0

3. Mục tiêu học phần
- Về kiến thức: Giúp người học thấy rõ mối liên hệ, cơ sở toán học của một số nội dung toán phổ thông với toán ở Đại học. Từ đó người học biết đào sâu, mở rộng một số tri thức toán phổ thông, tiếp cận với toán ở Đại học, hình thành một cách ẩn tàng một số tri thức toán ở Đại học cho học sinh phổ thông và khả năng ứng dụng toán học vào thực tế.

- Về kĩ năng: 

Người học cần có kĩ năng phân tích chương trình, tài liệu để thấy rõ mối liên hệ giữa toán phổ thông và toán ở đại học. Đồng thời người học cần có kĩ năng mở rộng, vận dụng tri thức toán cao cấp vào thực tiễn dạy học Toán phổ thông.

- Về thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, có tinh thần hợp tác, học hỏi, trao đổi các vấn đề, nội dung trong tài liệu học tập.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này giúp người học thấy được mối liên hệ giữa toán ở Đại học và toán phổ thông. Từ đó có thể cho học sinh tiếp cận với một số khái niệm toán ở Đại học và chuyển hóa một số phương pháp giải toán từ Đại học xuống phổ thông, phát triển năng lực giải toán cho học sinh.

5. Nội dung chi tiết học phần
	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	HV nắm được các khái niệm cơ bản của cấu trúc đại số được sử dụng trong dạy học Toán
	Chương 1. HÌNH THÀNH ẨN TÀNG MỘT SỐ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ CHO HỌC SINH

1.1. Nhóm các phép dời hình

1.1.1. Cơ sở Toán học

1.1.2. Hình thành ẩn tàng cấu trúc nhóm cho học sinh

1.2. Trường số thực, trường số phức

1.2.1. Cơ sở Toán học

1.2.2. Các hoạt động nhằm bổ sung những tri thức về trường số cho học sinh

1.3. Không gian vec tơ
1.3.1. Cơ sở Toán học

1.3.2. Các không gian R2 và R3
	5 giờ tín chí
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	2


	Kết thúc chương, học viên có thêm những hiểu biết ứng dụng trong dạy học một số chủ đề của Giải tích ở trường phổ thông 

	Chương 2. MỞ RỘNG, ĐÀO SÂU TOÁN GIẢI TÍCH Ở PHỔ THÔNG

2.1. Khái niệm khoảng cách

2.1.1. Cơ sở Toán học

2.1.2. Mở rộng khái niệm khoảng cách trong R2 và R3

2.2. Tìm giới hạn

2.2.1. Cơ sở Toán học

2.2.2. Phương pháp tìm giới hạn 

2.3. Chứng minh bất đẳng thức

2.3.1. Cơ sở Toán học

2.3.2. Chứng minh bất đẳng thức
	5 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	3
	Kết thúc chương, học viên có thêm những hiểu biết ứng dụng trong dạy học một số chủ đề của Hình học ở trường PT. 


	Chương 3. MỞ RỘNG, ĐÀO SÂU HÌNH HỌC Ở PHỔ THÔNG

3.1. Hình biểu diễn

3.1.1. Cơ sở Toán học

3.1.2. Biểu diễn các hình không gian

3.2. Tìm hình bao của một họ đường

3.2.1. Cơ sở Toán học

3.2.2. Tìm hình bao

3.3. Hình học xạ ảnh

3.3.1. Cơ sở Toán học

3.3.2. Ứng dụng
	5 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên


6. Học liệu
6.1. Giáo trình chính (bắt buộc)
- Hoàng Xuân Sính, Đại số đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.

- Bài giảng của giảng viên

6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Đào Tam, Giáo trình Hình học sơ cấp, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2004.

[2] Chu Trọng Thanh (chủ biên), Cơ sở toán học hiện đại của kiến thức môn toán phổ thông, NXB Giáo dục, 2011.

[3] Nguyễn Tiến Tài và cộng sự, Giáo trình Lí thuyết số, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2003.

[4] Nguyễn Thúc Hào, Hình học vectơ, NXB GD, Hà Nội, 1992

[5] Đoàn Quỳnh, Hình học vi phân, NXB GD, Hà Nội, 1997

7. Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Th.hành/thí nghiệm...
	Tự học, tự NC
	

	
	Lí thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1 

(chương 1)
	5
	5
	5
	
	
	15

	Nội dung 2

(chương 2)
	5
	5
	5
	
	
	15

	Nội dung 3

(chương 3)
	5
	5
	5
	
	
	15

	Tổng số
	15
	15
	15
	
	
	45


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần


8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên


8.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ. Gồm các phần sau (và trọng số điểm tương ứng):


- Mức độ tham gia vào giờ học. 2


- Kiểm tra giữa kỳ.3


- Thi hết môn. 5


8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

   9. Chính sách học phần

Yêu cầu người học có mặt đầy đủ các giờ học trên lớp trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp và hoạt động liên quan do giảng viên đề ra, thực hiện đúng các  qui định về thời hạn, chất lượng bài tập, bài kiểm tra.

CHỦ NHIỆM KHOA

       

   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
TS. Tôn Quang Cường                                        PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TRI THỨC LUẬN TOÁN HỌC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: TRI THỨC LUẬN TOÁN HỌC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Tri thức luận Toán học

· Mã học phần: TMT 6154
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3

· (Các) học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học môn Toán, Tư duy sáng tạo trong DH Toán

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Khác với Tâm lý học và các khoa học giáo dục khác, Khoa học Lý luận và Phương pháp dạy học toán đặt tri thức vào tâm điểm sự quan tâm của nó. Chính vì thế mà các nghiên cứu thuộc phạm vi khoa học này đều phải tính đến một phân tích tri thức luận được đặt trong mối quan hệ giữa sự phát sinh tri thức với sự phát triển cá thể. Theo hướng này, tri thức luận về sự phát sinh là một điểm tựa được ưu tiên.

Chuyên đề này nhắm đến việc vạch rõ sự cần thiết của phân tích tri thức luận đối với các nghiên cứu thuộc phạm vi Lý luận và Phương pháp dạy học toán đóng góp của các nghiên cứu khoa học luận đối với việc đào tạo giáo viên.

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
- Hiểu được các khái niệm cơ bản như chướng ngại didactic, chướng ngại sư phạm;

- Nắm được sự hình thành của một số khái niệm Toán học cơ bản trên quan điểm lịch sử và tri thức luận;

3.2.2. Kỹ năng
- Vận dụng các khái niệm lí thuyết để phân tích các chướng ngại, khó khăn của học sinh trong việc lĩnh hội các tri thức Toán học;

- Phân tích sự chuyển đổi của tri thức ở các cấp độ khác nhau và ảnh hưởng đến việc dạy học tri thức đó.

3.2.3. Thái độ
Biết nhìn nhận một cách đúng đắn các sai lầm, khó khăn của HS trong việc lĩnh hội các tri thức Toán học.

3.2.4. Mục tiêu khác
4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Học phần này giới thiệu cho người học một số khái niệm cơ bản như chướng ngại sư phạm, chướng ngại didactic thông qua việc phân tích sự hình thành một số khái niệm cơ bản của Toán học như khái niệm vectơ, khái niệm giới hạn...Học phần cũng giúp người học biết cách phân tích các chuyển đổi sư phạm của một nội dung tri thức qua các cấp độ khác nhau như tri thức khoa học, tri thức chương trình, tri thức dạy học.

4.2 Nội dung cụ thể 

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên có được nhứng hiểu biết về tri thức luận và liên hệ với lịch sử Toán.
	Chương 1: Tri thức luận và phân tích lịch sử

1. Về thuật ngữ « tri thức luận-khoa học luận » : nguồn gốc và sự tiến triển

2. Quan hệ của khoa học luận  với triết học các khoa học

3. Quan hệ của khoa học luận  với lịch sử các khoa học

4. Bốn cách tiếp cận

5. Khoa học luận và didactic

Chương 2: Tri thức luận và chuyển đổi didactic – sự tiếp cận nhân chủng học

1. Đối tượng tri thức

2. Đối tượng cần dạy

3. Sự cần thiết của phân tích khoa học luận đối với viêc nghiên cứu đối tượng cần dạy
	5 giờ tín chí
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	2


	Kết thúc chương, học viên có thêm những hiểu biết về khó khăn và chướng ngại trong học Toán của HS. Phân biệt được các loại chướng ngại của HS.
	Chương 3: Tri thức luận và chướng ngại tri thức luận

1. Khái niệm « chướng ngại tri thức luận »

2. Phương pháp nghiên cứu các chướng ngại tri thức luận

Chương 4: Tri thức luận, công cụ để phân tích quan niệm

1. Quan niệm. Quy tắc hành động, định lý hành động.

2. Tính đa nghĩa của tri thức

3. Sự cần thiết của phân tích khoa học luận đối với việc nghiên cứu quan niệm (của giáo viên và của học sinh).
	10 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	3
	HV có hiểu biết về việc thiết kế đồ án Didactic và vai trò của tri thức luận; Khái niệm tình huống cơ sở và nghĩa của tri thức.
	Chương 5: Tri thức luận và đồ án didactic

1. Những giả thuyết về học tập được thừa nhận trong didactic

2. Nghĩa của tri thức. Sự tương hợp giữa tình huống và nghĩa được xây dựng

3. Tầm quan trọng của phân tích khoa học luận đối với việc xây dựng đồ án didactic.

Chương 6: Đóng góp của tri thức luận đối với việc đào tạo giáo viên

1. Nội dung một số CT Đào tạo Thạc sĩ Toán

2. Tri thức luận và đào tạo Giáo viên

3. Một số ví dụ
	10 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 20

Thực hành/làm việc nhóm: 20

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


Các phương pháp dạy học chủ yếu có thể sử dụng:

· Thuyết trình của giảng viên

· Tự học của học viên
· Làm việc nhóm

· Nghiên cứu tình huống

· Thảo luận trên lớp

· Làm đề tài (Project work)

6. Học liệu
Tiếng Việt

1. Lê Thái Bảo Thiên Trung (2004), Nghiên cứu về khái niệm giới hạn hàm số trong dạy học toán : một công trình didactique trong môi trường máy tính bỏ túi, Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành lí luận và PPDH môn Toán ; Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ; 
2. Lê Thị Hoài Châu, 2004, Lợi ích sư phạm của phân tích tri thức luận, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2001-23-02.

3. Lê Thị Hoài Châu, 2004 : Khai thác lịch sử toán trong dạy – học tích phân xác định. Tạp chí khoa học, số 2 (36), Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004.

4. Lê Văn Tiến, 2004, Phân tích tri thức luận lịch sử khái niệm tiếp tuyến, Tạp chí khoa học, số 4(38) Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếng nước ngoài

3. Artigue M. (1991) : Epistémologique et Didactique, Recherche en Didactique des Mathématiques, vol. 10, n°2.3. , tr. 241-286.

4. Bachelard. G (1938) : La formation de l’esprit scientifique, 13 édition, Paris : Vrin 1986.

5. Brousseau G. (1983) : Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques, Recherche en Didactique des Mathématiques, vol. 4, n°2, tr. 165-198.

6. Chevallard Y. (1992) : Concepts fondamentaux de la didactique : perspectives apportées par une approche anthropologique, Recherche en Didactique des Mathématiques, vol. 12, n°1, tr. 73-112.

7. Dorier J.-L. (1990) : Analyse Historique de l'Emergence des Concepts Elémentaires d'Algèbre Linéaire, Cahier Didirem n°7, Paris: IREM de Paris VII.

8. Dorier J-L . (1996) : Recherche en historique et en didactique des mathématiques sur l’algèbre linéaire.
9. Glaeser G. (1981) : Epistémologique des nombres relatifs, Recherche en Didactique des Mathématiques, vol. 2, n°3, tr. 303-346. 

10. Perrin-Glorian M.J. (1993) : Utilisation de la notion d'obstacle en didactiques des mathématiques, Cahier du séminaire Recherche/Réflexion/Intéraction, année 1992-1993, IUFM de Grenoble, pp. 194-214).

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                        CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

  TS. Tôn Quang Cường                                              PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC CỦA LÝ THUYẾT SỐ

Hà Nội - 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC CỦA LÝ THUYẾT 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

· Khoa: Sư phạm.

· Bộ môn: Toán.

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết số

· Mã học phần: MAT 6550

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn.

· Số lượng tín chỉ: 3.

· Học phần tiên quyết: Không.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý thuyết số và các ứng dụng của lý thuyết số trong giảng dạy toán phổ thông.
3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết số.

- Một số kiến thức nâng cao về lý thuyết số

- Ứng dụng của lý thuyết số trong giảng dạy toán phổ thông.


3.2.2. Kỹ năng

- Có khả năng mô hình hóa các bài toán trong chương trình phổ thông về dạng toán số học.

 
- Biết vận dụng các kết quả cơ bản của lý thuyết số trong giải các bài toán trong chương trình phổ thông.

3.2.3. Thái độ

- Nhận thức được vai trò của việc vận dụng lý thuyết và giải quyết các bài toán số học trong rèn luyện kĩ năng lập luận chặt chẽ, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cụ thể và linh hoạt trong lựa chọn các phương pháp giải.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Rèn luyện được tư duy lôgic, khoa học, khả năng sáng tạo và vận dụng.

- Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu, làm việc nhóm.

- Nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Học phần cung cấp các nội dung cơ bản của lý thuyết số:

· Số nguyên tố, Tính chia hết và Định lý cơ sở của số học;

· Ước số chung lớn nhất và Thuật toán Euclid;

· Đồng dư, Định lý phần dư Trung Hoa, Bổ đề Hansel, căn nguyên thủy;

· Số chính phương và cấp của phần tử modulo p;

· Hàm số học, Phương trình Diophantine.

Bên cạnh đó, các ứng dụng của lý thuyết số trong giảng dạy toán phổ thông cũng sẽ được đặc biệt chú trọng.  

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững khái niệm và có thể vận dụng các tính chất của số nguyên tố trong giải toán
	Chương 1: Số nguyên tố
1.1. Số nguyên tố

1.2. Tính chia hết

1.3. Định lý cơ sở của số học
	7 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững khái niệm về ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất và có thể vận dụng thuật toán Euclid trong giải toán.
	Chương 2: Thuật toán Euclid 

2.1. Ước số chung lớn nhất

2.2. Bội số chung nhỏ nhất

2.3. Thuật toán Euclid và ứng dụng
	8 giờ ín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững khái niệm đồng dư, căn nguyên thủy… và có thể vận dụng các kết quả như Định lý phần dư Trung Hoa, Bổ đề Hansel…
	Chương 3: Đồng dư

3.1. Đồng dư 

3.2. Định lý phần dư Trung Hoa 

3.3. Bổ đề Hensel 

3.4. Căn nguyên thủy
	10 giờ tín chỉ
	

	4
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững khái niệm số chính phương modulo p và cấp của phần tử, vận dụng được các kết quả trong giải toán
	Chương 4: Số chính phương modulo p

4.1. Số chính phương modulo p

4.2. Kí hiệu Legendre and Jacobi 

4.3. Định lý Dirichlet 

4.4. Cấp của phần tử modulo p 
	10 giờ tín chỉ
	

	5
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm  vững các khái niệm cơ bản về phân hoạch
	Chương 5: Hàm số học và Phương trình Diophantine 

5.1. Hàm số học 

5.2. Phương trình Diophantien 

5.3. Phân số liên lục 
	10 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 20 giờ.


Bài tập: 10 giờ.


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 15 giờ.

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

Giảng lý thuyết trên lớp 

Giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các từ khoá. Học viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Trước khi đến lớp học viên đọc trước ở nhà nội dung quy định trong đề cương. 

2. Học viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương. 

3. Sau buổi giảng, học viên làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.

4. Làm các bài tập và câu hỏi trong sách (như đã cho trong đề cương) để kiểm tra xem mình đã hiểu chưa.

5. Nếu học viên có vấn đề với các bước 1-4 trên, học viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ bài tập để thảo luận.

Giờ bài tập

1. Thực hành trên lớp thông qua luyện tập các bài tập nhỏ và một số bài tập ôn sử dụng tất cả nội dung đã học

2. Học viên sẽ được chia thành nhóm để làm bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ giảng.

3. Trước khi đến giờ bài tập học viên nên làm thử càng nhiều càng tốt các bài tập đã cho.

4. Ghi lại những khó khăn khi thử làm trước bài tập này, rồi mang những khó khăn này đến hỏi hay trao đổi trong giờ bài tập.
6. Học liệu
[1] Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển, Số học thuật toán, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2003.

[2] Niven, Ivan, Herbert S. Zuckerman, and Hugh L. Montgomery. An Introduction to the Theory of Numbers. Wiley, 1991.

[3] Burton, David M. Elementary Number Theory. Allyn and Bacon, 1976.

[4] Davenport, Harold, and James H. Davenport. The Higher Arithmetic: An Introduction to the Theory of Numbers. Cambridge University Press, 2008.

[5] Ireland, Kenneth F., and Michael I. Rosen. A Classical Introduction to Modern Number Theory. Springer, 1990.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	20 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào các bài toán cụ thể; kỹ năng viết khoa học
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của học phần.
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN             

TS. Tôn Quang Cường                                 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN HỌC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ CƠ BẢN

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ CƠ BẢN

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm.

· Bộ môn: Toán học.

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Các phương pháp thống kê căn bản.

· Mã học phần: MAT 6551.

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn. 
· Số lượng tín chỉ: 03.

· Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê (ở bậc đại học).

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung. Môn này trình bày những kỹ thuật cơ bản của thống kê, phân tích thống kê, và thiết kế các dữ liệu một nhân tố.

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức: Nắm được các kỹ thuật phân tích hồi quy, thiết kế và phân tích các thí nghiệm một nhân tố.

3.2.2. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một phần mềm thống kê cho các nội dung được học.

3.2.3. Thái độ: Nghiêm túc, ý thức cao.

3.2.4. Mục tiêu khác: Vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các bài toán trong thực tế.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt: Giới thiệu cho học viên các phương pháp thống kê căn bản (ngoài các phương pháp đã học ở bậc đại học) và biết sử dụng phần mềm thống kê để ứng dụng các phương pháp này giải quyết các bài toán thực tế.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV  cần phải:

Nắm được các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê đã được trang bị ở bậc đại học nhằm chuẩn bị cho các phần tiếp theo.
	Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

1.1. Xác suất của biến cố và các quy tắc tính.

1.2. Đại lượng ngẫu nhiên

1.3. Bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng.

1.4. Bài toán kiểm định giả thiết
	9 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Nắm được các kỹ thuật phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đơn.
· Sử dụng được một phần mềm thống kê để phân tích loại mô hình này.
	Chương 2: Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính đơn

2.1 Giới thiệu mô hình

2.2 Ước lượng bình phương tối thiểu

2.3 Các phép kiểm định cho mô hình hồi quy tuyến tính đơn

2.4 Các khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy tuyến tính đơn

2.4 Dự báo cho quan sát mới

2.5 Phân tích tương quan

2.6 Các dạng chuyển được về tuyến tính

2.7 Sử dụng phần mềm thống kê cho mô hình hồi quy tuyến tính đơn
	18 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Nắm được kỹ thuật phân tích, thiết kế thí nghiệm một nhân tố và sử dụng được một phần mềm thống kê cho ứng dụng này.
	Chương 3: Thiết kế và phân tích thí nghiệm một nhân tố:  Phân tích phương sai

3.1 Giới thiệu về thiết kế thí nghiệm

3.2 Thí nghiệm một nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên

3.3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê
	18 tiết tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25.


Thực hành/làm việc nhóm: 10.


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 10. 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
[1] Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Applied statistics and Probability for Engineers, 6 Ed., Wiley, 2014.

[2] Ron S. Kenett, Modern Industrial Statistics with applications in R, Minitab and JMP, Wiley, 2014.

[3] Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, third ed., Elsevier Academic Press, 2004.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết và bài tập ở nhà, bài tập trên lớp
	Kiểm tra kiến thức học phần
	20 %

	Giữa kỳ
	Bài tập
	Kiểm tra kiến thức học phần và vận dụng vào các bài toán thực tế
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Kiểm tra kiến thức học phần và vận dụng vào các bài toán thực tế
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                  

TS. Tôn Quang Cường                                   PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
WAVELETS: LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: WAVELETS: LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Wavelets: Lý thuyết và ứng dụng
· Mã học phần: MAT 6552
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3

· Các học phần tiên quyết: 
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: Nhằm giúp người học lĩnh hội được một học phần mang tính thời sự, có nhiều ứng dụng

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức: Năm được các kiến thức về xấp xỉ hàm, Giải tích đa nghiệm, cơ sở wavelets, …

3.2.2. Kỹ năng: Rèn luyện tư duy chính xác, cách thức ứng dụng các kiến thức Toán học vào thực tiễn và các bài toán về kỹ thuật và công nghệ
3.2.3. Thái độ: Nghiên cứu các vấn đề đặt ra của Toán học  theo một tư duy logic, chặt chẽ và luôn nghĩ đến mối liên hệ các bài toán kỹ thuật và công nghệ

3.2.4. Mục tiêu khác: Góp phần tạo nên cầu nối giữa lý thuyết với các bài toán kỹ thuật và công nghệ
4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Đây là một học phần có cơ sở lý thuyết rất sâu sắc và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, rất được các nhà Toán học và công nghệ trên thế giới quan tâm. 

Chương 1 trình bày những kiến thức chuẩn bị cho toàn bộ Giáo trình. Đặc biệt, vấn đề xấp xỉ hàm liên tục bởi đa thức, xấp xỉ hàm khả tích bởi các hàm liên tục có giá compact được giới thiệu đầy đủ và có hệ thống.

Chương 2 là phần dẫn nhập từ Giải tích Fourier tới wavelets. Đầu tiên là biến đổi Fourier, biến đổi ngược, thác triển của biến đổi Fourier. Ở đây các công thức biến đổi được chứng minh chặt chẽ. Từ đây, ta có đủ cơ sở để xây dựng wavelets.

Chương 3 giới thiệu wavelets hữu hạn, Chương 4 trình bày các cấu trúc khác nhau về wavelets. Một ứng dụng về mặt lý thuyết của wavelets là biểu diễn hàm được trình bày trong Chương 5. Cả 3 chương 3, 4 và 5 đã mô tả các wavelets cơ bản và các tính chất của nó.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập trong chương
	Chương 1: Kiến thức chuản bị

1.1  Xấp xỉ các hàm liên tục

1.1.1. Xấp xỉ các hàm liên tục bởi hàm bậc thang

1.1.2. Xấp xỉ các hàm thực liên tục bởi đa thức

1.1.3. Dàn các hàm liên tục trên một tập compact

1.1.4. Đại số các hàm liên tục

1.1.5. Định lý Stone – Weierstrass dạng phức

1.1.6. Giá của một hàm

1.1.7. Bài tập

1.2  Các kiến thức sơ cấp về không gian các hàm p-khả tích

1.2.1. Định nghĩa

1.2.2. Bổ đề Fatou

1.2.3. Tính đủ

1.2.4. Bài tập

1.3  Các Định lý Fubini và Tonelli về đổi thứ tự lấy tích phân 

1.3.1. Định lý Fubini 

1.3.2. Định lý Tonelli

1.3.3. Thí dụ

1.3.4. Bài tập

1.4  Xấp xỉ các hàm p – khả tích

1.4.1. Định lý xấp xỉ trong không gian các hàm p – khả tích

1.4.2. Áp dụng cho không gian các hàm tuyệt đối bình phương khả tích

1.4.3.  Bài tập

1.5  Sơ lược về Tích phân phụ thuộc tham số suy rộng 

 1.5.1. Hội tụ đều trên một đoạn

1.5.2. Ví dụ 

1.5.3. Thay đổi thứ tự lấy tích phân

1.5.4. Đạo hàm dưới dấu tích phân

1.5.5. Ví dụ

1.5.6. Bài tập

1.6  Vài lớp hàm đặc biệt

1.6.1. Hàm Hermite

1.6.2. Ví dụ 

1.6.3. Hàm Schwartz (hàm giảm nhanh)

1.6.4. Ví dụ

1.6.5. Bài tập
	2 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập trong chương
	Chương 2: Từ Giải tích Fourier đến wavelets

2.1. Biến đổi  Fourier

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Ví dụ

2.1.3. Tích chập

2.1.4. Các tính chất đơn giản của biến đổi Fourier

2.1.5. Một vài chú ý về biến đổi Fourier và tích chập

2.1.6. Ví dụ

2.1.7. Bài tập

2.2  Định lý biến đổi ngược

2.1.1. Đặt vấn đề

2.1.2. Các bổ đề 

2.1.3. Định lý biến đổi ngược 

2.1.4. Hệ quả từ Định lý biến đổi ngược

2.1.5. Bài tập 

2.3  Thác triển biến đổi Fourier 

2.3.1. Đặt vấn đề

2.3.2. Sự bảo toàn chuẩn

2.3.3. Thác triển biến đổi Fourier

2.3.4. Đẳng thức Parseval

2.3.5. Bài tập

2.4  Từ Giải tích Fourier đến Giải tích Haar 

2.4.1. Cơ sở trực giao Fourier

2.4.2. Định nghĩa wavelets

2.4.2. Cơ sở Gabor

2.4.3. Định lý Balian – Low 

2.4.4. Hàm Haar

2.4.5. Cơ sở Haar

2.4.6. Bổ sung cơ sở Haar

2.4.7. Biến đổi wavelets

2.4.8. Cơ sở Shannon

2.4.9. Bài tập

2.5  Mở rộng các tính chất wavelets

2.5.1. Giải tích đa nghiệm (MRA)

2.5.2. Giải tích đa nghiệm Haar

2.5.3. Từ MRA đến wavelets: Định lý Mallat

2.5.4. Giải thuật Mallat

2.5.5. Xây dựng các wavelets với giá compact

2.5.6. Danh mục các wavelets

2.5.7. Bài tập
	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập trong chương
	Chương 3: Wavelets band hữu hạn

3.1  Tính trực giao

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Phép chiếu trực giao

3.1.3. Tính chất

3.1.4. Ví dụ

3.1.5. Bài tập

3.2  Tính đủ

3.2.1. Đặt vấn đề

3.2.2. Tính chất của cơ sở trực giao wavelets

3.2.3. Wavelets trực giao

3.2.4. Tính chất của biến đổi Fourier của tổng trực giao

3.2.5.Ví dụ

3.2.5. Bài tập

3.3  Wavelets Lemarié - Mayer

3.3.1. Đặt vấn đề

3.3.2. Một vài chú ý về wavelets Lemarié - Mayer

3.3.3. Các tính chất của wavelets Lemarié - Mayer

3.3.4. Ví dụ 

3.3.5. Bài tập

3.4  Đặc trưng hóa một vài wavelets band hữu hạn

3.4.1. Đặt vấn đề

3.4.2. Điều kiện cần và đủ của wavelet trực giao

3.4.3. Một vài bổ đề

3.4.4. Định lý điều kiện cần và đủ

3.4.5. Ví dụ

3.4.5. Một vài chú ý về các tài liệu wavelets

3.4.6. Bài tập
	8 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập trong chương
	Chương 4: Các cấu trúc khác nhau về wavelets

4.1 Wavelets Franklin trên đường thẳng thực

4.1.1. Đặt vấn đề

4.1.2. Định nghĩa

4.1.3. Mối liên hệ giữa một hàm tuyệt đối bình phương khả tích và MRA

4.1.4. Các tính chất của wavelets Franklin

4.1.5. Một vài chú ý và bình luận

4.1.5. Ví dụ

4.1.6. Bài tập

4.2  Wavelets xoắn trên đường thẳng thực

4.2.1. Đặt vấn đề

4.2.2. Định nghĩa
4.2.3. Ví dụ

4.2.4. Các tính chất của wavelits xoắn

4.2.5. Wavelits xoắn cấp n trên đường thẳng thực

4.2.6. Bài tập

4.3  Các cơ sở trực giao của hàm liên tục tuyến tính từng khúc

4.3.1. Đặt vấn đề

4.3.2. Định nghĩa

4.3.3. Thí dụ

4.3.4. Các tính chất 

4.3.5.Một vài chú ý về wavelits tuần hoàn Franklin

4.3.6. Bài tập 

4.4  Các cơ sở trực giao cho xoắn tuần hoàn

4.4.1. Đặt vấn đề

4.4.2. Xây dựng cơ sở trực giao

4.4.3. Ví dụ

4.4.4. Các tính chất

4.4.5. Một vài chú ý về wavelits xoắn tuần hoàn

4.4.6. Bài tập

4.5  Tuần hoàn hóa wavelets xác định trên đường thẳng thực

4.5.1. Đặt vấn đề

4.5.2. Phương pháp tuần hoàn hóa

4.5.3. Ví dụ

4.5.4. Các tính chất của wavelets được tuần hoàn hóa

4.5.5. Vài chú ý về tài liệu liên quan

4.5.6. Bài tập
	8 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập trong chương
	Chương 5: Biểu diễn hàm bằng wavelits

5.1  Các cơ sở của không gian Banach

5.1.1. Đặt vấn đề

5.1.2. Định nghĩa

5.1.3. Chuẩn vectơ qua chuẩn biểu diễn

5.1.4. Ví dụ

5.1.5. Bài tập

5.2  Các cơ sở không điều kiện của không gian Banach

5.2.1. Đặt vấn đề

5.2.2. Định nghĩa

5.2.3. Các bổ đề

5.2.4. Các điều kiện tương đương

5.2.5. Vài chú ý về cơ sở không điều kiện

5.2.6. Bài tập

5.3  Sự hội tụ của wavelits mở rộng trong không gian các hàm p-khả tích

5.3.1. Khái niệm hội tụ

5.3.2. Dãy tang trội các hàm 

5.3.3. Ví dụ

5.3.4. Các tính chất

5.3.5. Bài tập

5.4  Sự hội tụ theo điểm của các wavelets mở rộng
5.4.1. Định nghĩa

5.4.2. Các tính chất

5.4.3. Một vài chú ý về sự hội tụ theo điểm

5.4.4. Các ví dụ

5.4.5. Bài tập

5.5  Wavelets như là cơ sở của không gian các hàm p-khả tích với p > 1 và hữu hạn

5.5.1. Đăt vấn đề

5.5.2. Cơ sở không điều kiện cho các hàm p – khả tích

5.5.3. Ví dụ

5.5.4. Các tính chất

5.5.5. Một vài chú ý liên quan đến cơ sở không điều kiện

5.5.6. Bài tập
	8 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 
Chương 1 có 11 giờ tín chỉ, Chương 2 có 10 giờ tín chỉ, Chương 3 có 8 giờ tín chỉ, Chương 4 có 8 giờ tín chỉ, Chương 5 có 8 giờ tín chỉ 


Thực hành/làm việc nhóm: có 5 bài tập lớn liên quan đến 5 chương


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: Thông qua bài giảng và các bài tập lớn để người học tự tìm hiểu và tự nghiên cứu

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

Giảng lý thuyết trên lớp, người học làm bài tập ở nhà

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

1) Nguyễn Nhụy, Bài giảng “Nhập môn wavelets”, Tài liệu dạy Cao học, Trường ĐHGD, ĐHQG Hà Nội
2) E. Hernández and G. Weiss,  A First Course on WAVELETS, E. Hernández and G. Weiss, CRC Press Boca New York, 1996

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

1) I. Daubechies, Ten lectures on wavelets, CBMS – NSF Lecture Notes, Vol.61, SIAM, Philadelphia, PA, 1992

2) C. K. Chui, An Introduction to Wavelets, Academic Press, 1992.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

        CHỦ NHIỆM KHOA               
                    CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS. Tôn Quang Cường                                 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN HỌC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHƯƠNG TRÌNH HÀM VÀ ỨNG DỤNG

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG TRÌNH HÀM VÀ ỨNG DỤNG

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

· Khoa:  Sư phạm.

· Bộ môn:  Toán học.

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần:  Phương trình hàm và ứng dụng.

· Mã học phần: MAT 6553.

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc. 
· Số lượng tín chỉ: 03.

· (Các) học phần tiên quyết: Giải tích I, II, III, IV. Đại số tuyến tính.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung. Học viên hiểu được những bài toán cơ bản của phương trình hàm, nghiệm của chúng, và những vấn đề ứng dụng khác liên quan đến những hàm số sơ cấp. 
3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức. Những phương trình hàm cơ bản như: phương trình Cauchy, phương trình Abel, phương trình Bellman,… Tiếp theo là những phương trình hàm liên quan đến các hàm số sơ cấp, và các phương trình rời rạc
3.2.2. Kỹ năng Giải được phương trình hàm cơ bản, xây dựng và chứng minh một số phương trình hàm mở rộng.
3.2.3. Thái độ Hiểu được nhiều đẳng thức hàm trong toán học sơ cấp có thể phát triển như là những phương trình hàm. 

3.2.4. Mục tiêu khác Hiểu sâu sắc hơn những đẳng thức hàm sơ cấp.
4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt. Học phần trình bày những phương trình hàm cơ bản, nguyên lý xây dựng phương trình hàm. Những hàm số sơ cấp là nghiệm của những phương trình hàm cơ bản. Cụ thể, những đa thức, những hàm số lượng giác, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm logarith, có thể xem như là những nghiệm của một lớp phương trình hàm tương ứng. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu thêm được rằng, nhiều đẳng thức hàm thể hiện giá trị cốt lõi của lớp hàm tương ứng.
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải nắm được những tính chất đặc trưng của các hàm số sơ cấp.


	Chương 1: Một số tính chất cơ bản của hàm số

1.1. Các tính chất đại số

1.1.1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

1.1.2. Hàm số tuần hoàn và phản tuần hoàn 

1.2. Các tính chất giải tích

1.2.1. Tính liên tục, tính đơn điệu

1.2.2. Tính lồi, lõm
	20 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải hiểu được những dạng phương trình hàm sinh bởi các hàm số sơ cấp


	Chương 2: Phương trình hàm với cặp biến tự do

2.1. Hàm số chuyển đổi các phép tính số học

2.1.1. Phương trình hàm Cauchy

2.1.2. Phương trình hàm dạng Cauchy 

2.2. Hàm số chuyển đổi các đại lượng trung bình

2.2.1.Hàm chuyên đổi từ trung bình cộng

2.2.2.Hàm chuyên đổi từ trung bình nhân

2.2.3.Hàm chuyên đổi từ trung bình điều hòa

2.2.4.Hàm chuyên đổi từ trung bìnhbình phương

2.2.5.Hàm chuyên đổi từ các dạng trung bình khác
	25 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 30.


Thực hành/làm việc nhóm: 10.


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5. 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


Các phương pháp dạy học chủ yếu có thể sử dụng:

· Thuyết trình của giảng viên

· Tự học của học viên
· Làm việc nhóm

· Nghiên cứu tình huống

· Thảo luận trên lớp

· Làm đề tài (Project work)

6. Học liệu

[1] J. Aczél, Functional Equations and Their Applications, Academic Press, 1966.

[2] S. S. Cheng, and W. Li,  Analytic solutions of Functional equations. World Scientific Publishing Co., 2008. ISBN 978-981-279-334-8.

[3] S. Czerwik, Functional Equations and Inequalities in Several Variables, World Scientific Publishing Co., 2002.  ISBN 981-02-4837-7.

[4]  M. Kuczma, Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities, second edition, Birkhäuser, 2009.

[5] Th. M. Rassias, Functional Equations and Inequalities, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0- 7923-6484-8.

[6] H. Stetkær, Functional Equations on Groups, first edition, World Scientific Publishing, 2013.

 [7] Nguyễn Văn Mậu, Phương trình hàm, NXBĐHQGHN, Hà Nội, 2014.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA       
                     CHỦ NHIỆM BỘ MÔN               
TS. Tôn Quang Cường                                 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN:  CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Các phần mềm ứng dụng trong dạy học Toán

· Mã học phần: MAT 6554
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3

· (Các) học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại; Phương pháp dạy học môn Toán
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung
Học viên biết sử dụng một số phần mềm dạy học Toán học trong việc thiết kế môi trường dạy học tương tác tích hợp CNTT giúp người học khám phá, hình thành tri thức Toán học theo quan điểm kiến tạo.

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức 

- Hiểu được ứng dụng các phần mềm dạy học Toán;

- Hiểu được các cách tiếp cận, quy trình, cấp độ sử dụng phần mềm dạy học Toán trong việc thiết kế các nội dung dạy học. 

3.2.2. Kỹ năng
- Thiết kế được các tình huống dạy học điển hình trong dạy học Toán bằng cách xây dựng môi trường tương tác tích hợp các phần mềm;

- Ứng dụng một số phần mềm dạy học Toán cơ bản trong phát triển các học liệu dạy học. 

3.2.3. Thái độ
Thấy được điểm mạnh, thách thức của việc sử dụng CNTT trong dạy học Toán khi cần thiết. 

3.2.4. Mục tiêu khác
4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Học phần giới thiệu cho người học một số khái niệm cơ bản như phần mềm, phần mềm dạy học Toán; các khung ứng dụng CNTT trong dạy học Toán theo quan điểm kiến tạo, tương tác. Một số phần mềm Toán học như phần mềm hình học động (Cabri, GeoGebra), phần mềm đại số hình thức (CAS như Aplusix), phần mềm giải tích (Maple, Cassyopee) sẽ được giới thiệu thông qua thiết kế các tình huống dạy học một số nội dung Toán học cụ thể.

4.2 . Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV có được nhứng hiểu biết về tiếp cận công cụ, dụng cụ theo quan điểm didactic Toán.
	Chương 1 : Vai trò của công cụ trong hoạt động toán học
1. Cái phô bày và cái không phô bày

2. Các kỹ thuật có sử dụng dụng cụ và praxéologies toán học

3. Sơ đồ sử dụng một dụng cụ

Chương 2 : Khái niệm « dụng cụ » và khái niệm « sự phát sinh dụng cụ » 

1. Hiện tượng nhân tạo và dụng cụ

2. Về phía chủ thể : sự tiếp cận khả năng nhận thức

3. Về phía thể chế : sự tiếp cận thể chế
	5 giờ tín chí
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	2


	Kết thúc chương, học viên có hiểu biết về các khái niệm giao diện (interface), vi thế giới (micromonde), đồ án didactic Toán trong môi trường Tin học.
	Chương 3: Sự chuyển đổi tin học
1. Khái niệm « interface »

2. Khái niệm « vi thế giới» (micro-monde)

Chương 4: Đồ án didactic và khái niệm môi trường tin học EIAH
1. Đồ án didactic trong môi trường tin học thông thường

2. Khái niệm môi trường tinhọc đối với một đồ án didactic

3. Những vấn đề do khái niệm EIAH đặt ra.
	10 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên

	3
	HV có hiểu biết về một số phần mềm dạy học trong hình học, đại số và giải tích. Ứng dụng vào thiết kế tình huống dạy học Toán.
	Chương 5: Một số phần mềm dạy học thông dụng

1. Phần mềm hình học động DGS

2. Phần mềm đại số hình thức CAS

3. Phần mềm tích hợp Casyopee

Chương 6: Thiết kế môi trường EIAH tích hợp các phần mềm dạy học
4. Khái niệm môi trường dạy học

5. Vai trò của môi trường tin học trong dạy học Toán

6. Một số ví dụ
	10 giờ tín chỉ
	Số giờ tín chỉ này dành cho thuyết trình của giảng viên


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 


Thực hành/làm việc nhóm: 


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


Các phương pháp dạy học chủ yếu có thể sử dụng:

· Thuyết trình của giảng viên

· Tự học của học viên
· Làm việc nhóm

· Nghiên cứu tình huống

· Thảo luận trên lớp

· Làm đề tài (Project work)

6. Học liệu
1. Artigue M. (2002) Learning Mathematics in a CAS environment: the genesis of a reflection about instrumentation and the dialectics between technical and conceptual work. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 7.3, 245-274

2. Birebent A. (à paraître) Le calcul numérique à l’épreuve de l’intégration de la calculatrice, in ouvrage collectif, De Boeck Université

3. Bosch M., Chevallard Y. (1999) La sensibilité de l'activité mathématique aux ostensifs. Objet d'étude et problématique. Recherches en didactique des mathématiques, Vol.19.1. Grenoble : La Pensée Sauvage, 77-124.

4. Caron F. (2003) Utilité de la notion de compétence pour guider le développement d’une pratique mathématique instrumentée, in Contribution au symposium 14 de Recherche Education Formation 2003, De Boeck Université.

5. Guin D. & Trouche L. (2002) Calculatrices symboliques - transformer un outil en un instrument du travail mathématique : un problème didactique Grenoble : Editions La Pensée Sauvage.

6. Jahn A.P. (2000) New tools, new attitudes to knowledge: the case of geometrical loci and transformations In: Dynamic Geometry Environment, Proceedings of the 24th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, T. Nakahara, M. Koyama (eds.), (Vol. I, pp.I.91-I.102) Hiroshima, Japan: Hiroshima University
7. Laborde C. (2003) Technology used as a tool for mediating knowledge in the teaching of mathematics: the case of Cabri-geometry, Plenary lecture at Asian Technology Conference in Mathematic, Taipei, Décembre 2003

8. Lagrange J.B. (2003) La transposition à l’enseignement de démarches d’expérimentation à l’aide de l’ordinateur, in Contribution au symposium 14 de Recherche Education Formation 2003, De Boeck Université

9. Rabardel P. (1999) Éléments pour une approche instrumentale en didactique des mathématiques, Actes de la 10 ème Ecole d’Eté de Didactique des Mathématiques
10. Ruthven K. (2002) Instrumenting mathematical activity: reflections on key studies of the educational use of computer algebra systems, International Journal of Computers for Mathematical Learning 7, 275-291.

11. Trouche L. (2003) Environnements informatisés d’apprentissage : quelle assistance didactique pour la construction des instruments mathématiques ?,  in Contribution au symposium 14 de Recherche Education Formation 2003, De Boeck Université

Tiếng Việt
12. Đỗ Mạnh Cường (2005) Những đặc trưng của bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy và học trong trường trung học phổ thông nhờ sự hỗ trợ của thiết bị và phần mềm dạy học” (Tháng 11 – 2005).

13. Huỳnh Lương Nghĩa (1997), Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, tháng 11/97.

14. Nguyễn Bá Kim, Đào Thái Lai, Trịnh Thanh Hải (2005), Sử dụng vi thế gới trong dạy học hình học, Tạp chí giáo dục , số 123 tháng 10/2005.

15. Nguyễn Quang Lạc, Lê Công Triêm (1992), Một số điểm về cơ sở lí luận dạy học của việc sử dụng máy tính điện tử, Nghiên cứu giáo dục, số 1 – 1992.

16. Trịnh Thanh Hải (2005), Khai thác phần mềm Cabri Geometry nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học, Tạp chí giáo dục số 115, tháng 6/2005.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

   TS. Tôn Quang Cường                                              PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TOÁN RỜI RẠC

Hà Nội - 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: TOÁN RỜI RẠC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

· Khoa: Sư phạm.

· Bộ môn: Toán.

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Toán rời rạc.

· Mã học phần: MAT 6555
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn.

· Số lượng tín chỉ: 3.

· Học phần tiên quyết: Không.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lĩnh vực toán rời rạc và các ứng dụng của toán rời rạc trong giảng dạy toán phổ thông.
3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. Kiến thức

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về toán rời rạc.

- Một số kiến thức nâng cao về toán rời rạc.

- Ứng dụng của toán rời rạc trong chương trình toán phổ thông.


3.2.2. Kỹ năng

- Có khả năng mô hình hóa các bài toán trong chương trình phổ thông về dạng toán rời rạc.

 
- Biết vận dụng các kết quả cơ bản của toán rời rạc trong giải các bài toán trong chương trình phổ thông.

3.2.3. Thái độ

- Nhận thức được vai trò của việc vận dụng lý thuyết và giải quyết các bài toán rời rạc trong rèn luyện kĩ năng lập luận chặt chẽ, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cụ thể và linh hoạt trong lựa chọn các phương pháp giải.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Rèn luyện được tư duy lôgic, khoa học, khả năng sáng tạo và vận dụng.

- Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu, làm việc nhóm.

- Nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Học phần cung cấp các phạm vi cơ bản của toán rời rạc, trong đó tập trung vào lý thuyết tổ hợp và lý thuyết đồ thị: nguyên lý Dirichlet, nguyên lý quy nạp, các phương pháp đếm cơ bản, đẳng thức tổ hợp, phân hoạch, hoán vị, các kiến thức cơ bản của đồ thị như: đường đi, chu trình, cây, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Bên cạnh đó, các ứng dụng của toán rời rạc trong giảng dạy toán phổ thông cũng sẽ được đặc biệt chú trọng.  

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững khái niệm và có thể vận dụng nguyên lý Dirichlet trong giải toán
	Chương 1: Nguyên lý Dirichlet

1.4. Nguyên lý Dirichlet cơ bản

1.5. Nguyên lý Dirichlet tổng quát 

1.6. Một số bài tập
	3 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững khái niệm và có thể vận dụng nguyên lý quy nạp trong giải toán
	Chương 2: Nguyên lý quy nạp

2.1. Nguyên lý quy nạp yếu

2.2. Nguyên lý quy nạp mạnh

2.3. Một số bài tập 
	3 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các phương pháp đếm cơ bản trong lý thuyết tổ hợp
	Chương 3: Các phương pháp đếm cơ bản

3.5. Hoán vị

3.6. Chuỗi 

3.7. Bài toán chọn
	5 giờ tín chỉ
	

	4
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các đẳng thức tổ hợp cơ bản
	Chương 4: Đẳng thức tổ hợp

4.1. Nhị thức 

4.2. Đa thức 

4.3. Đẳng thức mũ
	4 giờ tín chỉ
	

	5
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm  vững các khái niệm cơ bản về phân hoạch
	Chương 5: Phân hoạch

5.1. Phân hoạch của tập hợp 

5.2. Phân hoạch của số nguyên
	5 giờ tín chỉ
	

	6
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm  vững các khái niệm cơ bản về hoán vị
	Chương 6: Hoán vị

6.1. Chu trình

6.2. Cấu trúc của hoán vị
	5 giờ tín chỉ
	

	7
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị


	Chương 7: Khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị

7.1. Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực lý thuyết đồ thị

1.2. 7.2 Định nghĩa đồ thị

7.3. Biểu diễn đồ thị

7.4. Đường đi và Chu trình

7.5. Liên thông và thành phần liên thông
	5 giờ tín chí
	

	8


	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các khái niệm về đường đi và chu trình trong đồ thị
	Chương 8: Đường đi và chu trình

8.1. Đường đi và Chu trình Euler

8.2. Đường đi và Chu trình Hamilton

8.3. Qui tắc tìm chu trình Hamilton

8.4. Thuật toán tìm chu trình Euler
	3 giờ tín chỉ
	

	9
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản của lớp đồ thị cây.


	Chương 9: Cây 

9.1. Định nghĩa cây tự do

9.2. Cây có gốc

9.3. Cây bao trùm

9.4. Thuật toán xác định cây bao trùm

9.5. Đồ thị có trọng số và cây bao trùm nhỏ nhất

9.6. Thuật toán xác định cây bao trùm nhỏ nhất

9.7 . Một số thuật toán trên cây
	3 giờ tín chỉ
	

	10
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản của lớp đồ thị có hướng.


	Chương 10: Đồ thị có hướng 

10.1. Bài toán đường đi ngắn nhất 

10.2. Thuật toán Dijkstra và ví dụ

10.3. Thuật toán Floyd và ví dụ

10.4. Bài toán xác định bao đóng bắc cầu 

10.5. Thuật toán Warshall

10.6. Thuật toán Bellman-Ford
	4 giờ tín chỉ
	

	11
	Kết thúc chương, học viên cần phải nắm vững các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong chương trình toán phổ thông
	Chương 11: Ứng dụng của toán rời rạc trong dạy toán phổ thông 

11.1. Mô hình hóa các bài toán bằng lý thuyết đồ thị

11.2. Lớp bài toán đếm

11.3. Lớp bài toán chứng minh

11.4. Lớp bài toán xây dựng
	5 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 20 giờ.


Bài tập: 10 giờ.


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 15 giờ.

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

Giảng lý thuyết trên lớp 

Giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các từ khoá. Học viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Trước khi đến lớp học viên đọc trước ở nhà nội dung quy định trong đề cương. 

2. Học viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương. 

3. Sau buổi giảng, học viên làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.

4. Làm các bài tập và câu hỏi trong sách (như đã cho trong đề cương) để kiểm tra xem mình đã hiểu chưa.

5. Nếu học viên có vấn đề với các bước 1-4 trên, học viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ bài tập để thảo luận.

Giờ bài tập

1. Thực hành trên lớp thông qua luyện tập các bài tập nhỏ và một số bài tập ôn sử dụng tất cả nội dung đã học

2. Học viên sẽ được chia thành nhóm để làm bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ giảng.

3. Trước khi đến giờ bài tập học viên nên làm thử càng nhiều càng tốt các bài tập đã cho.

4. Ghi lại những khó khăn khi thử làm trước bài tập này, rồi mang những khó khăn này đến hỏi hay trao đổi trong giờ bài tập.
6. Học liệu
[1] Ngô Đắc Tân, Lý thuyết đồ thị và tổ hợp, NXB KHTN&CN, 2004.

[2] Miklos Bona, A walk through combinatorics: An introduction to enumerations and graph theory, 3rd edition, World Scientìic Publishing, 2011.

[3] L. Lovász and K. Vesztergombi, Discrete Mathematics, Lecture notes, Yale University, Spring 1999.

[4] R. Diestel, Graph Theory, 2nd edition, Springer-Verlag New York, 2000.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	20 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào các bài toán cụ thể; kỹ năng viết khoa học
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của học phần.
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG: Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

           CHỦ NHIỆM KHOA                                    CHỦ NHIỆM BỘ MÔN             

TS. Tôn Quang Cường                              PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC TRONG GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ 
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC TRONG GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ 
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Toán

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích và Đại số

· Mã học phần: MAT 6356
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn

· Số lượng tín chỉ: 3

· Các học phần tiên quyết: Giải tích cổ điển, Đại số tuyến tính, Độ đo và Tích phân Lebesgue

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: Nhằm giúp người học nắm được những vấn đề của Giải tích và Đại số hiện đại

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức: Nắm được kiến thức hiện đại về các Không gian metric, Không gian định chuẩn, Không gian Hilbert, các vấn đề liên quan đến Lý thuyết nhóm, vành, trường
3.2.2. Kỹ năng: Rèn luyện tư duy tổng quát, xuất phát từ các tiên đề để suy luận logic

3.2.3. Thái độ: Nghiên cứu các vấn đề đặt ra của Toán học theo một tư duy logic, chặt chẽ và nghiêm túc
3.2.4. Mục tiêu khác: Góp phần tạo nên cầu nối giữa Toán học Phổ thông và Toán học hiện đại 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 

Đây là học phần nhằm trang bị cho người học những vấn đề hiện đại bước đầu trong Toán học. Học phần này là cầu nối từ Toán phổ thông với Toán học hiện đại, tạo cho người học có một khái niệm tổng quát, nhìn nhận vấn đề theo tư duy logic qua hệ tiên đề. 

Chương Không gian metric đưa ra khái niệm mới về khoảng cách, từ đó xây dựng nên sự hội tụ, tính liên tục của các ánh xạ, ánh xạ co, đồng phôi,  … , những điều thiết yếu nhất của Giải tích hiện đại.

Chương Không gian định chuẩn đưa ra khái niệm chuẩn trong một không gian tuyến tinh, chuẩn này tương thích với cấu trúc tuyến tính. Trong phần nội dung, ta đề cập nhiều đến không gian Banach, đó là không gian định chuẩn đủ. Đặc trưng của một toán tử liên tục và công thức chuẩn của toán tử cũng được đưa ra ở đây, ngoài ra một trong các Nguyên lý cơ bản của Giải tích hàm cũng được giới thiệu, đó là Định lý Hahn – Banach. 

Chương Không gian Hilbert cho ta khái niệm về tích vô hướng, tính trực giao của các vectơ, phiếm hàm tuyến tính liên tục trong không gian Hilbert và Định lý Riesz về đặc trưng của phiếm hàm tuyến tính liên tục trong không gian Hilbert.

Chương Đại số hiện đại cung cấp cho ta các kiến thức về nhóm, vành, trương, các khái niệm không thể thiếu trong Toán học hiện đại.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập cho trong chương


	Chương 1: Không gian metric

1.1 Định nghĩa, thí dụ và tính chất 

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Bất đẳng thức tứ giác

1.1.3. Bất đẳng thức Minkowski

1.1.4 Các ví dụ về không gian metric

1.1.5. Sự hội tụ trong không gian metric

1.1.6. Các tính chất của dãy hội tụ

1.1.7. Các ví dụ

1.1.8. Bài tập

1.2  Tập mở và tập đóng

1.2.1. Lân cận
1.2.2. Vị trí tương đối của một điểm đối với một tập hợp

1.2.3. Tập đóng và tập mở

1.2.4. Ví dụ

1.2.5. Hợp và giao các tập đóng và mở

1.2.6. Phần trong và bao đóng

1.2.7. Bài tập 

1.3  Không gian đủ

1.3.1. Định nghĩa và ví dụ
1.3.2. Nguyên lý ánh xạ co và điểm bất động

1.3.3. Ví dụ áp dụng

1.3.4. Bài tập

1.4  Không gian compact
1.4.1. Tập bị chặn

1.4.2. Tập compact

1.4.3. Tâp compact tương đối

1.4.4. Tập hoàn toàn bị chặn

1.4.5. Một đặc trưng của tập compact 

1.4.6. Bài tập

.

1.5  Không gian metric khả li

1.5.1. Tập trù mật

1.5.2 Không gian metric khả li 

1.4.1.  Ví dụ 

1.5.3.  Bài tập.

1.6  Ánh xạ liên tục

 1.6.1. Định nghĩa

1.6.2. Các điều kiện tương đương với định nghĩa

1.6.3. Ánh xạ đồng phôi

1.6.4. Một đặc trưng của ánh xạ liên tục

1.6.5. Ví dụ

1.6.6. Bài tập
	12 giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập cho trong chương
	Chương 2: Không gian định chuẩn

2.1  Khái niệm không gian định chuẩn

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Ví dụ

2.1.3. Các tính chất của chuẩn

2.1.4. Không gian Banach

2.1.5. Ví dụ

2.1.6. Không gian định chuẩn khả li

2.1.7. Bài tập

2.2  Toán tử tuyến tính trong không gian định chuản

2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Ví dụ 

2.2.3. Toán tử tuyến tính liên tục

2.2.4. Ví dụ

2.2.5. Sự liên tục của toán tử trong các không gian hữu hạn chiều

2.2.5. Đặc trưng của toán tử liên tục

2.2.6. Chuẩn của toán tử 

2.2.7. Toán tử nghịch đảo

2.2.8. Chuỗi trong không gian định chuẩn

2.2.9. Bài tập
2.3  Định lý Hahn - Banach

2.3.1. Đặt vấn đề 

2.3.2. Hàm dưới tuyến tính

2.3.3. Định lý Hahn – Banach

 2.3.4. Một vài hệ quả của Định lý Hahn – Banach

2.3.4. Bài tập
	9 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập cho trong chương
	Chương 3: Không gian Hilbert

3.1  Khái niệm không gian Hilbert

3.1.1. Tích vô hướng

3.1.2. Một vài tính chất của tích vô hướng. Không gian tiền Hilbert

3.1.3.  Không gian Hilbert

3.1.4. Ví dụ

3.1.5. Mối liên hệ giữa các lớp không gian

3.1.6. Bài tâp

3.2  Tính trực giao và hình chiếu trong không gian Hilbert

3.2.1. Vectơ trực giao

3.2.2. Vectơ trực giao với một tập hợp

3.2.3. Ví dụ

3.2.4. Hình chiếu lên không gian con

3.2.5. Bài tập

3.3  Hệ trực chuẩn

3.3.1. Hệ trực chuẩn

3.3.2. Bất đẳng thức Bessel

3.3.3. Hệ trực chuẩn đầy đủ

3.3.4. Thí dụ

3.3.5. Bài tập

3.4  Phiếm hàm tuyến tính liên tục và không gian đối ngẫu 
3.4.1. Định nghĩa phiếm hàm tuến tính liên tục

3.4.2. Thí dụ

3.4.3. Định lý Riesz

3.4.4. Không gian đối ngẫu

3.4.5. Phiếm hàm song tuyến tính liên tục trên không gian Hilbert

3.4.6. Phiếm hàm song tuyến tính và toán tử tuyến tính

3.4.7. Thí dụ

3.4.8. Bài tập


	9 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, HỌC VIÊN cần phải:

Nắm được lý thuyết, giải được các bài tập cho trong chương
	Chương 4: Đại số hiện đại

4.1 Nhóm

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Thí dụ

4.1.3. Các tính chất cơ bản

4.1.4. Nhóm con

4.1.5. Hệ sinh

4.1.6. Nhóm xyclic

4.1.7. Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương

4.1.8. Đồng cấu

4.1.9. Bài tập

4.2  Vành 

4.2.1. Định nghĩa

4.2.2. Thí dụ

4.2.3. Ước của không

4.2.4. Miền nguyên

4.2.5. Vành con

4.2.6. Iđêan và vành thương

4.2.7. Đồng cấu

4.2.8. Bài tập

4.3 Trường

4.3.1. Định nghĩa

4.3.2. Thí dụ

4.3.3. Trường con

4.3.4. Trường các thương

4.3.5. Bài tập
	15 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: Chương 1 gồm 12 tiết, Chương 2 và Chương 3 có 9 tiết, Chương 4 có 15 tiết.


Thực hành/làm việc nhóm: Có 4 bài tập lớn liên quan tới 4 chương


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: Thông qua bài giảng và các bài tập lớn để người học tự tìm hiểu và tự nghiên cứu

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

Giảng lý thuyết trên lớp, người học làm bài tập ở nhà.

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

1) Hoàng Tụy, Hàm thực và Giải tích hàm, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003
2) Nguyễn Nhụy, Bài giảng “Những vấn đề hiện đại của Giải tích và Đại số”, Tài liệu dạy Cao học, Trường ĐHGD, ĐHQG Hà Nội
3) Hoàng Xuân Sính, Đại số Đại cương, NXB Giáo  dục – 2001
6.2. Tài liệu tham khảo 

1) W. Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill, Inc., Newyork, 1975
2) Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số đại cương, NXB Giáo dục, 1999
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

  TS. Tôn Quang Cường                                        PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

                                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Khoa Sư phạm.

· Bộ môn: Bộ môn Toán. 

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Phương trình sai phân và ứng dụng
· Mã học phần: MAT 6557
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn.

· Số lượng tín chỉ: 03.

· Học phần tiên quyết: Giải tích I, II, III, và IV, Đại số tuyến tính, phương trình vi phân.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực

3.1. Mục tiêu chung. Những ứng dụng của phương trình sai phân trong các ngành khoa học khác như kinh tế, tâm lý, môi trường, v.v… Học phần tập trung vào nghiên cứu những mô hình toán học cụ thể ứng dụng trong thực tế.

3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức

· Phương trình sai phân tuyến tính và phi tuyến và mô hình toán học cho một số bài toán thực tế. Về khía cạnh lý thuyết, học viên có thể nghiên cứu và phát triển các bài toán về số hạng tổng quát của dãy số, tính tổng hữu hạn và vô hạn. Về khía cạnh ứng dụng, các mô hình toán học trong khoa học môi trường, trong sinh học, thống kê xã hội học, kinh tế, v.v...
3.2.2. Kỹ năng

· Giải những phương trình sai phân cơ bản.
· Áp dụng việc giải phương trình sai phân vào những bài toán thực tế.

· Tuyến tính hóa những phương trình phi tuyến.

·  Những vấn đề của khoa học-công nghệ liên quan đến phương trình sai phân.

3.2.3. Thái độ.  Người học hiểu được tầm quan trọng của phương trình sai phân tuyến tính trong toán học ứng dụng. Học viên có tính kiên trì, sáng tạo, có thái độ học tập chăm chỉ.
3.2.4. Mục tiêu khác. Áp dụng giải một số bài toán mô hình thực tế.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt. Khái niệm về phương trình sai phân, phương trình sai phân tuyến tính, và phương trình sai phân phi tuyến. Phương pháp giải phương trình sai phân tuyến tính, và những cách tiếp cận đến phương trình phi tuyến. Những mô hình toán học có trong khoa học và công nghệ, trong kinh tế, tâm lý, và xã hội học. 
4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Người học nắm được phép tính sai phân, và phân biệt được sư khác nhau của phép tính sai phân và phép tính vi phân.
	Chương 1. Phép tính sai phân hữu hạn

1.1. Sai phân hàm bậc nhất và bậc cao và các tính chất của sai phân hữu hạn.

1.2. So sánh phép tính sai phân và phép tính vi phân.
	10 giờ tín chỉ
	

	2
	Người học nắm được những bài toán sai phân cổ điển như nội dung chương này.
	Chương 2. Phương trình sai phân

2.1. Định nghĩa. Nghiệm và tính chất nghiệm. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm.

2.2. Phương trình sai phân tuyến tính với hệ số hằng. Nghiệm cơ bản và nghiệm tổng quát.. Dáng điệu tiệm cận nghiệm.

2.3. Phương trình sai phân phi tuyến. Tuyến tính hóa. Nguyên lý điểm bất động.
	20 giờ tín chỉ
	

	3
	Người học nắm được những yếu tố sai phân khác nhau, và những mô hình toán học. Phương pháp tuyến tính hóa.
.
	Chương 3. Các mô hình toán học

3.1. Mô hình trong sinh học.

3.2. Mô hình trong các vấn đề môi trường.

3.3. Mô hình trong các bài toán kinh tế.

3.4 Mô hình trong các bài toán về dân số.
	15 giờ tín chỉ
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 13 giờ tín chỉ.


Thực hành/làm việc nhóm: 6 giờ tín chỉ.


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 13 giờ tín chỉ.

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thực hành, tự học/tự nghiên cứu.

6. Học liệu 

1. R. P. Agarwal, Difference equations and inequalities, Marcel Dekker, New York-Basel, 2000.

2. S. Golberg, In troduction to difference equations with illustrative examples from  Economics, Psychology, and Sociology, John Wiley & Son, New York-London, 2006.

3. Nguyễn Văn Mậu, Algebraic Elements and Boundary Value Problems in Linear Spaces,Vietnam National University Publishers, Hanoi 2005.

4. Nguyễn Văn Mậu, Trần Nam Dũng, và Nguyễn Minh Tuấn, Những bài toán về dãy số và ứng dụng, NXBGD, Hà Nội, 2008.

5. Nguyễn Văn Mậu, Các bài toán nội suy và áp dụng, NXBGD 2006.

6. Andreescu T., and Feng Z.,  1998-1999: Problems and Solutions From Around the World, The Mathematical Association of America, 2000.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết và kỹ năng  
	Kiểm tra kiến thức học phần, việc chuẩn bị bài ở nhà, thái độ học tập trên lớp, mức độ tích cực trong học tập.
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn; kỹ năng viết khoa học.
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG


Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

CHỦ NHIỆM KHOA       
                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                   

TS. Tôn Quang Cường                                                     PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn   
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC TRONG HÌNH HỌC
Hà Nội - 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC TRONG HÌNH HỌC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm.

· Bộ môn: Toán. 

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Một số vấn đề chọn lọc trong Hình học
· Mã học phần: MAT 6568
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn. 

· Số lượng tín chỉ: 03.

· Học phần tiên quyết: Giải tích 1.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

- Học viên hệ thống được các kiến thức cơ bản về hình học như: Hệ tiên đề Hilbert, Hệ tiên đề Pogorelov, Mô hình thử De Carte, các phép biến hình, phương pháp tọa độ trong hình học, đường cônic, đường cong phẳng bậc ba, dựng hình bằng thước kẻ và com pa, một vài bài toán hình không dựng được bằng thước kẻ và com pa. 
- Học viên vận dụng lý thuyết về các phép biến hình và tọa độ giải được các bài toán chứng minh, tính toán, đồng nhất thức và bất đẳng thức trong hình học, xây dựng được các kết quả mới và mở rộng nhiều bài toán hình.

 
- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lĩnh vực hình học tổ hợp và các ứng dụng của hình học đồ thị trong giảng dạy toán phổ thông.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

- Trình bày được các khái niệm về Hệ tiên đề Hilbert, Pogorelov, Mô hình thử De Carte, các phép biến hình, nhiều kết quả về hình học và ứng dụng.

- Trình bày được các khái niệm về đường thẳng, đường bậc hai, đường bậc ba, tiêu điểm, đường chuẩn, nhiều định lý trong hình học và vận dụng chúng giải các bài toán hình, xây dựng các bài toán hình mới.

- Hệ thống và trình bày được các kiến thức cơ bản về lý thuyết hình học phẳng, hình học không gian.

- Nêu và phân tích được từng bước dựng hình, từng bước khi giải bài toán quỹ tích và phân biệt khi nào nên sử dụng phương pháp biến hình hay khi nào dùng phương pháp tọa độ.

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về hình học tổ hợp và một số ứng dụng của lý thuyết tổ hợp trong chương trình toán phổ thông. 

3.2.2. Kỹ năng

- Nhận biết và phân tích được các dạng bài toán hình sơ cấp, xây dựng mới được phương pháp giải hay sáng tác đề hình học mới.

- Sử dụng được phương pháp tọa độ, véc tơ, kẻ đường phụ, vận dụng các kết quả đã biết,....

-  Có khả năng mô hình hóa các bài toán trong chương trình phổ thông về dạng toán hình học tổ hợp.

          -  Biết vận dụng các kết quả cơ bản của hình học tổ hợp trong giải các bài toán trong chương trình phổ thông.

3.2.3. Thái độ

- Nhận thức được vai trò của việc vận dụng lý thuyết và giải quyết các bài toán hình học trong rèn luyện kĩ năng lập luận chặt chẽ, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cụ thể và linh hoạt trong lựa chọn các phương pháp giải.

3.2.4. Mục tiêu khác

- Rèn luyện được tư duy lôgic, khoa học, khả năng sáng tạo và vận dụng.

- Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu, làm việc nhóm.

- Nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 


Nội dung học phần gồm 5 phần chính. 

Phần 1: Hệ tiên đề và mô hình thử De Carte. Phần này trình bày phương pháp tiên đề và hệ tiên đề Hilbert. Tiếp đó giới thiệu hệ tiên đề Pogorelov và mô hình de Carte để kiểm tra. 

Phần 2: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, đường bậc hai. Phần này gới thiệu phương pháp nghiên cứu hình học sơ cấp tương đối thuận tiện và dễ xây dựng kết quả mới. Tiếp đó xét đương cong bậc hai qua thiết diện mặt nó và xây dựng các đồng nhất thức mới, đưa ra khái niệm phương tích cho các đường bậc hai. 

Phần 3: Dựng hình bằng thước kẻ và com pa. Phần này trình bày một số bài toán dựng hình được và không được bằng thước kẻ và com pa; một số dạng quỹ tích thường gặp....

Phần 4: Một số kết quả cơ bản của hình học tổ hợp. Phần này trình bày một số kết quả cổ điển như Định lý Randon, định lý Helly và Định lý Điểm trung tâm và các ứng dụng trong giảng dạy phổ thông. 

Phần 5: Đồ thị phẳng. Phần này trình bày một số kết quả cơ bản như Công thức Euler về mối liện hệ giữa đỉnh – cạnh – diện của đồ thị phẳng, bài toán tô màu đồ thị phẳng, bài toán khối đa diện đều và một số kết quả nâng cao như Định lý Kuratowski và Định lý Dilworth.  

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về điểm, đường thẳng, mặt phẳng. Các tiên đề xây dựng hình học phẳng. 

- Nắm được Hệ tiên đề Pogorelov và mô hình kiểm tra De Carte.


	Chương 1. Hệ tiên đề Pogorelov và mô hình De Carte 

1.1. Yêu cầu cơ bản khi xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề.

1.2. Hệ tiên đề Hilbert.

1.3. Hệ tiên đề Pogorelov.

1.4. Mô hình De Carte

Bài tập


	9 giờ tín chỉ
	

	2
	Kết thúc chương, học viên cần phải

- Trình bày được các định nghĩa, các phép biến hình, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

- Các đường côníc với tiêu điểm và đường chuẩn.

- Xây dựng các đồng nhất thức và phương tích cho đường bậc hai.

- Giới thiệu một vài đường bậc ba.

- Tham số hóa đường bậc hai.
	Chương 2. Phương pháp tọa dộ và đường bậc hai 

2.1. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. 

2.2. Các phép biến hình

2.3. Các đường bậc hai, tiêu điểm và đương chuẩn. Đường bậc ba.

2.4. Tham số hóa và vận dụng.

2.5. Một số đồng nhất thức cho các đường bậc hai.   

Bài tập.
	10 giờ tín chỉ 
	

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải: 

- Hiểu được cách xây dựng số phức và vận dụng trong hình học.
- Đại số hóa vấn đề dựng hình bằng thước kẻ và compa.

- Lý giải được câu hỏi: Tại sao phải nhìn bài toán sơ cấp qua toán cao cấp.


	Chương 3. Dựng hình bằng thước kẻ và compa 

3.1. Vấn đề đại số về dựng hình.

3.2. Một số bài toán về dựng hình.

3.3 Một số quỹ tích thường gặp.

3.4 Một vài vấn đề về mở rộng kết quả hình học.

Bài tập
	10 giờ tín chỉ 
	

	4
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

 - Nắm vững khái niệm và có thể vận dụng các định lý cơ bản  trong hình học tổ hợp
	Chương 4. Các định lý cơ bản của Hình học tổ hợp 

4.1. Định lý Radon 

4.2. Định lý Helly 

4.3. Định lý Điểm trung tâm 
	8 giờ tín chỉ
	

	5
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Nắm vững khái niệm và các kết quả về đồ thị phẳng
	Chương 5. Đồ thị phẳng 

5.1. Các kết quả cơ bản 

5.2. Định lý Kuratowski 

5.3. Định lý Dilworth 
	8 giờ tín chỉ 
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25 giờ tín chỉ


Thực hành/làm việc nhóm: 15 giờ tín chỉ


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 05 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 
Giảng lý thuyết trên lớp 

Giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các từ khoá. Học viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Trước khi đến lớp học viên đọc trước ở nhà nội dung quy định trong đề cương. 

2. Học viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương. 

3. Sau buổi giảng, học viên làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.

4. Làm các bài tập và câu hỏi trong sách (như đã cho trong đề cương) để kiểm tra xem mình đã hiểu chưa.

5. Nếu học viên có vấn đề với các bước 1-4 trên, học viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ bài tập để thảo luận.

Giờ bài tập

1. Thực hành trên lớp thông qua luyện tập các bài tập nhỏ và một số bài tập ôn sử dụng tất cả nội dung đã học.

2. Học viên sẽ được chia thành nhóm để làm bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ giảng.

3. Trước khi đến giờ bài tập học viên nên làm thử càng nhiều càng tốt các bài tập đã cho.

4. Ghi lại những khó khăn khi thử làm trước bài tập này, rồi mang những khó khăn này đến hỏi hay trao đổi trong giờ bài tập.
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[8] Janos Pach and Pankaj Agarwal, Combinatorial Geometry, Wiley-Interscience Series, 1995. 

[9] Jiri Matousek, Lectures on Discrete Geometry, Springer, 2002.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết và kỹ năng  
	Kiểm tra kiến thức học phần, việc chuẩn bị bài ở nhà, thái độ học tập trên lớp, mức độ tích cực trong học tập.
	20 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn; kỹ năng viết khoa học.
	20 %

	Bài thi hết môn
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                        CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                   

TS. Tôn Quang Cường                                PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn     
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